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A. Giới thiệu chung

Khoa Kinh tế và PTNT là một trong những khoa lớn của trường ĐH Nông nghiệp I, được thành lập năm 1961 với 5 cán bộ trong một tổ bộ môn do KS Nguyễn Văn Đỉnh là trưởng bộ môn. Năm 1963 sau khi kết hợp với trường HTX Nông nghiệp trung ương, Khoa Kinh tế Nông nghiệp đã chính thức được ra đời với 20 cán bộ, trong đó trình độ cao nhất là đại học với 3 bộ môn truyền thống là Kinh tế nông nghiệp, Tổ chức quản lý xí nghiệp và Thống kế (Thống kê - Kế hoạch - Kế toán). 

Trải qua 45 năm phát triển và trưởng thành, hiện này số lượng cán bộ giảng dạy của khoa đã tăng lên tớI trên 80 người và 5 nhân viên phục vụ trong đó có 3 giáo sư, 6 phó giáo sư, 26 tiến sĩ, 20 thạc sĩ và 25 kỹ sư và cử nhân. Các cán bộ có trình độ trên đại học chủ yếu được đào tạo từ các nước Liên Xô (cũ), Bungaria, CH Séc, CHDC Đức (cũ) và CHLB Đức, Thái Lan, Philipin, Nhật Bản, Úc, Canada. Khoa hiện gồm 5 bộ môn và một trung tâm đó là bộ môn Kinh tế, Kế toán, Kinh tế lượng, Phát triển nông thôn và Quản trị kinh doanh và Trung tâm Nghiên cứu-đào tạo quản trị nông nghiệp & PTNT. Thư viện của khoa cũng đã được thành lập năm 1990 với trên một nghìn đầu sách và tạp chí tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật phục vụ giáo viên và học sinh trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

Nhiệm vụ chủ yếu của khoa là đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế và phát triển nông thôn. Từ ngày đầu thành lập cho tới trước đổi mới (1986) khoa chỉ có một chuyên ngành đào tạo đại học là Kinh tế nông nghiệp nhưng đến nay khoa đã phát triển chuyên ngành đào tạo lên đến 5 chuyên ngành là Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, PTNT& Khuyến nông và Quản trị kinh doanh. Đối với đào tạo sau đại học, đào tạo thạc sỹ ngành Kinh tế nông nghiệp và tiến sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển và Kinh tế tổ chức lao động. Số lượng sinh viên đã không ngừng tăng lên bao gồm sinh viên chính qui và sinh viên hệ vừa học vừa làm. Tính đến tháng 3/2006 khoa đã đào tạo được khoảng 7500 cử nhân chính qui và hơn 7000 cử nhân hệ tại chức hiện đang đảm nhiệm ở các vị trí công tác trên các ngành và các vùng miền khác nhau trong cả nước. Khoa cũng đã đào tạo được 52 tiến sĩ và 275 thạc sĩ.  Ngoài việc đảm nhận một lượng công việc lớn là giảng dạy (khoảng 70 sinh viên/giáo viên), cán bộ Khoa đã tham gia nhiều chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường; liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tỉnh thành, địa phương và các cơ quan Trung ương để thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu và chuyển giao, các dự án và chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Khoa có nhiều liên kết với các bộ như Bộ NN&PTNT, Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động và thương binh xã hội, các viện nghiên cứu, các sở ở tại các địa phương, các doanh nghiệp và hợp tác xã. Khoa cũng là nơi chủ trì khâu nối các trường đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp ở các miền Bắc, Trung, Nam tạo ra một mạng luới đào tạo và nghiên cứu khoa học rộng khắp trong cả nước. Trong những năm gần đây khoa còn mở rộng hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế như ĐHTH Kyushu, ĐH Saga, ĐHTH Tokyo (Nhật Bản), ĐHTH Humbold, ĐHTH Hohenheim (Đức), ĐH Vân Nam (Trung Quốc), ĐHTH ChiangMai (Thái Lan), AIT, ĐHTH Sydney (Úc), ĐH Codorba (Tây Ban Nha), Dumbler (Bỉ), ĐHTH Gia Nghĩa (Đài Loan), các tổ chức quốc tế như IFAD, REI, IRRI, SEARCA, MCC, JICA, GTZ, UNDP, Ford Foundation, AIDA, SPF...thực hiện nhiều dự án và có nhiều đóng góp trong phát triển nông thôn. Vị trí khoa học của Khoa ngày càng được khẳng định trong Trường, phạm vi quốc gia và quốc tế. 

Trong 45 năm qua các hướng nghiên cứu chính thể hiện ở hai giai đoạn: 

+ Trước đổi mới với đặc điểm nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung nên các nghiên cứu hầu hết chỉ đề cập tới kinh tế- kỹ thuật sản xuất trong các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và các nông trường quốc doanh. 

+ Từ năm 1990 đến nay các nghiên cứu đã được mở rộng cả về nội dung và phạm vi theo 7 hướng chính đó là: i) các vấn đề kinh tế vĩ mô và chính sách: các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế theo hướng thị trường; đổi mới chính sách nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn; ii) Kinh tế sản xuất, kinh tế nguồn lực; iii) Kinh tế tài nguyên môi trường;  iv) Ngành hàng và Marketing: giới thiệu các phương pháp mới trong nghiên cứu ngành hàng và Marketing; tập trung vào một số sản phẩm chủ yếu như chè, cà phê, lúa gạo, rau, khoai tây, sữa, thịt gia súc, gia cầm; v) Phát triển nông thôn và khuyến nông: Các phương pháp tiếp cận mới trong nghiên cứu nông thôn; xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập của nông hộ; tạo việc làm và sinh kế trong nông thôn; phát triển cộng đồng; các vấn đề giới; tác động của chuyển giao kỹ thuật và đào tạo vi) Quản trị kinh doanh trong các loại hình sản xuất kinh doanh của nhiều thành phần kinh tế: nông hộ, trang trại, HTX; doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, đổi mới doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước; nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và người lao động vii) Kế toán và tài chính: Hoàn thiện công tác thống kê, kế toán trong doanh nghiệp và HTX; thị trường tài chính tín dụng nông thôn.

Các nghiên cứu đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thông qua tăng cả số lượng và chất lượng các giáo trình giáo án, hệ thống hoá các vấn đề thực tiễn và xây dựng các mô hình phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu; đóng góp về lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu kinh tế xã hội phù hợp với nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam; đề xuất các kiến nghị cho các cơ quan hoạch định chính sách ở trung ương và gợi ý cho các địa phương; kiến nghị các giải pháp và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao thu nhập cho nông hộ và các đơn vị sản xuất kinh doanh; dự báo xu hướng phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hiệu quả và bền vững. 

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập quốc tế và phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các hướng nghiên cứu của Khoa trong giai đoạn tới một mặt tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các nghiên cứu theo hướng đã được hình thành, mặt khác mở rộng một số hướng nghiên cứu mới như: i) Kinh tế hội nhập và các tác động của nó đến nông nghiệp nông thôn,  ii) Kinh tế thể chế và tổ chức; iii) Nghiên cứu đa ngành trong nông nghiệp nông thôn nhấn mạnh sự tham gia của cộng đồng gắn với phát triển bền vững; iv) Các ảnh hưởng và tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hoá tới nông nghiệp nông thôn; v) Kinh tế thương mại, dịch vụ du lịch nông thôn; vi) Quản trị chuỗi phân phối nông sản và thực phẩm; vii) Kinh tế và quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; viii) Nghiên cứu định lượng cung cầu hàng hoá và dịch vụ trong nông nghiệp nông thôn; ix) Hành vi của người tiêu dùng về nông sản và thực phẩm. Để thực hiện được các định hướng trên, Khoa sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác hơn nữa với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước và các đơn vị sản xuất kinh doanh, gắn lý thuyết với thực tiễn, lấy các khó khăn của thực tiễn nông thôn làm chủ đề trong nghiên cứu nhằm góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam theo hướng hoà nhập, tăng trưởng, hiệu quả và bền vững.

Do khâu lưu trữ còn hạn chế, nên chưa giới thiệu được hết những công trình tiêu biểu của các giáo viên cũ trong khoa hiện đang công tác và đã nghỉ hưu ở nhiều địa phương trên cả nước. 

B. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU

I. Thời kỳ 1964-1976

Thời kỳ này do khoa mới được thành lập, số lượng cán bộ còn ít, đồng thời đây là thời kỳ chiến tranh nên kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu còn hạn chế do đó số lượng các nghiên cứu chưa nhiều. Trong giai đoạn này các nghiên cứu chủ yếu là các vấn đề tổ chức kinh tế-kỹ thuật sản xuất trong các hợp tác xã nông nghiệp, nông trường quốc doanh và tập trung vào các loại cây lương thực đặc biệt là cây lúa. Các nghiên cứu chính trong thời gian này là kinh tế lúa xuân và biện pháp tổ chức sản xuất lúa gieo vãi của Trần Đình Đằng và cộng sự. Cũng trong giai đoạn này còn có một số nghiên cứu bước đầu về nông thôn, chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn của Chu Hữu Qúi và các vấn đề nghiên cứu về lý thuyết thống kê của Vũ Hy Chương.

Mặc dù số lượng nghiên cứu còn chưa nhiều nhưng các nghiên cứu đã có những đóng góp rất thiết thực cho đào tạo và phục vụ sản xuất, hỗ trợ nông dân vùng Bắc bộ nâng cao năng suất lúa, chủ động mùa vụ và đảm bảo năng suất ổn định. Một số nghiên cứu và các công trình công bố tiêu biểu trong giai đoạn này được giới thiệu dưới đây.
Nghiên cứu kinh tế lúa xuân (1965- 1969) ở vùng đồng bằng Bắc Bộ (Đề tài cấp bộ. Chủ trì: Trần Đình Đằng; Tham gia chính: Trần Kỳ Nam, Nguyễn Duy Ái, Nguyễn Nguyên Cự)
Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của lúa xuân so với lúa đông xuân và đề xuất các giải pháp phát triển lúa xuân và cây vụ đông. Đề tài đã có các đóng góp trên khía cạnh kinh tế, đề xuất các giải pháp phát triển lúa xuân và cây vụ đông. Góp phần rút ngắn vụ lúa đông xuân tạo thêm một vụ đông giúp nông dân chủ động được mùa vụ, tránh được giá rét vụ đông bảo đảm nâng cao năng suất. Đề tài đã có các công trình công bố trên các tạp chí chuyên ngành và được nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Biện pháp tổ chức sản xuất lúa gieo vãi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ (Chủ trì: Trần Đình Đằng. Tham gia chính: Nguyễn Nguyên Cự, Đỗ Kim Chung, Đinh Văn Đãn).
Đề tài góp phần tổ chức có hiệu quả sản xuất lúa gieo vãi tại đồng bằng Bắc Bộ. Giúp cho việc thay đổi phương thức cấy sang gieo vãi, chủ động được thời vụ, rút ngắn quá trình cây mạ non. Đề tài cũng chỉ ra rằng để có thể thực hiện gieo vãi có hiệu quả thì cần chủ động nước, làm đất kỹ và gieo đều tay. Nghiên cứu thực sự có ý nghĩa đóng góp nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa gạo ở đồng bằng Bắc Bộ. Đề tài đã có các công trình công bố trên các tạp chí chuyên ngành.

Trần Đình Đằng, Nguyễn Trung Quế và Nguyễn Nguyễn Nguyên Cự (1976). Một số biện pháp kinh tế về lúa gieo vãi. Tuyển tập khoa học kỹ thuật nông nghiệp trường ĐHNNI Hà Nội 1976.

II. Thời kỳ 1976- 1990 (trước đổi mới)

Giai đoạn này các nghiên cứu tiếp tục theo hướng đã được hình thành. Bên cạnh các nghiên cứu về kinh tế trong ngành trồng trọt, các nghiên cứu trong kinh tế tổ chức  ngành chăn nuôi cũng được triển khai. Một số cán bộ của khoa được đi học ở nước ngoài đã tiếp cận, cập nhật các thông tin và kiến thức mới để ứng dụng trong nghiên cứu và vận dụng kinh nghiệm trong sản xuất lương thực và chăn nuôi vào điều kiện của Việt Nam. Năng lực nghiên cứu của khoa đã được tăng lên rất nhiều đồng thời các nghiên cứu cũng được mở rộng hơn. 

Song song với các nghiên cứu về kinh tế tổ chức ngành sản xuất, các nghiên cứu lý thuyết về thống kê, các vấn đề lý luận các khái niệm về hiệu quả kinh tế sản xuất và hiệu quả kinh tế của tiến bộ kỹ thuật biểu hiện cụ thể trong ngành nông nghiệp, các vấn đề về hạch toán giá thành trong sản xuất lúa và các vấn đề về sử dụng lao động cũng được thực hiện. Các nghiên cứu đã xác lập về phương pháp luận, xây dựng các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế và cách tính toán hợp lý kết quả và chi phí, xác định tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả kinh tế ở Việt Nam.
Trong giai đoạn này phong trào hợp tác hóa phát triển mạnh với sự hình thành các hợp tác xã rất cần có các định hướng và biện pháp phát triển. Bắt nhịp kịp thời với các nhu cầu trong thực tiễn các nghiên cứu về thực trạng phát triển nông hộ, các giải pháp phát triển hợp tác xã, các nghiên cứu về lao động cũng được các cán bộ khoa tiến hành. 

Các kết quả nghiên cứu đã bổ sung các vấn đề lý luận về kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, kinh tế tổ chức sản xuất và hơn nữa đó là các đóng góp rất có hiệu quả cho thực tế. Nhiều nghiên cứu đã đưa ra các khuyến cáo hết sức thiết thực và hợp lý giúp cho Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm đề ra các định hướng chiến lược và các chính sách để phát triển nông nghiệp nông thôn miền Bắc.

Các nghiên cứu trong giai đoạn này có thể chia  thành 2 mảng chính là i) nghiên cứu kinh tế tổ chức ngành sản xuất và ii) Kinh tế hộ, kinh tế tập thể. 
II. 1 Nghiên cứu kinh tế tổ chức ngành sản xuất

Tổ chức kinh tế trong chăn nuôi lợn qui mô lớn (Nguyễn Dương Đán, 1980 tại ĐHNNI Hà Nội). Đề tài đã mô tả thực trạng ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam và đề xuất hình thức tổ chức chăn nuôi lợn qui mô lớn với sự chuyên môn hoá cao. Các hình thức liên kết tổ chức trong chăn nuôi lợn ở qui mô lớn cũng được khuyến cáo đó là thực hiện việc chuyên môn hoá từ khâu cung cấp thức ăn, chăm sóc, phòng trừ bệnh tật đến tiêu thụ. Công trình có những đóng góp lý luận về tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và cung cấp các thông tin về thực tế phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam

Liên kết kinh tế trong chăn nuôi trên địa bàn huyện Đông Triều- Tỉnh Quảng Ninh (Đề tài cấp bộ 1980-1983. Chủ trì Nguyễn Dương Đán). Nghiên cứu đã xác định thực trạng chăn nuôi và đề xuất các hình thức liên kết kinh tế để nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi. Đề tài đã góp phần đẩy mạnh sản xuất ngành chăn nuôi của địa phương.

Nguyễn Nguyên Cự (1981). Phân tích năng suất lao động có tính đến chất lượng sản phẩm ở ngành chăn nuôi bò sữa. Tạp chí trường ĐHNN Leningrad số 409.

Nguyễn Dương Đán (1982). Vấn đề tổ chức ngành chăn nuôi lợn tập thể theo hướng tập trung, chuyên môn hoá. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

Tô Dũng Tiến (1983). Hoàn thiện tổ chức sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất thức ăn gia súc vùng đồng thấp tỉnh Kiep (Luận án PTS). 

Nguyễn Nguyên Cự, P.A. Kalm (1983). Hiệu quả kinh tế. Tạp chí “Đất không đen” của Bộ Nông nghiệp CHLB Nga, số 11-1983

Nguyễn Nguyên Cự (1984). Nghiên cứu phát triển chăn nuôi lợn công nghiệp trong điều kiện trình độ công nghệ và quan hệ hợp tác khác nhau (Luận án PTS). 

Phạm Vân Đình (1986). Kinh nghiệm sản xuất lương thực ở Bungaria và vận dụng vào Việt Nam (Luận án PTS). 

Vũ Hy Chương (1986). Về chế độ thống kê khoa học-kỹ thuật. Tạp chí hoạt động khoa học, số 1/1986

Ngô Thị Thuận (1986). Những kết quả bước đầu về việc dùng phương pháp thống kê nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố thâm canh với năng suất lúa của Hà Nội. Thông tin kinh tế, số 3+4, 1986. 

Vũ Hy Chương (1987). Đánh giá hiệu quả sản xuất thế nào?. Tạp chí hoạt động khoa học, số tháng 10/1987

Vũ Hy Chương (1988) Tính hiệu quả kinh tế tiến bộ khoa học-kỹ thuật. Tạp chí hoạt động khoa học, số tháng 11/1988

Vũ Hy Chương (1998) Nghiên cứu và phát triển phương pháp định giá hiệu quả của tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp Việt Nam (Luận án PTS)

II.2 Nghiên cứu kinh tế hộ, kinh tế tập thể

Một số biện pháp kinh tế quản lý chủ yếu để tăng cường củng cố HTX vùng đồng bằng miền Bắc XHCN (Nguyễn Lâm Toán, Tô Dũng Tiến, 1976). Trên cơ sở xác định thực trạng của các HTX ở miền Bắc, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp khả thi để phát triển HTX trong thời gian này. 

Tình hình phân bố và sử dụng lao động nông nghiệp thành phố Hà Nội (Đề tài cấp thành phố Nghiệm thu 1985. Chủ trì: Tô Dũng Tiến. Tham gia chính: Trần Đình Đằng, Nguyễn Dương Đán, Nguyễn Nguyên Cự, Đỗ Thị Ngà Thanh). Đề tài nhằm mục tiêu làm rõ thực trạng phân bố và sử dụng lao động nông nghiệp Hà Nội và đề xuất các giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Đề tài đã đưa ra các khuyến cáo như thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá gia đình, khai thác mọi tiềm năng để sử dụng hết nguồn lao động, phân bố lại nguồn nhân lực của thành phố ra các vùng ngoại thành như Sóc Sơn và có phương hướng giãn bớt lao động ra khỏi thành phố như đi khai hoang, đi vùng kinh tế mới. Nhiều khuyến cáo vẫn có ý nghĩa ngay cả trong thời kỳ hiện nay. Đề tài đã được nghiệm thu xuất sắc.

Khảo sát mô hình kinh tế hộ nông dân ngoại thành Hà Nội (Đề tài cấp thành phố, 1988.  Chủ trì: Trần Đình Đằng. Tham gia chính: Tô Dũng Tiến, Phạm Vân Đình). Đề tài đánh giá một số mô hình kinh tế hộ điển hình ở ngoại thành Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để phát triển kinh tế hộ ở ngoại thành Hà Nội. Đề tài đã  có bài báo "Kết quả điều tra kinh tế gia đình nông dân Hà Nội" được công bố trong Thông tin Kinh tế nông nghiệp và nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Nghiên cứu đã được Bộ Đại học khen thưởng vào năm 1991.

Một số vấn đề chủ yếu và những biện pháp cần thiết đối với kinh tế của huyện Ba Vì- Hà Nội (Đề tài cấp thành phố, 1988, Nhóm nghiên cứu: Trần Đình Đằng, Phạm Vân Đình, Tô Dũng Tiến, Nguyễn Văn Quí). Đề tài có chất lượng tốt, đã đưa ra các kết luận xác đáng về tình hình phát triển kinh tế của huyện Ba Vì, đề xuất các giải pháp khả thi cho phát triển kinh tế huyện. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn rõ rệt, có nhiều sáng tạo trên cơ sở kết hợp lý luận với thực tiễn. 

Nguyễn Lâm Toán, Tô Dũng Tiến (1976). Một số biện pháp kinh tế quản lý chủ yếu để tăng cường củng cố HTX vùng đồng bằng miền Bắc XHCN. Báo cáo khoa học kỹ thuật nông nghiệp 1976.

Tô Dũng Tiến, Đỗ Thị Ngà Thanh, Nguyễn Nguyên Cự, Trần Đình Đằng, Nguyễn Dương Đán (1986). Một số nhận xét về tình hình phân bố và sử dụng lao động nông nghiệp thành phố Hà Nội. Tuyển tập công trình nghiên cứu KHKT. Trường ĐHNNI Hà Nội.

Trần Đình Đằng, Tô Dũng Tiến, Phạm Vân Đình (1988). Kết quả điều tra kinh tế gia đình nông dân Hà Nội. Tạp chí Thông tin kinh tế nông nghiệp.

Trần Đình Đằng, Phạm Vân Đình, Tô Dũng Tiến, Nguyễn Văn Quí (1988) Một số vấn đề chủ yếu và những biện pháp cần thiết đối với kinh tế của huyện Ba Vì- Hà Nội. Tạp chí chuyên ngành kinh tế nông nghiệp.
Phạm Thị Mỹ Dung (1989). Kinh nghiệm của Cộng hoà nhân dân Bungaria trong điều chỉnh sức lao động trong nông nghiệp (luận án PTS).
III. Thời kỳ 1990 (sau đổi mới) đến nay

Từ sau Đại hội 6 (1986) xác định sự chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và đặc biệt là từ năm 1990 với sự ban hành nhiều chính sách mới, các nghiên cứu trong khoa Kinh tế đã có sự thay đổi rất lớn. Cùng với việc mở rộng chuyên ngành đào tạo để đáp ứng các nhu cầu thực tế, các nghiên cứu cũng trở nên đa đạng và gần gũi với thực tế sinh động trong nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

Các hướng nghiên cứu của khoa trong giai đoạn này có thể chia làm 7 hướng chính đó là: i) Kinh tế vĩ mô và chính sách, ii) Kinh tế sản xuất và kinh tế nguồn lực sản xuất, iii) Kinh tế tài nguyên môi trường, iv) Ngành hàng và Marketing, v) Phát triển nông thôn và khuyến nông; vi) Quản trị kinh doanh và vii) Tài chính, kế toán.

III.1 Kinh tế vĩ mô và chính sách

Các nghiên cứu tập trung vào các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới chính sách trong nông nghiệp, các phương pháp phân tích chính sách hiện đại với những kiến thức về kinh tế thị trường. Bên cạnh đó các nghiên cứu về tác động của cải cách và các chính sách đến nông nghiệp nông thôn, xác định các giải pháp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hệ thống cây trồng, hệ thống canh tác và các chính sách phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng được các cán bộ của khoa  thực hiện.  Các kết quả nghiên cứu đó là các tài liệu tham khảo rất có giá trị về lý luận và thực tiễn cho sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu và các nhà lập chính sách nông nghiệp đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi mới du nhập các kiến thức về thị trường, cung cấp những kiến thức mới trong nghiên cứu kinh tế nông nghiệp có thể giúp nắm được những vấn đề lý luận và vận dụng chúng trong nghiên cứu thực tiễn. 

Ngoài ra còn có các công trình soạn dịch công phu các vấn đề lý luận và thực tiễn về các chính sách nông nghiệp hiện đang được áp dụng tại một số nước đang phát triển như Việt Nam, Trung Quốc, Philipin, Thái Lan... góp phần cung cấp các thông tin và định hướng trong nghiên cứu chính sách để góp phần xác định về con đường, bước đi và những nội dung tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ở Việt Nam.

Một số nghiên cứu và công trình công bố tiêu biểu đại diện cho nhóm nghiên cứu về kinh tế vĩ mô và chính sách:

Đổi mới chính sách nông nghiệp ở Việt Nam: Viễn cảnh và ý nghĩa cho nền kinh tế lúa gạo (Đỗ Kim Chung, 1994). Nghiên cứu tập trung vào ba nội dung chủ yếu: 1) đánh giá lại khu vực kinh tế nông thôn sau đổi mới vừa qua; 2) nghiên cứu những ứng xử của nông dân với môi trường mới của hệ thống thị trường và 3) đề xuất một số chính sách cho phát triển bền vững nền kinh tế lúa gạo. Sự phát triển bền vững tiếp theo của nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào tốc độ cải cách. Sự tiếp tục đổi mới chính sách thông qua hệ thống các chính sách tập trung vào mở cửa thị trường đất đai, cơ chế thông thoáng và hiệu quả hơn cho thị trường đầu vào và đầu ra, phát triển khoa học và công nghệ nâng cao sức cạnh tranh của lúa gạo sẽ tạo cho nông nghiệp Việt Nam và nền kinh tế lúa gạo phát triển bền vững.

Xây dựng cơ cấu kinh tế huyện ven biển Tiền Hải tỉnh Thái Bình trong điều kiện kinh tế thị trường (Đề tài cấp Bộ, mã số B93-11-24. Nghiệm thu năm 1996. Chủ trì: Nguyễn Nguyên Cự. Tham gia Tô Dũng Tiến, Nguyễn Văn Quý, Lê Trung Chính, Đỗ Kim Chung, Phạm Phú Khẩn)

Đề tài đã nghiên cứu thực trạng cơ cấu kinh tế của huyện và đánh giá quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của huyện, đưa ra những quan điểm, định hướng và những giải pháp cụ thể nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của huyện một cách hiệu quả, bền vững trong điều kiện phát triển kinh tế hàng hoá theo cơ chế thị trường.

Ảnh hưởng của một số phương án chính sách chủ yếu đến lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam (Dự án hợp tác quốc tế giữa Khoa KT & PTNT, trường ĐHNN I và Khoa NN, thực phẩm và tài nguyên, Đại học Sydney 1999. Chủ trì phía Việt Nam: Tô Dũng Tiến. Cán bộ tham gia: Lê Hữu Ảnh, Đỗ Kim Chung, Nguyễn Huy Cường, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Trọng Đắc, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Phượng Lê, Nguyễn Quốc Chỉnh, Chu Thị Kim Loan)

Dự án đã tổ chức rất nhiều khoá tập huấn về phân tích chính sách. Cung cấp một cách tiếp cận mới và sử dụng mô hình trong phân tích chính sách. Trong khuôn khổ của dự án, một nghiên cứu về ảnh hưởng của chính sách trong phạm vi toàn quốc đã được thực hiện nhằm đánh giá các ảnh hưởng của các chính sách giá cả, tín dụng, đất đai đến sản xuất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu của dự án được tóm tắt trong cuốn sách với tiêu đề: "Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam". Nghiên cứu mô tả thực trạng phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam, đánh giá các phương thức sử dụng đất, các tác động của chính sách đất đai và các chính sách có liên quan khác. Đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp Việt Nam. Đây là một tài liệu tham khảo rất tốt trong các trường đại học và các viện nghiên cứu về phương pháp mô hình hóa trong nghiên cứu chính sách.
Phát triển nông nghiệp ở một số vùng sinh thái của Việt Nam (Nghiên cứu hợp tác giữa Khoa KT&PTNT với SPF-Nhật Bản)
Đây là tập hợp các nghiên cứu của các nhà khoa học của khoa KT&PTNT, ĐHNN I Hà nội và các khoa kinh tế của trường ĐHNL Thủ Đức, ĐH Cần Thơ và Viện nghiên cứu thị trường giá cả trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu kinh tế ở các trường đại học nông nghiệp Việt Nam” do Quĩ hoà bình Sakawa tài trợ. Nghiên cứu đã trình bày thực trạng sản xuất nông nghiệp, các khó khăn thách thức và tiềm năng phát triển của một số vùng sinh thái chính đó là ĐBSH, vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL và vùng Tây Nguyên. 
Phạm Vân Đình và cộng sự (1993). Những phương pháp phân tích chính sách trong nông nghiệp (Method on Policy Analysis in Agriculture), NXB UBKHNN.

FAO. Tình hình lương thực và nông nghiệp 1993 (Sách dịch Phạm Thị Mỹ Dung, Bùi Thị Gia, Phạm Thị Hương, 1995  NXB Nông nghiệp, Hà Nội). 
Nguyễn Nguyên Cự, Nguyễn Xuân Lai, Nguyễn Văn Quí (1994). Biện pháp nâng cao giá trị trên 1ha đất nông nghiệp ở huyện Tiền Hải, Thái Bình. Tập san hội thảo: những vấn đề đổi mới đào tạo và nghiên cứu kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam, số 3 tháng 11/1994

Đỗ Kim Chung (1994). Rice production in Asian countries: A review of government policies. HSD research paper, AIT, Bangkok

Đỗ Kim Chung (1994). Agricultural policy reforms: Perspectives and implications for the rice economy. AIT Research project. AE 94-3. AIT, Bangkok

Đỗ Kim Chung (1994). Implication of agricultural policy reform of Vietnam for the rice economy of Southeast Asia, AIT/GTZ

Đỗ Kim Chung (1994). Renovation of agricultural policies in Vietnam. Proceeding of workshop “Agricultural policy issues in economies in transition” at the annual meeting of AAEA held in San Diego, California 7-10 August 1994.

Đỗ Kim Chung (1994) Resurgence of rural land markets after decollectivization in Vietnam: Empirical findings and implications. Proceeding of international seminar on social science methods in agricultural system research “Coping with increasing resource competition in Asia” at Chiangmai Thailand Nov. 2-4, 1994

Phạm Thị Mỹ Dung, Vũ Văn Cảnh (1995). Chính sách nông nghiệp trong các nước đang phát triển. NXBNN, Hà Nội. 

Trần Đình Đằng (1995). Về con đường phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 4 (206) tháng 7/1995

Nguyễn Dương Đán (1995). Phát triển kinh tế nông thôn trong thời kỳ mới ở nước ta – những vấn đề bức xúc.  Tập san Hội thảo khoa học số 5, 1995

Đỗ Kim Chung (1996). Vietnam’s market reform: perspective and challenges for the agricultural sector. Paper presented at the University of Sydney on 26 September 1996. 

Bùi Bằng Đoàn (1997). Sự chuyển đổi nông nghiệp và vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ở nước ta. Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp số 2/1997, ĐHNNI- Hà Nội). 

Bùi Bằng Đoàn (1997). Những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế theo hướng thị trường và việc vận dụng nó ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu khoa học (quyển 3) NXB Hà Nội, 1997). 

Nguyễn Nguyên Cự, Nguyễn Xuân Lai, Nguyễn Văn Quí (1998). Thủy lợi- giải pháp chủ yếu chuyển dịch cơ cấu cây trồng của huyện Tiền Hải-Thái Bình. Kết quả nghiên cứu khoa học, quyển 2. Trường ĐHNN I Hà Nội. 

Phát triển nông nghiệp ở một số vùng sinh thái của Việt Nam, NXB nông nghiệp 2003.

Phạm Vân Đình (2001). Tác động của chính sách đến nông nghiệp Việt Nam trong thập kỷ 90. Tạp chí hoạt động khoa học số 9/2001.

Phạm Văn Hùng và Takeshi Murata (2001). Impact of reform policy on the agricultural sector in Vietnam. Journal of Faculty of Agriculture, Kyushu University 46 (1).

Đỗ Kim Chung (2002). Vietnam’s agriculture and market reforms: Some policy issues. Proceeding of international workshop Sino-ASEAN, 2002

Phạm Vân Đình (2002) Agricultural policy for more competitive economies in Asia and the Pacific: Hội thảo APO tại Nhật Bản

Agnes Rola, Kuriki (2005). Phương pháp nghiên cứu kinh tế trong nông nghiệp (Method on Economic Research in Agriculture). NXB Nông nghiệp, 2005. (Nguyễn Quốc Chỉnh, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Văn Song và Nguyễn Tuấn Sơn dịch soạn từ các bài giảng đã được trình bày trong các hội thảo quốc tế của các chuyên gia của Quỹ Hoà bình Sasakawa và trường đại học Losbanõs của Philippine). 

Trần Đình Đằng (tham gia) (2005). Ứng dụng khoa học và công nghệ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Sóc Sơn - Hà Nội. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

Nghiên cứu lợi thế so sánh của các sản phẩm đặc trưng ở các vùng sinh thái Việt Nam (Study on Comparative Advantages of Typical Agricultural Products in some Ecological Regions in Vietnam), NXB Nông nghiệp, 2006. (Phạm Vân Đình, Trần Đình Thao, Nguyễn Tuấn Sơn biên tập với sự tham gia của 16 tác giả chính thuộc 4 trường đại học ĐHNNI, ĐH Nông Lâm TP. HCM, ĐH Cần Thơ và Viện Nghiên cứu Khoa học Thị trường-Giá cả) 

Dự án ACIAR (2006). Phát triển Nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam (Sally Mash, Gordon MacAulay và Phạm Văn Hùng hiệu đính). ACIAR No123, 186320508X-print).

Nguyễn Văn Song (2006). Cơ sở kinh tế, những mặt tích cực và hạn chế trong cơ chế giá trần và giá sàn đối với nền kinh tế và xã hội. Tạp chí nghiên cứu kinh tế số1/2006.

III.2 Kinh tế sản xuất và Kinh tế nguồn lực sản xuất

a) Kinh tế sản xuất, hệ thống canh tác 

Các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào hệ thống cây trồng, các biện pháp kinh tế tổ chức trong thâm canh cây trồng, phát triển cây vụ đông, các nghiên cứu về hiệu quả kinh tế kỹ thuật của một số cây trồng chính của Việt Nam và đặc biệt tập trung vào vùng đồng bằng sông Hồng.

Các nghiên cứu đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kinh tế học trong sản xuất, các vấn đề thâm canh cây trồng, hệ thống nông nghiệp. Các nghiên cứu này cũng đưa ra các khuyến cáo và các giải pháp để phát triển sản xuất phù hợp với thực tiễn nông nghiệp và nông thôn Việt Nam đảm bảo một sự phát triển hài hòa giữa chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.
Nghiên cứu hệ thống cây trồng vùng đồng bằng và Bắc Trung bộ (Đề tài nhánh thuộc đề tàì cấp nhà nước KN.01.16 do Nguyễn Duy Tính chủ trì 1996-1998. Chủ trì đề tài nhánh: Phạm Thị Mỹ Dung. Tham gia: Đinh Văn Hiến, Phạm Tiến Dũng)

Đề tài nhằm phát hiện và tổng kết các hệ thống cây trồng đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ nhằm giúp cho việc phát huy lợi thế cạnh tranh trong sản xuất nông nghiệp của vùng trên quan điểm hệ thống. Nghiên cứu đã có các đóng góp trong việc khuyến cáo một hệ thống cây trồng thích hợp cho các địa phương vùng ĐBSH và Bắc Trung bộ và các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất và khai thác tốt nhất nguồn lực và tiềm năng sẵn có của địa phương.

Đinh Văn Đãn và Nguyễn Huy Cường (1985) Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất khoai tây. Tập san kỷ yếu báo cáo khoa học tổng kết 25 năm KHKT trường ĐHNNI Hà nội

Trần Văn Đức (1993) Những biện pháp kinh tế tổ chức chủ yếu trong thâm canh lúa của hộ nông dân vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án PTS) 

Lương Ngọc Cừ, Phạm Vân Đình và Đinh Văn Đãn (1994) Kinh nghiệm đạt hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất cây vụ đông ở ngoại thành Hà Nội. Tạp chí hoạt động khoa học, ISSN 0866-7152

Phạm Thị Mỹ Dung (1995) Nghiên cứu hệ thống cây trồng. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

Đinh Văn Đãn, Trần Văn Đức và Nguyễn Huy Cường (1995) Phát triển sản xuất xây vụ đông với những mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới đạt hiệu quả cao ở ngoại thành Hà Nội. Kết quả nghiên cứu trao đổi khoa học 1992-1994 NXB Nông nghiệp. 

Trần Đình Thao and P.L. Pingali (1995). Economic assessment of hybrid rice production in the Red River Delta of Vietnam. IRRI report. 

Nguyễn Trọng Đắc và Quyền Đình Hà (1996). Sử dụng hàm lợi nhuận – một phương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh tế sản xuất. Tuyển tập công trình nghiên cứu KHKT nông nghiệp 1956 – 1996, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 1996 ( trang 247 – 250). 

Trần Đình Thao (1996). Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất lúa ở vùng trung du Bắc Bộ. Tạp chí thống kê.

Đỗ Văn Viện (1997). Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng ở ngoại thành Hà Nội. Kết quả nghiên cứu KHKTNN, NXBNN 1996. 

Đinh Văn Đãn (1999). Phát triển hàng hóa cây vụ đông của nông hộ ở một huyện vùng ĐBSH. Tạp chí kinh tế nông nghiệp số 11/1999 

Đinh Văn Đãn (2000). Sản xuất hàng hóa cây vụ đông của nông hộ ở vùng đồng bằng sông Hồng, những thành công và thách thức. Tạp chí kinh tế nông nghiệp số 10 (28), NXB Nông nghiệp. 

Nguyen Mau Dung, Tsuji Masao (2000). Economic efficiency of rice rpoduction in Farm households- A case study in the Red River Delta of Vietnam. Japanese Journal of Farm Management

Nguyen Mau Dung, Tsuji Masao (2001). An Analysis on the relationship between cropping intensity and agricultural income of the farm households. Japanese Journal of Farm Management

Nguyen Mau Dung, Tsuji Masao (2001). An analysis on income status of farm household- a case study in the Red River Delta of Vietnam. Journal of Faculty of Agriculture. Kyushu University 

Đinh Văn Đãn (2002). Phát triển sản xuất vụ đông theo hướng sản xuất hàng hoá ở vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ). 
b) Kinh tế đất, sử dụng đất đai

Đất đai là một trong các nguồn lực và là tư liệu sản xuất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và phục vụ cho các hoạt động kinh tế. Tiếp tục với các hướng nghiên cứu trong giai đoạn trước về đất đai, giai đoạn này các nghiên cứu nhấn mạnh nhiều hơn vào đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai, đánh giá kinh tế của một số loại đất chính, tìm hiểu về thị trường đất đai, các tác động của chính sách đất đai.

Các nghiên cứu đã đóng góp cả vấn đề lý luận và thực tiễn về đất đai, kinh tế đất, đúc kết lại những kinh nghiệm đánh giá kinh tế đất ở một số nước trên thế giới, những quan niệm và kinh nghiệm truyền thống về xem xét các khía cạnh kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam. Một số nghiên cứu đã tiến hành đánh giá kinh tế đất trồng lúa trên các loại đất chính vùng đồng bằng sông Hồng qua đó rút ra giá trị kinh tế của mỗi loại đất phụ thuộc vào tính chất đất, các loại hình sử dụng, trình độ và mức đầu tư của con người. Các nghiên cứu đã góp phần đưa ra ứng dụng kết quả đánh giá kinh tế đất để tính giá đất nông nghiệp, cơ sở tính thuế sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm, tính chất và khả năng sản xuất của từng loại đất. 

Các nghiên cứu về nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất đã đưa ra các khuyến cáo về đầu tư hợp lý các yếu tố như giống, phân bón, công lao động... cho sản xuất cây hàng năm và các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở các địa phương đồng bằng sông Hồng. Trong một số nghiên cứu khác về thực trạng đất đai ở miền Bắc cũng đã chỉ ra manh mún đất đai không chỉ có ảnh hưởng đến chi phí mà có cả lợi ích như giảm rủi ro, đa dạng hoá cây trồng và lao động. Trong các nghiên cứu gần đây nhiều mô hình toán đã được áp dụng để lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng. 

Các nghiên cứu này đã thực sự có những đóng góp rất lớn về cả lý luận và thực tiễn giúp các nhà lập chính sách có các định hướng chính sách đất đai để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và sử dụng một cách bền vững nguồn tài nguyên quí giá này.

Trần Đình Đằng, Quyền Đình Hà, Vũ Thị Bình (1990). Kết quả bước đầu đánh giá đất canh tác ở huyện Tiền Hải, Thái Bình – Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm số 4 năm 1990 (trang 203-207).

Cao Liêm, Quyền Đình Hà (1991). Phương pháp xác định địa tô chênh lệch làm cơ sở tính thuế nông nghiệp. Tạp chí Quản lý ruộng đất tháng 1 – 1991, số 34 (trang 5- 6) 

Quyền Đình Hà, Vũ Thị Bình (1991). Cơ sở khoa học đánh giá kinh tế đất. Tạp chí Quản lý ruộng đất tháng 1 – 1991, số 34 (trang 13 - 15) 

Chu Hữu Quý, Cao Liêm, Quyền Đình Hà (1991). Những kết quả bước đầu đánh giá kinh tế đất ở huyện Nam Ninh tỉnh Hà Nam Ninh. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp 1986 – 1991. NXB Nông nghiệp Hà Nội 1991 (trang 211 – 214).

Quyền Đình Hà (1993). Kết quả điều tra xã hội học từ các hộ nông dân về đổi mới chính sách ruộng đất. Tạp chí Quản lý ruộng đất tháng 2 – 1993, số 48 (trang 8+ 14)

Quyền Đình Hà (1993). Một số vấn đề về chính sách ruộng đất ở Việt Nam. Tập san Hội thảo “Những vấn đề về đổi mới đào tạo và nghiên cứu kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội tháng 10/ 1993 (trang 51-54) 

Phạm Vân Đình, Quyền Đình Hà (1994). Kết quả bước đầu về việc nghiên cứu đánh giá kinh tế đất ở một số địa phương. Tạp chí Hoạt động khoa học tháng 5 năm 1994 (trang 30 –32).

Quyền Đình Hà (1995). Một số kết quả khảo sát, nghiên cứu bước đầu về thực trạng quan hệ ruộng đất và tác động của chính sách ruộng đất ở nông thôn. Kết quả nghiên cứu và trao đổi khoa học 1992 – 1994, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 1995 (trang33 –36)

Nguyễn Thị Minh Hiền, Ngô Thị Thuận (1996). Đánh giá hệ thống sử dụng đất canh tác ở HTX Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.  Kết quả nghiên cứu khoa học của nữ cán bộ giảng dạy ĐHNNI, Hà Nội 1996

Đỗ Văn Viện, Vũ Thị Phương Thụy (2000). Nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác trong điều kiện đô thị hóa ở ngoại thành Hà Nội. Kỷ yếu hội thảo khoa học Thái Nguyên, NXBNN 2000

Đỗ Kim Chung (2000). Thị trường đất nông nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 260 1/2000

Vũ Thị Phương Thuỵ (2000). Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội (Luận án TS). 

Đỗ Văn Viện (1998) Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở vùng sinh thái đất phù sa ngoại thành Hà Nội. Tạp chí khoa học công nghệ và quản lý kinh tế số tháng 12/1998

Phạm Văn Hùng (2005). Manh mún đất đai và hiệu quả theo qui mô ở các nông hộ tại Việt Nam (Luận án TS). 

Đỗ Văn Viện (2005). Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác của hộ nông dân ở huyện Từ Liêm theo các tiểu vùng sinh thái. Tạp chí nông nghiệp và PTNT, kỳ 2 tháng 1/2005

Phạm Văn Hùng, T.Gordon MacAulay and Sally P. Marsh (2006). The Economics of land fragmentation in the North of Vietnam. Australian Journal of Agricutural and Resource Economics

Phạm Văn Hùng, T.Gordon MacAulay (2006). Land transaction in the North of Vietnam: a modelling approach. The paper has been accepted as a contributed paper to the conference of the international association of agricultural economist

Quyền Đình Hà, Vũ Thị Bình (2006). Thị trường quyền sử dụng đất: lý thuyết và thực tiễn vận hành ở Việt Nam. Tạp chí Địa chính số 1 tháng 2/ 2006 (trang 18 – 22)

b) Kinh tế nguồn nhân lực và lao động

Nghiên cứu kinh tế-thống kê lao động trong thời kỳ đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (Đỗ Thị Ngà Thanh, 1990). Đề tài xây dựng phương pháp thống kê để theo dõi, ghi chép chi phí lao động của từng loại lao động: lao động chính, lao động phụ, lao động trên tuổi và lao động dưới tuổi theo từng loại ngành nghề của HTX nhằm mục đích xác định chi phí lao động một cách chính xác trong sản xuất tại các hợp tác xã sau khi đổi mới. Đó là cơ sở để hạch toán chính xác hao phí lao động và xác định giá trị ngày công lao động giúp cho việc tính toán thu nhập và thù lao hợp lý cho lao động chính và lao động phụ.

Đỗ Thị Ngà Thanh (1986). Tổ chức tiến hành ghi chép ban đầu ở đội sản xuất trồng trọt trong HTX nông nghiệp Đại Lai-Gia Lương-Hà Bắc. Kết quả nghiên cứu khoa học ĐHNNI 1986

 Đỗ Thị Ngà Thanh (1988). Tình hình phân bố lao động trong các HTX nông nghiệp theo ngành sản xuất trong điều kiện hiện nay. Tạp chí thông tin kỹ thuật. Viện kinh tế nông nghiệp, tháng 3/1988

Đỗ Thị Ngà Thanh (1990). Kết quả điều tra tình hình sử dụng lao động ở một số HTX của huyện Vĩnh Bảo-Hải Phòng trong điều kiện khoán mới. Tạp chí thông tin kỹ thuật, 1990.

Nguyễn Nguyên Cự, Tô Dũng Tiến (1994). Đổi mới đào tạo kỹ sư kinh tế nông nghiệp ngày nay. Tập san hội thảo “Những vấn đề đổi mới đào tạo và nghiên cứu kinh tế Nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay”. Số 3 tháng 11/1994

Đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên Nông nghiệp nhằm phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn (Đề tài cấp Bộ, mã số B99-32-32-TĐ. Nghiệm thu năm 2001. Chủ trì: Nguyễn Nguyên Cự. Tham gia: Nguyễn Hữu Ngoan, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Quốc Oánh, Vũ Công Minh).

Qua điều tra xã hội học các khoá sinh viên khác nhau, các ngành khác nhau tại trường ĐHNN I, ĐH Nông- Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, ĐHNN Thái Nguyên từ đó đánh giá thực trạng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt nguyện vọng của sinh viên  đưa ra định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên nông nghiệp trong tình hình mới, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH Nông nghiệp nông thôn.

Ứng dụng mô hình phân tích hệ thống phân tích xu hướng phát triển dân số, lao động, sản lượng lúa và chăn nuôi trong dài hạn cho tỉnh Hải Dương (Đề tài cấp Bộ B2004-32-85. Chủ trì Nguyễn Văn Song. Tham gia Nguyễn Phúc Thọ)

Đề tài phân tích xu hướng biến động dân số, lao động và sản lượng lúa gạo cho tỉnh Hải Dương tới năm 2020. Nghiên cứu đã có các đóng góp quan trọng làm cơ sở trong qui hoạch xây dựng kế hoạch dài hạn cho địa phương. 

III.3 Kinh tế tài nguyên môi trường

Đây là một hướng nghiên cứu mới của khoa đặc biệt khi môi trường được coi là một yếu tố rất quan trọng phải xem xét trong việc ra các quyết định trong sản xuất và là một vấn đề cần phải cân nhắc để đảm bảo một sự phát triển bền vững. 

Các nghiên cứu đã đóng góp về cả phương pháp luận về nghiên cứu tài nguyên môi trường và có các ý nghĩa thực tiễn trong bảo vệ, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững và đưa ra các khuyến cáo để bảo vệ môi trường.

On-site Costs and Benefits of Soil Conservation in the Mountainous Region of NorthernVietnam (Trần Đình Thao, 2001), EEPSEA – IDRC, Canada. Nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích những ảnh hưởng của xói mòn đất đến sản xuất nông nghiệp đặc biệt và lợi ích mang lại của các mô hình chống xói mòn và bảo vệ đất ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam; đề xuất các giải pháp trong quản lý tài nguyên đất đai góp phần phát triển bền vững nông nghiệp miền núi.
Định giá điện cho miền Bắc Việt Nam (Nguyễn Văn Song, tham gia chính Nguyễn Văn Hạnh. EEPSEA&IDRC, 2001). Đề tài đề xuất các cơ sở lý luận, phương pháp luận của tính giá điện dưới góc độ Kinh tế tài nguyên Môi trường và áp dụng tính giá nhiệt điện than cho miền Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu được xuất bản trong cuốn sách "Electricity pricing for North Vietnam" (Nguyễn Văn Song, 2001, EEPSEA – IDRC, Canada)

Phát triển chăn nuôi bò sữa- hậu quả môi trường và một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm (Đề tài được tài trợ bởi tổ chức EEPSEA. Chủ nhiệm Nguyễn Quốc Chỉnh. EEPSEA&IDRC, 2003). Nghiên cứu chỉ ra ô nhiễm môi trường gây ra bởi chăn nuôi bò sữa là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới môi trường và sức khoẻ của người dân. Biogas qui mô gia đình là một giải pháp phù hợp và có ý nghĩa. Kết qủa nghiên cứu được xuất bản trong ấn phẩm “Dairy Cattle Development: Environmental consequences and Pollution Control Options in Hanoi Province, Northern Vietnam" (Nguyễn Quốc Chỉnh, 2005. EEPSEA – IDRC, Canada.)
Enviromental Protection and Compensation Cost for the Yali Hydropower Plant in Vietnam (Nguyễn Văn Song, đồng tác giả, 2002 ), EEPSEA – IDRC, Canada.  Nghiên cứu đánh giá chi phí môi trường của nhà máy thuỷ điện Yali ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng chi phí môi trường và chi phí đền bù do nhà máy thuỷ điện gây ra vào khoảng 59 triệu đô la. Nếu những chi phí này được đưa vào giá điện thì giá điện cuả nhà máy tăng lên khoảng 10%. Nghiên cứu cũng đề nghị rằng, giá xã hội (bao gồm chi phí tài chính, chi phí kinh tế, chi phí ngoại ứng và chi phí môi trường) nên được tính cho tất cả các nhà máy điện (nhiệt, thuỷ điện ...) của Việt Nam.
Wildlife Trading in Vietnam: Why It Flourishes (Nguyễn Văn Song, 2003), EEPSEA – IDRC, Canada. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp đánh giá kinh tế và kinh tế môi trường nhằm cung cấp các dữ liệu về các mánh khoé, quy mô, tính chất, con đường vận chuyển và buôn bán động vật quý hiếm ở Việt Nam. Nghiên cứu ước tính và phân tích doanh thu, lợi nhuận của tình trạng buôn động vật quý hiếm tại Việt Nam, đồng thời so sánh với ngân sách của Chính phủ dành cho việc bảo vệ, theo dõi giám sát tình trạng buôn bán bất hợp pháp này. Nghiên cứu phân tích những nguyên nhân chính khiến cho tình trạng buôn bán này gia tăng nhanh chóng và nêu bật những thất bại của các cơ quan chức năng và Chính phủ trong việc nỗ lực kiểm soát tình trạng này. Nghiên cứu cũng đề xuất những giải pháp và biện pháp chủ yếu cho các cơ quan chức năng và Chính phủ nhằm tăng cường khả năng kiểm tra, kiểm soát và gây áp lực hạn chế tình trạng buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã ở Việt Nam và qua biên giới với các nước Đông Dương và Trung Quốc.
Nguyễn Thị Vang (1994) Về kinh tế tài nguyên và môi trường. Tạp chí Thăng Long khoa học và công nghệ, ủy ban khoa học kỹ thuật Hà Nội

Nguyễn Văn Song (1999) Marginal Environmental cost of coal mining in Vietnam. Journal of Waterloo university, Canada

Nguyễn Văn Song, (1999) Cơ sở lý luận và phương pháp luận định giá điện than: dưới góc độ kinh tế môi trường. Tạp chí điện lực số 3 3/1999

Phạm Vân Đình (2000). Environmental issue in the development of agriculture and rural economy: Workshop proceeding (JICA-HAU October 2000)

Nguyễn Văn Song (2001) Đưa ô nhiễm vào hóa đơn thanh toán: chi phí môi trường của nguồn điện miền Bắc Việt Nam. EEPSEA policy Brief

Nguyễn Văn Song (2002) Toàn cầu hóa, thuận lợi, thách thức trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tạp chí bảo vệ môi trường, Bộ tài nguyên môi trường 

Vu Thi Phuong Thuy, Hiroshi Yokogawa, Nguyen Mau Dung, Nguyen Thi Minh Hien (2002) Economic issues of Agricultural Natural Resource and Environment in Vietnam. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 46, No.2, 2002.Feb

Nguyễn Văn Song (2002). Buôn bán bất hợp pháp các loại động vật hoang dã và chi phí cho giám sát và theo dõi (Luận án TS).

Nguyen Văn Song (2003). Tracking the trade: Vietnam’s illigal wildlife business. EEPSEA Policy Brief

Trần Hữu Cường (2004) Công nghệ Bioga như là một giải pháp đa mục tiêu cho việc phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam. Tuyển tập nghiên cứu Đại học Kyushu, Nhật Bản. 2004. No. 12572032). 

Nguyễn Văn Song (2005). Những thuận lợi và khó khăn trong quản lý ô nhiễm môi trường cơ bản. Tạp chí bảo vệ môi trường, Bộ tài nguyên môi trường

III.4 Ngành hàng và Marketing

Nếu như trong giai đoạn trước, các nghiên cứu về ngành hàng và marketing hầu như không có thì giai đoạn sau khi chuyển sang nền kinh tế thị trường chủ đề này được nhiều cán bộ của khoa quan tâm. Rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện ở hầu hết các bộ môn trong khoa. Các nghiên cũng rất đa dạng nhưng có thể chia thành 2 nhóm chính đó là nhóm các nghiên cứu mang tính chất phương pháp luận về ngành hàng và marketing và một nhóm về nghiên cứu thực tế. Các nghiên cứu thực tế về ngành hàng và marketing được thực hiện trên hầu hết các loại nông sản tuy nhiên được tập trung nhiều vào sản phẩm chè, lúa gạo, ngô; khoai tây, rau và rau an toàn, thịt lợn và sữa. 

Các nghiên cứu đã góp phần hệ thống hóa phương pháp luận về ngành hàng, hỗ trợ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra những nghiên cứu thực tế đối với các loại nông sản quan trọng của Việt Nam và đồng bằng sông Hồng thực sự đã giúp bộ Nông nghiệp và PTNT có các thông tin  cho các nhà lập chính sách đề ra các giải pháp để phát triển ngành phát huy tốt nhất các lợi thế và các tiềm năng nhất là trong điều kiện Việt Nam sẽ sớm là thành viên của tổ chức thương mại thế giới.  

a) Phương pháp luận về ngành hàng và Marketing

Trần Văn Đức (1995) Về phương pháp phân tích ngành hàng. Tạp chí hoạt động khoa học số 12/1995

Phạm Vân Đình (1996) Giới thiệu những nội dung chủ yếu về phương pháp phân tích ngành hàng. Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 3/1996

Phạm Vân Đình (1997) Những điều thấy được qua phân tích bảng PAM ở một tác nhân trong ngành hàng vải thiều ở huyện Lục Ngạn-Bắc Giang, Viện nghiên cứu rau quả

Phạm Vân Đình và Trần Văn Đức (1998). Phương pháp phân tích ngành hàng nông nghiệp (Method on Agricultural Commodity Chain Analysis). NXB Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 1998. 

M. von Oppen và A. M. Hau, Trần Hữu Cường và Đỗ Văn Viện (2003). Tiềm năng thị trường cho nông sản hàng hoá có giá trị cao ở vùng núi Việt Nam ( (ĐHNNI) 2000-2003. Dự án hợp tác nghiên cứu tài trợ bởi Chương trình Uplands-pha 1). 

Đánh giá khả năng cạnh tranh của một số loại nông sản chủ yếu trong điều kiện hội nhập AFTA (Đề tài cấp bộ mã số: B2004-32-83, 2004, Chủ trì: Trần Đình Thao.Tham gia chính Nguyễn Tuấn Sơn, Nguyễn Thị Nhuần, Đỗ Trường Lâm). 

Đề tài đã đánh giá hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh của các nông sản lúa, gạo, ngô và thịt lợn. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến HQKT và khả năng cạnh tranh của các nông sản này từ đó các chính sách nhằm nâng cao HQKT và năng lực cạnh tranh. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn rất cao, bên cạnh đó đề tài cũng đóng góp về phương pháp  luận trong nghiên cứu về khả năng cạnh tranh của nông sản. 

Trần Hữu Cường (2004). Thực trạng và tiềm năng thị trường về sản phẩm vật nuôi giống bản địa ở Việt Nam (Dự án số: GEF-UNDP 2715-03-4709)
Trần Hữu Cường (2005). Tiếp cận thị trường và năng suất nông nghiệp ở Việt Nam (Luận án TS). 

b) Ngành hàng chè

Các nghiên cứu về chè đã được bắt đầu từ cuối giai đoạn trước và được tiếp tục trong giai đoạn này. Các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào các biện pháp tăng năng suất chè và tổ chức sản xuất tại các nông trường chè Mộc Châu, Vân Lĩnh và Thanh Sơn. Nghiên cứu đã xác định các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất chè như giống chè, bón phân, chăm sóc và đề xuất các biện pháp tổ chức sản xuất chè để nâng cao hiệu quả cây chè ở các nông trường này. Các nghiên cứu về cây chè ở vùng trung du cũng đã chỉ rõ được ưu thế của vùng núi, trung du phía Bắc trong phát triển chè do chè là cây có hiệu quả kinh tế, mức đầu tư thấp, thu nhập ổn định, kỹ thuật chế biến đơn giản, trồng chè còn có tác dụng cải tạo đất. Các nghiên cứu đã đề xuất các khuyến cáo để pháp triển chè, đó là phải nhanh chóng giao đất ổn định cho hộ; Đầu tư hình thành các khu sản xuất hàng hoá và tăng cường khuyến nông, đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, đổi mới công tác quản lý doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước theo hướng: thành các tổ chức dịch vụ, các trung tâm khuyến nông trong vùng, thành các chủ dự án sản xuất, các trung tâm phát triển kinh tế hoặc thành các trung tâm chế biến sản phẩm cho các hộ. Mô hình bài toán tối ưu sản xuất – chế biến – tiêu thụ trong doanh nghiệp đã được xây dựng và thực sự đóng góp trong phát triển sản xuất và chế biến chè tại XN NCN chè Thanh Niên (Thanh Sơn, Vĩnh Phú). Các nghiên cứu cũng làm rõ các mâu thuẫn trong liên kết sản xuất - chế biến chè tại các vùng nguyên liệu tập trung ở miền núi trung du Bắc bộ, trong đó nổi bật là cơ chế chính sách hạn chế động lực phát triển, tính chất thị trường kém linh hoạt, phân phối lợi ích không hợp lý, tính chất của liên kết sản xuất - chế biến không có căn cứ kinh tế...và giúp đề xuất đa dạng các hình thức liên kết theo cơ chế thị trường; thiết lập quan hệ giá cả tuân theo cung cầu thị trường; xây dựng mô hình tối ưu hoá quan hệ sản xuất - chế biến theo phản ứng thị trường; đổi mới cơ chế phân phối giữa sản xuất và chế biến;...

Nguyễn Liễm, Hồ Ngọc Châu Nghiên cứu về biện pháp tăng năng suất chè và các hình thức tổ chức sản xuất chè ở các nông trường chè Vân Lĩnh và Mộc Châu. 

Lê Hữu Ảnh (1993). Những ưu thế và giải pháp phát triển chè trong kinh tế hộ gia đình ở trung du và miền núi Bắc Bộ. Tạp chí Nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm số 337, 11/1993
Trần Đình Đằng, Lê Hữu Ảnh (1994). Về chủ trương bán giá trị vườn cây và hướng  đổi mới cơ chế quản lý trong các doanh nghiệp chè. Tạp chí Quản lý kinh tế nông nghiệp số 4). 

Tô Dũng Tiến, Đặng Ngọc Phú, Lê Hữu Ảnh, Phạm Văn Hùng (1994). Xây dựng mô hình tối ưu cho doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè. Tuyển tập Kết quả nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội (Quyển I). NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

Lê Hữu Ảnh (1996) Đổi mới tổ chức sản xuất - chế biến chè trong các vùng nguyên liệu tập trung ở miền núi và trung du Bắc bộ (Luận án PTS).

Biện pháp phát triển sản xuất chè ở Đồng Hỷ- Thái Nguyên (Đề tài cấp Bộ B2001-32-28. Chủ nhiệm Trần Văn Đức). Đánh giá sự phát triển sản xuất chè ở huyện Đồng Hỷ ở 2 khía cạnh về lượng và chất; các nguyên nhân ảnh hưởng và biện pháp khắc phục; các biện pháp cho hộ nông dân vay vốn và thay đổi cơ cấu giống chè. 

c) Ngành hàng bò sữa

Các nghiên cứu về bò sữa cũng được bắt đầu từ khá sớm, thời gian đầu chủ yếu tập trung vào các biện pháp tổ chức chăn nuôi bò sữa. Các nghiên cứu sau này mở rộng sang các vấn đề tiêu thụ, thị trường, tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới sản xuất bằng các mô hình lượng hóa, đánh giá hiệu quả kinh tế của các tác nhân tham gia ngành hàng sữa bò tươi; đặc biệt sử dụng hàm sản lượng tối đa phân tích hiệu quả kỹ thuật của các hộ chăn nuôi bò sữa. Một số nghiên cứu cũng sử dụng hàm sản xuất để xác định các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới sự phát triển của ngành chăn nuôi bò sữa trong vùng và đưa ra một số giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy chăn nuôi bò sữa phát triển.

Các nghiên cứu đã có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, đề ra các giải pháp thiết thực để phát triển ngành chăn nuôi bò sữa ở vùng ngoại thành Hà Nội và vùng Bắc bộ nói chung.

Hồ Ngọc Châu Thực trạng và các biện pháp tổ chức chăn nuôi bò sữa ở nông trường Mộc Châu 

Dương Văn Hiểu (1998) Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sữa bò của đàn bò sữa Hà Nội. Tạp chí kinh tế nông nghiệp số 5/1998

Dương Văn Hiểu (1998). Mô hình kinh kế hợp tác giữa công ty sữa Thảo nguyên với các hộ chăn nuôi bò sữa Mộc Châu. Tạp chí Đông Nam Á tháng 6/1998

Phạm Thị Minh Nguyệt (1998). Nghiên cứu các kênh tiêu thụ sữa tươi tại Hà Nội. Tạp chí kinh tế nông nghiệp, số 5/1998

Phạm Thị Minh Nguyệt (1998). Xác định  mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới năng suất sữa của đàn bò trong các hộ nông dân vùng ngoại thành Hà Nội. Tạp chí kinh tế nông nghiệp, số 6/1998

Phạm Thị Minh Nguyệt (1999). Hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò sữa trong các hộ nông dân ngoại thành Hà Nội. Tạp chí chăn nuôi số 1/1999

Phạm Thị Minh Nguyệt (2000). Thực trạng và những giải pháp chủ yếu để phát triển chăn nuôi bò sữa trong các hộ nông dân vùng ngoại thành Hà Nội (Luận án tiến sĩ).

Phạm Thị Minh Nguyệt, Trần Đình Đằng (2001). Phát triển chăn nuôi bò sữa vùng ngoại thành Hà Nội- thực trạng, khả năng và giải pháp. NXB Nông nghiệp, Hà nội
Dương Văn Hiểu ( 2001). Nghiên cứu mô hình chăn nuôi bò sữa ở một số vùng trọng điểm thuộc Bắc Bộ (Luận án TS)

Nguyễn Phúc Thọ (2002) Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò sữa ở Gia Lâm-Hà Nội. Tạp chí NN&PTNT số tháng 11/2002

Dương Văn Hiểu (2002). Thực trạng chăn nuôi bò sữa ở Bắc Bộ. Tạp chí nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm số 7/2002

Nguyễn Phúc Thọ (2002). Những giải pháp phát triển chăn nuôi bò sữa ở ngoại thành Hà Nội. Tạp chí nông nghiệp và PTNT, số 12/2002

Nguyễn Phúc Thọ (2003). Sử dụng mô hình bài toán qui hoạch tuyến tính xác định qui mô sản xuất hợp lý ở hộ nông dân chăn nuôi bò sữa ngoại thành Hà Nội. Tạp chí KHKT nông nghiệp, tập 1 số 1/2003

Phạm Thị Minh Nguyệt (2003). Dairy development in the household located in Hanoi Outskirts. J.Fac.Agri.Kyushu University No. 47 (2)

Phân tích và đề xuất các kịch bản chính sách cho ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Đề tài cấp bộ, 2004. Tham gia chính. Phạm Thị Minh Nguyệt). Nghiên cứu đã phân tích thực trạng ngành chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam, mô phỏng các kịch bản khác nhau trong điều kiện gia nhập thị trường chung trong khu vực và thế giới để xác định các lợi thế cũng như các thách thức của ngành chăn nuôi bò sữa của Việt Nam và đề xuất các giải pháp phát triển ngành trong tương lai.

Chu Thị Kim Loan, H. Yokogawa and T.Kawaguchi (2004) Dairy production in Vietnam: opportunities and challenges. Journal of Faculty of Agriculture, Kyushu University, No 48 (2): 405-424

Chu Thị Kim Loan, H. Yokogawa and T.Kawaguchi (2004). The economics of Dairy cow raising in the South East of Vietnam.  Journal of Faculty of Agriculture, Kyushu University, No 49 (2)

Nguyễn Phúc Thọ (2005). Thực trang và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao HQKT trong SXKD sữa bò tươi ở Hà Nội (Luận án TS). 

Hiệu quả kinh tế và khả năng phát triển chăn nuôi bò sữa ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh (Đề tài liên kết, tài trợ bởi AFDI, 2005. Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Kim Chung. Tham gia: Nguyễn Viết Đăng, Dương Văn Hiểu, Nguyễn Thị Minh Hiền, Kim Thị Dung). Đề tài này nghiên cứu hiệu quả kinh tế của các hộ đang nuôi bò và đã đã bỏ nghề để tìm ra lý do vì sao các nông hộ lại bỏ nghề, vì sao các nông hộ khác lại vẫn tiếp tục nuôi bò sữa.  Đề tài đã phân tích được đặc điểm của các hộ có khả năng theo nghề và các hộ mong muốn theo nghề. Cuối cùng, đề tài đã chỉ ra 6 kiến nghị với nông dân sản xuất sữa, 6 kiến nghị cho tổ chức của những người chăn nuôi và 9 kiến nghị cho chính quyền địa phương các cấp về vấn đề chăn nuôi bò sữa ở Bắc Ninh.

Chu Thị Kim Loan, H. Yokogawa and T.Kawaguchi (2005). An analysis of the factors affecting dairy cow production in the South East of Vietnam.  Journal of Faculty of Agriculture, Kyushu University, No 50 (1)

c) Ngành hàng thịt lợn

Các nghiên cứu về chăn nuôi gia súc được bắt đầu từ các giai đoạn trước, tuy vậy nhưng nghiên cứu đó mới tập trung vào các mô hình chăn nuôi tập trung trong hợp tác xã và các nông trường chăn nuôi và các nghiên cứu hiệu quả sản xuất trong chăn nuôi gia súc tại nông hộ, còn các nghiên cứu về thị trường thịt lợn, việc tiêu thụ thịt lợn còn chưa nhiều. Các nghiên cứu trong giai đoạn này một mặt tiếp tục các hướng nghiên cứu trước, một mặt bổ sung những chủ đề này. Một số nghiên cứu về ngành hàng đã tập trung phân tích các tác nhân tham gia trên kênh tiêu thụ thịt lợn tươi, kết quả và hiệu quả thị trường (chi phí và giá cả theo không gian và thời gian), hệ thống thị trường thịt lợn, việc cung ứng và cầu thịt lợn ở miền Bắc Việt Nam.

Các nghiên cứu đã đóng góp về phương pháp luận trong nghiên cứu ngành hàng này và góp phần đề xuất các giải pháp và chiến lược để đảm bảo chuỗi sản xuất, tiêu thụ được diễn ra một cách hiệu quả đáp ứng tốt nhất cho người tiêu dùng. 
Nguyễn Tuấn Sơn (1999). Pig marketing system in Vietnam. Procedding of workshop UPWARD program planning meeting, Bogor-Indonesia

Trần Hữu Cường (2001). Về giá cả và tiêu thụ thịt lợn ở Hà Nội và một số điểm vùng đồng Bằng sông Hồng. Tạp chí Bộ CN-Môi trường 9/2001.  Dự án hợp tác JICA-HAU. 

Nguyen Tuan Son (2002). Pig production in Cat Que Commune, Hoai Duc District, Hanoi Province. Working paper with SIUPA

Nguyen Tuan Son (2002). Supply of hog and demand for pig meat in North Vietnam and their implication for liverstock policy (Ph.D dissertation) 

Phạm Vân Đình (2005). Phân tích kênh tiêu thụ thịt lợn ở tỉnh Cần Thơ. Tạp chí nghiên cứu kinh tế.

d) Ngành hàng ngũ cốc

Các nghiên cứu trong ngành hàng ngũ cốc đặc biệt là nghiên cứu về lúa, ngô, khoai tây được quan tâm nghiên cứu. Các nghiên cứu cũng hết sức đa dạng trên các khía cạnh khác nhau, từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Các nghiên cứu đã góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận về đánh giá hiệu quả kinh tế của tiến bộ kỹ thuật, đánh giá hiệu quả kỹ thuật và các vấn đề về tiêu thụ trong sản xuất lúa, ngô, khoai tây, xây dựng mô hình sử dụng số liệu thời điểm trong việc đánh giá hai thành phần của năng suất là hiệu quả kỹ thuật và tiến bộ khoa học kỹ thuật Các nghiên cứu đã thực sự đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất đồng thời bảo vệ môi trường và nguồn lực đất đai nhằm nâng cao thu nhập bảo đảm an ninh lương thực cho các hộ nông dân và phát triển nông nghiệp bền vững.  

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất khoai tây ở một số HTX vùng đồng bằng Bắc Bộ (Đề tài cấp nhà nước 02.02.03.02 với sự tham gia của các cán bộ khoa: Đinh Văn Đãn, Nguyễn Huy Cường). Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng sản xuất khoai tây tại HTX ở ĐBSH, đề tài đã đề xuất các giải pháp và đưa ra các khuyến cáo để nâng cao hiệu quả trong đó nhấn mạnh đến yếu tố giống và tổ chức sản xuất.

Bùi Bằng Đoàn (1995). Đánh giá hiệu quả kinh tế của tiến bộ kỹ thuật về giống lúa ứng dụng vào sản xuất ở một số vùng trọng điểm của ĐBSH (Luận án TS). 
Trần Đình Thao (1999). Cung và cầu ngô ở Việt Nam. Tạp chí phát triển nông thôn

Đỗ Kim Chung, Kim Thị Dung (2002). Hiệu quả kinh tế chương trình quản lý dịch hại cây lúa Việt Nam. NXB Nông nghiệp

Đánh giá kinh tế xã hội các nhóm mục tiêu sản xuất  khoai tây ở Miền Bắc Việt Nam (Đề tài hợp tác quốc tế, 2001. Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Kim Chung, Tham gia: Kim Thị Dung, Nguyễn Văn Quý). Đề tài đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu dùng và khả năng thích ứng của khoai tây ở các vùng của miền Bắc Việt Nam từ đó đề xuất các giải pháp và các chính sách nhằm phát khoai tây. 

Nguyễn Quốc Chỉnh (2001). Xác định ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật và hiệu quả kỹ thuật đến năng suất ngô của các hộ nông dân sản xuất ngô tỉnh Hà Tây (Đề tài TS) 

Nguyen Thi Minh Hien and Tsunemasa Kawaguchi (2002). Comparative Study of the Rice Production Systems in Northern Vietnam. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 46, No.2 2002.Feb.)

Nghiên cứu thị trường khoai tây ở Việt Nam (Đề tài quốc tế, 2003. Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Kim Chung, Tham gia: Kim Thị Dung, Nguyễn Khắc Quỳnh, Nguyễn Trọng Khương). Đề tài đã nghiên cứu được thực trạng sử dụng khoai tây và đánh giá được nhu cầu khoai tây ở Việt Nam. Đề tài phân tích tình hình cung về khoai tây và dư báo về cung khoai tây ở Việt Nam.  Đề tài cũng phân tích được tình hình thị trường khoai tây và đã tìm ra được chênh lệch giá giữa giá nông dân bán, giá mua buôn và giá người tiêu dùng mua. Cuối cùng đề tài chỉ ra các giải pháp phát triển thị trường khoai tây ở Việt nam. Đề tài giúp cho chính phủ Đức ra quyết định tiếp tục hỗ trợ dự án Phát triển khoai tây giai đoạn II.

Đỗ Kim Chung (2003). Thị trường khoai tây ở Việt Nam. NXB văn hoá thông tin, Hà nội.

Trần Đình Thao, đồng tác giả (2004). Maize in Vietnam: Production System, Constraints and Research Priorities. (Mexico, D.F.: CIMMYT). 

Mai Thanh Cúc (2006). Kết quả khảo sát các giống lúa nương và đậu nho nhe ở Cao Bằng. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 
Nguyễn Minh Hiền (2003). Rice Production and Processing in Vietnam (From Fukuoka: Asia-Pacific Study Reports, Vol.12. Sept. 2003)

Nguyễn Minh Hiền and Tsunemasa Kawaguchi (2003). Rice Production and Processing in Northern Vietnam- A Result of Field Survey in Yen My town, Hung Yen province. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 48, No.1 2003.Oct.).

Nguyễn Minh Hiền and Tsunemasa Kawaguchi and Nobuhiro Suzuki (2003). A Study on Technical Efficiency of Rice Production in the Mekong Delta- Vietnam by Stochastic Frontier Analysis. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 48, No.1 2003.Oct.)

d) Rau và rau an toàn

Các nghiên cứu về chủ đề này rất phong phú từ sản xuất, đến tiêu thụ và cả các chính sách để phát triển sản xuất rau và rau an toàn. Các nghiên cứu tập trung nhiều ở các vùng rau ở đồng bằng sông Hồng và rau ở vùng ngoại thành Hà Nội nhằm đánh giá thực trạng phát triển sản xuất rau và những biện pháp nhằm phát triển sản xuất rau. Các nghiên cứu góp phần giải quyết vấn đề rau xanh cho thành phố, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển ngành rau theo hướng hiện đại hoá và hướng ra thị trường. Những đề xuất về phát triển ngành rau theo hướng hiện đại (rau an toàn, thủy canh, nhà lưới) đang trở thành hiện thực. Một số nghiên cứu đã tập trung phân tích cấu trúc hình thái thị trường rau ở Hà Nội và ĐBSH và đề xuất các giải pháp về tổ chức và thể chế cho phát triển thị trường. Một số nghiên cứu khác tiến hành phân tích hệ thống tiêu thụ rau truyền thống và sự hình thành hệ thống tiêu thụ mới trong đó nhấn mạnh tác động tích cực và tiêu cực của siêu thị lên hệ thống truyền thống. 
Bùi Thị Gia, (1996). Ảnh hưởng của cải cách quản lý kinh tế trong nông nghiệp đối với sản xuất rau Hà Nội. Kết quả nghiên cứu khoa học nông nghiệp 1995-1996; NXB NN Hà Nội, 1996). 

Nghiên cứu về hệ thống Marketing rau ở Đồng bằng sông Hồng (Nghiên cứu hợp tác trong khuôn khổ dự án hợp tác của HAU và JICA, 2000. Thành viên tham gia: Phạm Văn Hùng, Kazunari Tsuji, Bùi Thị Gia và Nguyễn Thị Minh Hiền). Đề tài miêu tả những nét đặc thù hệ thống marketing rau ở vùng ĐBSH, tìm ra những điểm yếu trong hệ thống tiêu thụ rau và đề xuất các giải pháp khả thi để hoàn thiện hơn hệ thống.  

Phạm Văn Hùng, Kazunari Tsuji và Nguyễn Thị Minh Hiền (2000). Vegetable Marketing System in Red River Delta.. In proceeding hội thảo HAU-JICA

Bùi Thị Gia and Wolfgang Bokelmann (2000). Key Study on Vegetable Production in the District of Gialam,  Hanoi Province, Vietnam. In: Proceedings of 14th International Symposium on Horticultural Economics, Quernsey, U.K., 12-15 September 2000, pp.355-362. (bằng tiếng Anh). 
Nghiên cứu hệ thống thị trường rau quả thực phẩm của Hà nội (Đề tài cấp bộ, mã số B2001-32-26. Chủ trì: Ngô Thị Thuận. Tham gia chính: Trần Đình Thao, Huỳnh Liên Hoa, Nguyễn Ngọc Sáng). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hệ thống thị trường rau quả Hà nội đã được hình thành nhưng chủ yếu là các chợ, số cửa hàng và siêu thị còn ít, chưa hiện đại, qui mô nhỏ nằm hầu hết ở các trung tâm thương mại của thành phố. Hệ thống chợ chủ yếu hình thành tự phát, thiếu qui hoạch. Người tiêu dùng rau Hà Nội mong muốn sử dụng rau an toàn nhưng thiếu phương tiện nhận biết, rau chưa có thương hiệu rõ ràng. Nghiên cứu các giải pháp nhằm tổ chức và quản lý tốt ngành hàng rau quả, cải thiện hệ thống thị trường ở Hà nội là cần thiết.  

Bùi Thị Gia (2001). Những biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất rau ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (Luận án TS). 
Đánh giá kết quả triển khai công nghệ sản xuất rau an toàn trong nhà lưới tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội (Đề tài cấp bộ, mã số 2004-32-82. Chủ trì: Bùi Thị Gia, tham gia chính: Nguyễn Quốc Chỉnh, Vũ Thanh Hương, Trần Thị Thu Hương). Đề tài đã đề cập đến vấn đề thực hiện qui trình sản xuất, hiệu quả sản xuất, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng rau an toàn và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển rau an toàn trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu là những thông tin có ích và được phân tích một cách khoa học làm cơ sở cho việc chỉ đạo thực hiện qui trình sản xuất rau an toàn của địa phương.

Ngô Thị Thuận (2003). Thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tạp chí KHKT nông nghiệp 2/2003

Ngô Thị Thuận (2005). Rau hữa cơ ở vùng phụ cận Hà Nội. Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Trường ĐHNNI, số 5/2005

Vu Dinh Hoa and Bui Thi Gia (2005). State of the safe vegetble production: a preliminary assessment. Journal of ISSAAS. Volume 11 Number 3, December 2005. PP. 161-172

Maarten Siebe van Wijk, Regina Engels, Trần Hữu Cường, Nguyễn Anh Trụ và Phạm Văn Hội (2005). Cơ hội về thị trường cho người sản xuất rau an toàn ở Hà Nội (Tạp chí LEISA, 2005, Hà Lan được tài trợ bởi Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Wageningen, Hà Lan và ĐHNNI 2002-2005). 

M.S. van Wijk, Trần Hữu Cường, Nguyễn Anh Trụ, Bùi Thị Gia và Phạm Văn Hội (2006). Hệ thống bán lẻ rau truyền thống ở Hà Nội và ảnh hưởng của siêu thị (Trong sách "Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies". Trang 465-473. Acta Horrticulturae 699. ISHS 2006. ISSN. 0567-7572)..

e) Các sản phẩm khác
Biện pháp kinh tế kỹ thuật tăng năng suất và chất lượng cây thanh hao hoa vàng (Đề tài cấp bộ B93-11-25. Chủ trì: Nguyễn Hữu Ngoan, tham gia:  Vũ Văn Liết, Cao Anh Long, Phạm Đình Thái). Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Tác giả đã đề xuất được qui trình kỹ thuật và các giải pháp kinh tế để nâng cao hiệu quả cây thanh hao hoa vàng và khả năng áp dụng trong thực tế.

Những vấn đề kinh tế tổ chức chủ yếu trong sản xuất và cung ứng mía nguyên liệu cho nhà máy đường Hoà Bình (Đề tài cấp bộ trọng điểm, mã số B99-32-31-TĐ. Thời gian thực hiện: 1999-2000. Chủ trì: Ngô Thị Thuận. Người tham gia chính: Phạm Vân Đình, Nguyễn Mộng Kiều, Lê Khắc Bộ). Đề tài đã đánh giá thực trạng trong sản xuất và cung ứng mía nguyên liệu, trên cơ sở đó đã đề xuất những biện pháp và mô hình phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc kinh tế-tổ chức trong sản xuất, cung ứng mía nguyên liệu như tăng cường áp dụng KHKT, thâm canh đi đôi với xen canh, đổi mới chính sách đầu tư, nâng cao vai trò của HTX, hình thành các nhóm hợp tác những người trồng mía. 

Phạm Vân Đình (1992). Phát triển sản xuất nấm mỡ xuất khẩu ở Việt Nam. Tạp chí kinh tế kế hoạch

Nguyễn Thị Tâm (1998). Công ty mía đường Lam Sơn trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp. Bộ NN & PTNT. Số 1/1998
Nguyễn Thị Tâm (1999). Cơ sở khoa học của giải pháp cho vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn – Thanh Hoá. Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp. Bộ NN & PTNT. Số 8/1999 
Ngô Thị Thuận (2001). Thực trạng sản xuất mía nguyên liệu cho nhà máy đường Hòa Bình. Tạp chí hoạt động khoa học, bộ khoa học công nghệ &MT, tháng 9/2001

Ngô Thị Thuận (2001). Cung ứng mía nguyên liệu cho nhà máy đường cho nhà máy đường Hòa Bình. Tạp chí nông nghiệp&PTNT số 9/2001

Trần Đình Thao (2001) Phân tích ngành hàng vải thiều ở huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang. Kỷ yếu nghiên cứu khoa học, trường ĐHTM 

Trần Đình Đằng và Trần Hữu Ngoan (2001). Kinh tế - Kỹ thuật sản xuất nấm ăn ở trang trại và gia đình. NXB Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh.   

III.5 Phát triển nông thôn và khuyến nông

Các nghiên cứu về phát triển nông thôn là một trong các mảng chính của khoa. Các nghiên cứu có thể chia thành 2 mảng chính: i) các nghiên cứu mang tính chất lý luận, các phương pháp cách tiếp cận trong phát triển nông thôn và các chính sách định hướng trong phát triển nông thôn và ii) các nghiên cứu cụ thể về thực trạng nông thôn Việt Nam, với các chủ đề nghiên cứu hết sức đa dạng, có thể nhóm thành các nhóm chính đó là nghiên cứu về giới, nghiên cứu về khuyến nông và chuyển giao công nghệ, các nghiên cứu về lao động và việc làm nông thôn và những vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn.

Các nghiên cứu này đã có đóng góp hết sức có ý nghĩa trong việc bổ sung và hoàn thiện các phương pháp tiếp cận trong phát triển nông thôn, đã chuyển từ tiếp cận từ trên xuống sang tiếp cận từ dưới lên, có sự cùng tham gia, tiếp cận cộng đồng, tiếp cận phát triển nông thôn theo vùng. Những nghiên cứu thực tiễn đã chứng minh những hướng tiếp cận này là hoàn toàn đúng đắn. Các nghiên cứu thực tiễn bổ sung hoàn thiện các vấn đề lý thuyết, cung cấp hệ thống thông tin số liệu về thực trạng sinh động trong nông thôn, nhiều nghiên cứu đã đưa ra các khuyến cáo bổ ích giúp cho các nhà lập chính sách, Bộ NN&PTNT và chính quyền địa phương có các chính sách thích hợp trong phát triển nông thôn, cải thiện đời sống người dân nông thôn và giúp nông thôn phát triển theo hướng bền vững, đáp ứng sự phát triển hài hòa và hướng vào con người và bình đẳng giới. Các nghiên cứu đã góp phần đáp ứng được mục tiêu không chỉ làm nông thôn tăng trưởng mà còn tiến tới phát triển bền vững trong đó có tính đến các yếu tố môi trường, kinh tế, xã hội và văn hóa của khu vực nông thôn

a) Tiếp cận, phương pháp và chính sách phát triển nông thôn

Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội xã Trâu Quì (Đề tài cấp bộ B 96-32-21. Chủ trì: Phạm Thị Mỹ Dung, tham gia: Nguyễn Thị Tâm và Bùi Bằng Đoàn). Với chủ trương của nhà trường tập trung phục vụ cho xã Trâu Quỳ nơi gắn bó với nhà trường nên đề tài đã nghiên cứu đề xuất Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội xã Trâu quỳ theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá. Hiện nay các đề xuất trong quy hoạch đang đựoc xã đưa vào thực hiện từng bước.

Các giải pháp xoá đói giảm nghèo vùng bán sơn địa huyện Sóc Sơn, Hà Nội (Đề tài cấp Bộ B99-32-51. Chủ trì Trần Văn Đức). Nghiên cứu thực trạng đói nghèo của vùng bán sơn địa; các nguyên nhân dẫn đến nghèo đói và định hướng giải pháp. Đề tài có tác dụng lớn trong thực tiễn, giúp huyện chỉ đạo thực hiện tốt biện pháp lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trong xoá đói giảm nghèo.

Thể chế hoá phương pháp xây dựng kế hoạch có sự tham gia: Kinh nghiệm từ các dự án hỗ trợ của nước ngoài (M. Scott và Trần Hữu Cường. Tài trợ bởi UNDP Việt Nam, 2000). Nghiên cứu phân tích kinh nghiệm áp dụng phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia của 6 dự án nước ngoài và đề xuất các giải pháp cho việc thể chế hoá phương pháp này trong điều kiện ở Việt Nam.

Những biện pháp chủ yếu nhằm phát huy nội lực của các HTX NN trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn huyện Gia Lâm, Hà Nội (Đề tài cấp bộ. Mã số B2001-32-27. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Vân Đình). Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguồn lợi chỉ đến với những HTX và các nông hộ biết phát huy tính năng động, sáng tạo, tổ chức tốt việc sử dụng nguồn lực của mình... Từ những mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, các địa phương, các nông hộ có thể tìm thấy những bài học kinh nghiệm có giá trị để tháo gỡ tình trạng lúng túng trong định hướng sản xuất – kinh doanh và cách thức tổ chức sử dụng nguồn lực của mình. Đề tài không chỉ có giá trị lý luận mà còn có tác dụng lớn với huyện Gia Lâm trong qua trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương và tăng thu nhập cho nông hộ trong huyện.

Mai Thanh Cúc (2001). Sự tham gia của cộng đồng trong dự án phát triển lâm nghiệp nhỏ ở Lục Ngạn, Bắc Giang. (Luận án TS)
Những vấn đề lý luận cơ bản về PTNT theo vùng (Territorial Based Rural Development Approach), NXB Nông nghiệp, 2004 (Phạm Vân Đình và Nguyễn Thị Minh Hiền hiệu đính bản dịch). Cuốn sách tổng hợp kiến thức về PTNT qua các bài giảng của các chuyên gia quốc tế nổi tiếng ở trường đại học Cordoba (Tây Ban Nha). Sách trình bày vấn đề lý luận cơ bản về PTNT theo vùng- một cách tiếp cận mới về PTNT. Sách là một tài liệu tham khảo có giá trị cho những người nghiên cứu, những người chỉ đạo thực tế và hoạch định chính sách PTNT.

Đánh giá vai trò cuả chợ nông thôn trong tiêu thụ nông sản hàng hoá tại Vĩnh Phúc (Đề tài cấp bộ 2005, chủ trì Nguyễn Thị Tâm). Chợ nông thôn đã đóng vai trò quan trọng trong tiêu thụ vật tư hàng hoá mà đặc biệt là nông sản. Đề tài đã nghiên cứu và đánh giá được vai trò hoạt động của chợ nông thôn đến việc tiêu thụ hàng hoá tại tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó đã lượng hoá được khối lượng hàng hoá nông sản được tiêu thụ tại chợ. Đồng thời đã làm rõ được các vai trò của chợ trong tiếp thị khuyến nông phát triển SX, chợ là nơi giao dịch hữu hiệu cho bán hàng, là nơi tạo ra ngân sách đáng kể cho các xã có chợ hoạt động trên địa bàn.

Phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng về bảo tồn tại chỗ các giống lúa nương ở Cao Bằng (Đề tài cấp Bộ, 2006. Chủ trì Mai Thanh Cúc). (i) Đã hệ thống hoá lý luận và những kinh nghiệm thực tiễn về lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động phát triển nói chung, hoạt động bảo tồn nói riêng; (ii) Đã xác định được mức độ đa dạng sinh học, thực trạng sinh học, thực trạng về lập kế hoạch và các hoạt động bảo tồn tại chỗ lúa nương và các nguyên nhân cản trở đến các hoạt động này ở vùng bảo tồn; và (iii) Đề xuất chiến lược và phương pháp lập kế hoạch bảo tồn tại chỗ lúa nương có sự tham gia của cộng đồng trong vùng bảo tồn ở Cao Bằng.

Ngô Thị Thuận (1996). Thực hiện phương pháp điều tra, khảo sát và quản lý dữ liệu phát triển nông thôn ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế nông nghiệp, Bộ nông nghiệp &PTNT, số 1+2, 1996. 

Đỗ Kim Chung (1999). Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn giữa các vùng lãnh thổ. Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 253 6/1999

Đỗ Kim Chung (2002). Một số vấn đề nghiên cứu và phát triển nông nghiệp và nông thôn. Kỷ yếu khoa học nghiên cứu kinh tế nông nghiệp và PTNT 96-2000

Đỗ Kim Chung (2002). Một số vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển mô hình nông thôn mới cấp xã. Kỷ yếu khoa học nghiên cứu kinh tế nông nghiệp và PTNT 96-2000

Đỗ Kim Chung (2002). Rural development for poverty reduction and growth in Vietnam. Journal of Agriculture and Rural Development

Đỗ Kim Chung (2001). Đánh giá tác động của dự án phát triển nông nghiệp và nông thôn tới công bằng xã hội ở nông thôn. Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 267, 2001

Đỗ Kim Chung (2003) Cánh đồng 50 triệu: Cơ sở khoa học và tiêu chí đánh giá. Tạp chí tài chính số 9 2003

Nguyễn Thị Tâm (2004). Vai trò của chợ nông thôn đối với tiêu thụ nông sản hàng hoá trong cơ chế thị trường. Tạp chí nông nghiệp và PTNT, số 12/2004
b) Nghiên cứu giới và phụ nữ

Vai trò của phụ nữ trong kinh tế nông hộ ở nông thôn- nghiên cứu ở Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh (Đề tài hợp tác quốc tế 2004. Chủ trì:Nguyễn Thị Tuyết Lan, tham gia Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung, Nguyễn Xuân Tin, Nguyễn Văn Mác, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Phượng Lê, Nguyễn Thị Minh Thu). Đề tài đã đánh giá được vai trò của người phụ nữ trong các hoạt động sản xuất, tái sản xuất, trong cộng đồng nông thôn. Nghiên cứu cũng xác định các hạn chế, khó khăn và đề xuất một số giải pháp để nâng cao vị thế cho người phụ nữ và nhận thức của cộng đồng về vai trò của phụ nữ nông thôn. 

Giới trong công tác khuyến nông tại huyện Lương Sơn, Hoà Bình (Đề tài cấp bộ B2005-32-109. Chủ trì Ngô Thị Thuận. Thành viên tham gia: Phạm Thị Mỹ Dung, Bùi Thị Gia, Phạm Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Hiền, Vũ Thanh Hương. Cơ quan phối hợp thực hiện: trạm khuyến nông huyện Lương Sơn, Hoà Bình). Đánh giá thực trạng hệ thống khuyến nông của huyện Lương Sơn; Phân tích giới trong công tác khuyến nông; các nguyên nhân ảnh hưởng tới cân bằng giới trong công tác khuyến nông; vai trò của phụ nữ trong các hoạt động khuyến nông từ đó đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động khuyến nông và nâng có vai trò của giới trong lĩnh vực này để tiến tới sự bình đẳng giới một cách thực sự. Đề tài đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc. 

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp và nông thôn ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Mỹ Văn, Hưng Yên (Đề tài cấp bộ. Mã số: B 2005-32 -105. Chủ trì: Quyền Đình Hà. Tham gia:  Nguyễn Viết Đăng, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Minh Thu, Đỗ Thanh Huyền). Đề tài đã đưa ra những nhận xét, đánh giá về vị thế, vai trò của phụ nữ trong việc ra quyết định, trong trực tiếp sản xuất nông nghiệp, trong việc sử dụng thời gian lao động nông nghiệp; vai trò của phụ nữ trong các ngành phi nông nghiệp. Đồng thời đề tài cũng phân tích vai trò của phụ nữ trong gia đình, trong các hoạt động xã hội nông thôn. Từ đó đưa ra những khuyến nghị nâng cao hơn nữa vai trò của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp và nông thôn tại Nghĩa Hiệp nói riêng, các địa phương khác vùng đồng bằng sông Hồng nói chung.

Nguyễn Thị Tâm (1993). Vai trò của phụ nữ trong việc huy động và sử dụng vốn ở hộ nông dân.  Kỷ yếu Nghiên cứu khoa học của nữ. Trường ĐHNNI
Bùi Thị Gia (1994). Nghiên cứu điều kiện làm việc của nữ công nhân xí nghiệp nông công nghiệp chè Thanh Sơn, Vĩnh Phú. Kết quả nghiên cứu khoa học 1992-1993 của nữ cán bộ giảng dạy, trường ĐHNNI Hà Nội, NXBNN, Hà nội 1994

Nguyễn Thị Tâm (1996). Khảo sát việc chuyển giao tín dụng của dự án IFAD đối với phụ nữ Tuyên Quang. Kết quả nghiên cứu khoa học của nữ. NXBNN – 1996
Ngô Thị Thuận (2000). Vai trò của lao động nữ trong các hoạt động kinh tế khoa học kỹ thuật và công tác quản lý. Kết quả nghiên cứu khoa học 1997-1999 của nữ cán bộ giảng dạy nghiên cứu khoa học. NXBNN 2000

Nguyễn Phượng Lê, Đặng Văn Tiến và Đỗ Thị Nâng (2000). Vai trò của phụ nữ Dao trong phát triển kinh tế hộ huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây
Kim Thị Dung (2003). Vai trò của giới trong sản xuất khoai tây của hộ nông dân miền Bắc nước ta. Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, trường ĐHNNI Hà Nội, tập 1 số 3/2003.

Ngô Thị Thuận, Phạm Thị Mỹ Dung, Bùi Thị Gia, Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Hiền and Vũ Thanh Hương (2005). Giới trong mô hình khuyến nông ở Lương Sơn, Hòa Bình. Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, trường ĐHNNI số 4/2005.

Bùi Thị Gia (2006). Vấn đề giới trong quyết định kinh tế nông hộ ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, Tập IV, số 1/2006

c) Khuyến nông và chuyển giao công nghệ 

Đào tạo phổ cập nhằm xây dựng năng lực phát triển lâm nghiệp hộ gia đình tại 5 tỉnh vùng Đông Bắc, Việt Nam (Dự án VIE/96/014. 1997. chủ trì Mai Thanh Cúc) (i) Đánh giá tổng quan những yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra của dự án PAM 5322. (ii) Phân tích năng lực của cán bộ từ Trung ương tới địa phương; (iii) Phân tích và đề xuất các khung chương trình đào tạo về lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng...

Đỗ Kim Chung (2000). Chương trình đào tạo phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. NXB Nông nghiệp, Hà Nội

Nghiên cứu và triển khai các hoạt động đào tạo-tập huấn nhằm tăng cường năng lực thực thị dự án phát triển nông thôn Hà Tĩnh (Đề tài liên kết, thuộc Dự án VIE/01/023. 2003-2005. Mai Thanh Cúc và cộng sự. Các chuyên đề tập huấn bao gồm: (i) Phát triển cộng đồng; (ii) Quản lý chương trình tiết kiệm tín dụng; (iii) Giám sát và đánh giá dự án có sự tham gia.

Chính sách và phương thức chuyển giao kỹ thuật tiến bộ trong nông nghiệp ở miền núi và trung du phía Bắc Việt Nam (Đỗ Kim Chung, 2005) NXB Nông nghiệp, Hà Nội. Tác giả đã hệ thống hoá và phát triển được cơ sở lý luận và thực tiễn của chuyển giao kỹ thuật tiến bộ cho nông dân trong phát triển nông nghiệp; Đánh giá được thực trạng phương thức và chính sách chuyển giao KTTB trong nông nghiệp của vùng miền núi và trung du phía Bắc và đề xuất được phương thức chuyển giao KTTB đó là nên sử dụng phương pháp theo dự án có sự tham gia của người dân. Cuốn sách có giá trị cả về khoa học và thực tiễn, là tư liệu tham khảo có giá trị cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ khuyến nông và những người nghiên cứu trong lĩnh vực PTNT. 

Cẩm nang về các phương pháp tiếp cận khuyến nông (tác giả George H. Axinn, sách dịch, hiệu đính bản dịch Ngô Thị Thuận và Nguyễn Tuấn Sơn, 2005) NXB Nông nghiệp, Hà Nội. Sách đề cập các phương pháp tiếp cận và các kỹ năng khuyến nông; một số kinh nghiệm khuyến nông với sự tham gia của cộng đồng đã được áp dụng trên thế giới và ở các nước đang phát triển. 

Phát triển năng lực tập huấn trong nông nghiệp, nông thôn (Ngô Thị Thuận, 2005 NXB Nông nghiệp, Hà Nội). Cuốn sách giới thiệu các phương pháp, kỹ năng trong tập huấn để phát triển kỹ năng và hành vi ứng xử trong phát triển giảng viên (TOT), tập huấn cán bộ và tập huấn cho nông dân. Cuốn sách cũng giới thiệu phương pháp tổ chức tập huấn trong nông nghiệp từ việc điều tra đánh giá nhu cầu tới thiết kế chương trình, tổ chức tập huấn và giám sát đánh giá chương trình và kết quả. Đây là một công trình có giá trị giúp cho cán bộ nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp và nông thôn phát triển phương pháp và kỹ năng chuyển giao công nghệ mới và thông tin thị trường cho đông đảo nông dân đặc biệt là những vùng khó khăn như vùng cao, vùng sâu vùng xa.

Phạm Vân Đình (1993). Hoạt động khuyến nông ở Gia Lâm và những vấn đề cần giải quyết. Tạp chí nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm

Đỗ Kim Chung (2002). Phương pháp đánh giá tác động của khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Kỷ yếu khoa học nghiên cứu kinh tế nông nghiệp và PTNT 96-2002

Đỗ Kim Chung (2003). Về đánh giá tác động của KHCN trong nông nghiệp. Tạp chí hoạt động khoa học công nghệ 5/2003

Đỗ Kim Chung (2003). Phương thức chuyển giao kỹ thuật tiến bộ trong nông nghiệp ở miền núi và trung du phía Bắc. Tạp chí nông nghiệp &PTNT, 12/2003

Ngô Thị Thuận (2004). Potential of Native leafy Vegetable production in North- Vietnam. Deutsche Tropentag, October 5-7, 2004 Berlin 

Ngô Thị Thuận (2005). Hệ thống khuyến nông Việt Nam- Thực trạng và những vấn đề bất cập. Tạp chí khoa học kỹ thuật ĐHNNI, số 2/2005.

d) Lao động và vấn đề việc làm nông thôn

Nâng cao thu nhập cho cho hộ nông dân ở xã Xuân Quan, tỉnh Hải Dương (đề tài do quĩ Canada, sứ quán Canada tài trợ, tham gia chính: Đỗ Thị Ngà Thanh, Kim Thị Dung, 1995) đã tìm hiểu thực trạng thu nhập của người dân địa phương, nguyên nhân của nghèo đói và thu nhập thấp và đề xuất giải pháp thích hợp.

Phát triển làng nghề truyền thống Kinh Bắc (Đề tài cấp bộ, tài trợ bởi dự án HAU-JICA ERCB 2000. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Vân Đình, tham gia:. Đinh Văn Hiến và Nguyễn Phượng Lê). Đánh giá thực trạng làng nghề, một số tác động tích cực như tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, giữ gìn văn hoá dân tộc và các ảnh hưởng tiêu cực của làng nghề như các vấn đề ô nhiễm môi trường, các tác động xấu đến sức khoẻ cộng đồng từ đó đề xuất các giải pháp để phát triển làng nghề một cách bền vững.

Những vấn đề kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ trong nước một số sản phẩm làng nghề truyền thống (Phạm Vân Đình chủ trì, hợp tác với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, 2001). Đề tài đã tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển làng nghề, phát hiện những vấn để nổi cộm trong phát triển làng nghề truyền thống.  

Nghiên cứu sử dụng đất và phát triển nông thôn bền vững, dự án nhánh F chuyên nghiên cứu các khía cạnh tài chính, thể chế, sinh kế trong giảm nghèo cho vùng dân tộc miền núi (chương trình Uplands là chương trình hợp tác quốc tế Việt Nam - Đức- Thái Lan. Chủ trì dự án nhánh F: Phạm Thị Mỹ Dung) Kết quả nghiên cứu phục vụ cho việc ban hành các chính sách và thể chế trong phát triển thị trường tài chính vi mô và thể chế giảm nghèo ở miền núi phía Bắc. 

Những giải pháp chủ yếu tạo việc làm, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng (Đề tài cấp bộ, B2002-32-49, 2002. Chủ trì: Nguyễn Hữu Ngoan, tham gia chính: Trần Đình Thao, Hoàng Văn Chính, Lê Văn Chương). Đề tài đã đánh gía khách quan tiềm năng và phương hướng phát triển kinh tế nông thôn của vùng ĐBSH, trên cơ sở đó xây dựng phương án tìm việc làm và sử dụng lao động nông thôn đầy đủ và hợp lý hơn.

Nguyễn Văn Song (1994). Lao động và việc làm ở nông thôn. Tạp chí khoa học, công nghệ và quản lý kinh tế

Phạm Vân Đình (1991). Bàn về vấn đề đa dạng hóa phát triển kinh tế nông thôn hiện nay. Tập san hội kinh tế nông lâm nghiệp Việt Nam

Phạm Vân Đình (1998). Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với vấn đề dân số, lao động và việc làm ở nông thôn. Kỷ yếu hội thảo

Phạm Vân Đình (1997). Một số suy nghĩ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Kỷ yếu hội thảo

Phạm Vân Đình (2000). Issues on the development of traditional handicraft villages in the Ancient land of Kinh Bac. Proceeding of JICA-HAU workshop

 Pham Van Dinh (2002). Structural changes sustainable development of traditional handicraft villages in the Kinh Bac Area, Northern Vietnam. Journal of Kyushu University

Nguyễn Phượng Lê (2003). Làng nghề ở Hà Tây: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí khoa học kỹ thuật trường ĐHNNI Hà Nội

Sự tham gia của cộng đồng ngư dân nghèo ven biển vào phát triển sinh kế và quản lý nguồn lực phát triển thuỷ sản bền vững ở Việt Nam (Đề tài liên kết. 2006. Cơ quan chủ trì: Ngân hàng thế giới, Viện Kinh tế VN, Trung tâm Phát triển và Hội nhập. Nguyễn Văn Huân, Mai Thanh Cúc và cộng sự). (i) Đánh giá tổng quan về nghèo đói, sử dụng tài nguyên ven biển và rủi ro; (ii) Tìm hiểu và phân tích sinh kế của cộng đồng; (iii) Đánh giá vai trò của Nhà nước, khu vực tư nhân, các tổ chức khác đối với sinh kế bền vững của cộng đồng người nghèo; (iv) Đề xuất giải pháp phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên ven biển.

e) Các vấn đề kinh tế xã hội nông thôn

Các nghiên cứu tập trung đánh giá một số tác động của chính sách đến đời sống xã hội nông thôn, các vấn đề nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, khi nông dân không còn đất, thực trạng di cư nông thôn thành thị, phân hóa giàu nghèo trong xã hội nông thôn... Các nghiên cứu thực sự có ý nghĩa, có giá trị cao về mặt lý luận và thực tiễn rất có tác dụng đối với các cơ quan hoạch định và chỉ đạo thực hiện chính sách XĐGN, đề xuất các giải pháp và khuyến cáo để phát triển nông thôn.

Nghiên cứu những vấn đề kinh tế xã hội nông thôn sau khi giao đất ổn định lâu dài cho hộ nông dân tại huyện Sóc Sơn Hà Nội (Đề tài cấp Bộ B94-11-50. Chủ trì: Trần Văn Đức). Đánh giá những vấn đề kinh tế xã hội sau khi giao đất ổn định lâu dài cho hộ nông dân; các nguyên nhân ảnh hưởng và nảy sinh các vấn đề bất cập; đưa ra các kiến nghị và giải pháp, đặc biệt các giải pháp về chính sách.

Bùi Bằng Đoàn (1997). Di dân và vấn đề giải quyết việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu khoa học kinh tế nông nghiệp. NXBNN, Hà Nội, 1997).

Thực trạng của việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để phát triển khu công nghiệp- Nghiên cứu tại xã Nghĩa Hiệp- Yên Mỹ - Hưng Yên (đề tài hợp tác quốc tế 2004. Chủ trì: Nguyễn Viết Đăng. Tham gia: Nguyễn Trọng Đắc, Quyền Đình Hà, Mai Thanh Cúc, Đinh Văn Đãn, Dương Văn Hiểu, Mai Lan Phương, Đỗ Thanh Huyền). Đề tài đã làm rõ các tác động của việc mất đất đến đến thu nhập và đời sống của người dân địa phương và đề xuất các kiến nghị cần thiết.

Xây dựng các phương pháp tránh tác động tiêu cực hoặc rủi ro có thể có khi xây dựng và áp dụng chính sách mới về xoá đói giảm nghèo (Đề tài cấp bộ, hợp tác với Cục Bảo trợ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 2005. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Vân Đình, tham gia Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Thị Minh Thu) Đề tài xây dựng được Khung lý thuyết, phương pháp và bộ công cụ phân tích khi phân tích các chính sách giảm nghèo, đặc biệt là hệ thống các rủi ro từ chính sách giảm nghèo và vận dụng phân tích chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng trong Chương trình 135 tại Hà Giang. Đề tài đưa ra nhũng khuyến cáo nhằm hạn chế rủi ro có thể có khi xây dựng và áp dụng chính sách mới về XĐGN. Đề tài có giá trị cao về mặt lý luận, rất có tác dụng đối với các cơ quan hoạch định và chỉ đạo thực hiện chính sách XĐGN.

Mai Thanh Cúc (2005). Hiệu quả của mô hình phát triển cộng đồng trong dự án PTNT Hà Tĩnh. Tạp chí NN&PTNT

Nguyễn Minh Hiền (2006). Rural-urban migration in Vietnam: Challenge and opportunity for development (in proceeding of workshop “Urbanization and stratification in transition countries: case of Vietnam, China, Mongolia and Japan” of Centre of unequally and social stratification, Tohoku University, Japan)

III.6 Quản trị kinh doanh

a) Kinh tế hộ

Các nghiên cứu tập trung vào đánh đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển kinh tế hộ nông dân tại một số địa phương trong miền Bắc, từ đó đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể nhằm khai thác hết khả năng nguồn lực kinh tế hộ nông dân để phát triển kinh tế.

Nguyễn Thị Tâm (1993). Khả năng và các giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân Hà Nội, huyện Gia Lâm. (Luận án PTS.). 

Nghiên cứu về kinh tế hộ và các hình thức hợp tác cơ sở (Đề tài nhánh thuộc đề  tài cấp nhà nước  KX.08-05 do GS. VS Đào Thế Tuấn làm chủ nhiệm, 1992-1996 chủ trì đề tài nhánh PGS. TS. Phạm Thị Mỹ Dung). Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu sự biến đổi của kinh tế hộ nông dân và các hình thức hợp tác của nông dân sau tác động của Nghị quyết 10. Đề tài đã vận dụng lý luận Kinh tế thể chế và các phương pháp định lượng trong phân tích đánh giá từ đó giúp cho nhà nước có cơ sở hoạch định các chính sách chính sách và chiến lược nông thôn.

Nghiên cứu đặc trưng của nhóm hộ có chăn nuôi và nhóm hộ không có chăn nuôi đại gia súc ở xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình (Tương đương đề tài cấp bộ, 2004. Chủ trì: Dương Văn Hiểu, tham gia: Nguyễn Thị Vang). Nghiên cứu chỉ ra một số đặc thù của những hộ có chăn nuôi đại gia súc và không chăn nuôi, một số khó khăn đang gặp bởi các nhóm hộ này và từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển chăn nuôi đại gia súc cho vùng miền núi phía Bắc.

Nguyễn Nguyên Cự (1991) Về phát triển kinh tế nông hộ hiện nay. Tuyển tập công trình nghiên cứu KHKT nông nghiệp 1986-1991. Trường ĐHNNI Hà Nội

Phạm Vân Đình (1993). Về việc phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Sóc Sơn- Hà Nội. Tập san trường Đại học nông nghiệp I

Nguyễn Thị Tâm (1993). Một số vấn đề chủ yếu phát triển kinh tế hộ nông dân ở Việt Nam hiện nay. Hội Khoa học – KTNLN. NXBNN – 1993

Phạm Thị Minh Nguyệt (1994). Thực trạng và một số giải pháp tăng nhanh đàn bò sũa trong các hộ gia đình nông dân huyện Gia Lâm-ngoại thành Hà Nội. Tập san hội thảo Kinh tế nông nghiệp và PTNT. Hội kinh tế nông-lâm-ngư, số 3 tháng 11/1994

Hoàng Ngọc Bích, Đặng Ngọc Phú và Nguyễn Nguyên Cự (1995) Xây dựng mô hình kinh tế nông hộ ở khu kinh tế mới Thanh Niên-Thanh Sơn- Vĩnh phú là cơ sở cho hộ nông dân vay vốn. Kết quả nghiên cứu và trao đổi khoa học 1992-1994, trường ĐHNNI Hà Nội

Phạm Thị Minh Nguyệt (1995) Một số vấn đề về hiện trạng đàn bò sữa trong các hộ gia đình nông dân huyện Gia Lâm ngoại thành Hà Nội. Kết quả nghiên cứu trao đổi khoa học 1992-1994, NXB Nông nghiệp Hà Nội

Nguyễn Nguyên Cự, Tô Dũng Tiến (1995) Những nét chủ yếu về kinh tế và đời sống hộ nông dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú. Kết quả nghiên cứu và trao đổi khoa học 1992-1994, trường ĐHNNI Hà Nội

Phạm Thị My Dung và Phạm Tiến Dũng (1996). Sự thay đổi kinh tế hộ nông dân xã Mễ Sở sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 10. Kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học 1994-1995 của nữ cán bộ giảng dạy trường Đại học nông nghiệp I. 

Ngô Thị Thuận (2003). Thực trạng các loại hình kinh tế nông hộ huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 4/2004

Đinh Văn Đãn, Trịnh Xuân Ngọ (2005). Phát triển kinh tế hộ đồng bào dân tộc ít người ở huyện Đăk Tô, tỉnh Kontum. Tạp chí NN&PTNT số 15, 2005

b) Kinh tế hợp tác

Nghiên cứu nội dung và hình thức bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh cho cán bộ cơ sở (Đề tài cấp bộ, mã số B94-11-49. Chủ trì: PTS. Tô Dũng Tiến. Tham gia: Nguyễn Nguyên Cự, 1995). Đề tài nghiên cứu yêu cầu và sự cần thiết phải đào tạo bồi dưỡng kiến thức kinh tế thị trường cho cán bộ cơ sở trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, đồng thời dự kiến các hình thức đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với từng hình thức đào tạo nhằm đạt kết quả và hiệu quả tốt nhất.

Xây dựng mô hình HTX chuyển đổi theo Luật cho tỉnh Hoà bình (Đề tài cấp tỉnh của tỉnh Hoà bình. 1997-1998. Chủ trì: Phạm Thị Mỹ Dung). Đề tài đã đề xuất các biện pháp giúp tỉnh miền núi Hoà bình xây dựng mô hình điểm chuyển đổi HTX theo Luật HTX tại vùng dân tộc Mường.  

Nghiên cứu đổi mới mô hình trại thí nghiệm thực tập trường Đại học Nông nghiệp I phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học (Đề tài cấp bộ. Mã số: B96-32-20. Nghiệm thu năm 1999. Chủ trì: Quyền Đình Hà. Tham gia: Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Trọng Đắc, Nguyễn Xuân Tin, Nguyễn Văn Mác, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Phượng Lê). Đề tài đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá hiện trạng tổ chức quản lý, nội dung và kết quả hoạt động sản xuất, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trại thí nghiệm thực tập; phân tích những mặt không phù hợp, các nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp cụ thể để đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh, dạy nghề cho sinh viên, nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật - công nghệ phù hợp với tiến trình đổi mới của trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 

Đề xuất hoàn thiện công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX nông nghiệp Hà nội (Đề tài cấp bộ B2001/32/24. Chủ trì: Phạm Thị Mỹ Dung, tham gia Bùi Thị Phúc và Đỗ Quang Giám). Đề tài đưa ra các khuyến cáo về công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX nhằm góp phần quản lý HTX nông nghiệp ngoại thành. Các đề xuất đã được Hà nội triển khai thực hiện qua việc trong các lớp đào tạo bồi dưỡng chủ nhiệm, kiểm soát và kế toán trưởng cho các HTX.

Đánh giá hiệu quả kinh tế các hợp tác xã nông nghiệp tại các trọng điểm vùng đồng bằng sông Hồng (Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2001.32.30. Chủ nhiệm Đỗ Văn Viện, tham gia Đặng Văn Tiến và Nguyễn Huy Cường). Đề tài đã phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế của các HTXNN tại các trọng điểm vùng ĐBSH và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao HQKT của các HTX vùng ĐBSH trong thời gian tới. 

Nghiên cứu đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động của các loại hình HTX nông nghiệp ở một số trọng điểm vùng ĐBSH (Đề tài cấp bộ B2002-32-25). Chủ trì: Đỗ Văn Viện, tham gia chính: Nguyễn Văn Quí). Đề tài đã xác định thực trạng HTX của vùng ĐBSH sau khi chuyển đổi theo luật HTX. Các khó khăn trong hoạt động của các HTX từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh tế cho các HTX.

Đánh giá thực trạng HTX và kinh tế hộ nông dân vùng ĐBSH (Đề tài trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ phát triển nông thôn thông qua tăng cường năng lực quản trị HTX nông nghiệp“- dự án hợp tác nghiên cứu được tài trợ bởi AIDA- Tây Ban Nha, 2003). Đề tài đã huy động được sự tham gia đông đảo của các cán bộ khoa. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trên diện rộng của các tỉnh ĐBSH về thực trạng các HTX và hộ nông dân. Từ đó đề xuất một số giải pháp để phát triển HTX và nâng cao hiệu quả kinh tế hộ nông dân. 

Nghiên cứu xây dựng khu sản xuất nông nghiệp thu nhập cao tại xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội (Đề tài cấp bộ. Mã số: B2002-32-47, nghiệm thu năm 2004. Chủ trì: Quyền Đình Hà, Tham gia:  Nguyễn Trọng Đắc, Nguyễn Văn Mác, Nguyễn Tuyết Lan,  Nguyễn Viết Đăng, Nguyễn Phượng Lê). Đề tài đã xây dựng phương án quy hoạch, bố trí sử dụng đất hợp lý thành khu sản xuất nông nghiệp thu nhập cao bao gồm vườn trồng cây ăn quả, sản xuất cây giống, chăn nuôi lợn hướng nạc, gà thả vườn và nuôi thả cá trên hệ thống ao. Bước đầu triển khai thực hiện đề tài đã đạt kết quả tốt năm 2003 và đầu năm 2004. Đề tài đã giúp địa phương hình thành một mô hình sản xuất nông nghiệp, làm cơ sở nhân rộng sau này.

Quản trị HTX nông nghiệp (Agricultural Cooperative Management), NXB Nông nghiệp, 2004. Sách là tập hợp công trình nghiên cứu về quản trị HTXNN của tập thể cán bộ giảng dạy của Khoa do 14 tác giả biên soạn chính. Chủ biên của GS. TS. Phạm Vân Đình cùng 8 cán bộ trong khoa trong ban biên tập. Sách thống nhất được các ý kiến cơ bản về đào tạo quản trị HTX phổ biến ở các trường đại học nông nghiệp, đại học kinh tế, các trường cao đẳng kinh tế, các Sở NN & PTNT, các trường cán bộ quản lý của Bộ NN & PTNT. Sách được dùng làm tài liệu tập huấn cho các cán bộ giảng dạy đào tạo quản trị HTX thuộc 3 khối kiến thức kinh tế (kiến thức chung về kinh tế thị trường, kiến thức về quản trị HTX NN và kiến thức về công tác quản lý tài chính và kế toán cho HTX).

Đỗ Văn Viện (2001). Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Hợp tác xã nông nghiệp. Tạp chí hoạt động khoa học- bộ KHCNMT tháng 9/2001

Phạm Vân Đình (2003). Hai vấn đề cần quan tâm trong đổi mới HTX nông nghiệp. Tạp chí họat động khoa học

Mai Thanh Cúc, Nguyễn Viết Đăng, Nguyễn Văn Công (2003). Hiệu quả họat động của các HTX nông nghiệp. Tạp chí NN&PTNT

c) Kinh tế trang trại

Nghiên cứu tập trung vào phân tích đánh giá thực trạng và xu thế phát triển của loại hình trang trại, đánh giá tổng hợp về tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong các trang trại trên địa bàn nghiên cứu; Các giải pháp về kinh tế, quản lý và thị trường cho sự phát triển sản xuất kinh doanh ở các trang trại.Các nghiên cứu thực sự có các đóng góp về cơ sở lý luận và thực tiễn về một lọai hình kinh tế mới và đang dần khẳng định ưu thế phát triển. 

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội (Đề tài cấp Bộ. Mã số: B99.32.52. Chủ nhiệm Đỗ Văn Viện, Tham gia: Nguyễn Văn Quý). Phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại trước và sau khi có NQ 03/CP của Chính phủ; Phát hiện các nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Hà Nội.

Phạm Thị Mỹ Dung đồng tác giả (1994). Tổ chức quản lý nông trại gia đình. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

Nguyễn Thị Tâm (1999) Khía cạnh hiệu quả kinh tế của việc sử dụng trong các trang trại ở Yên Bái. Hội Khoa học Kinh tế. Kỷ yếu hội thảo 12/1999
Nguyễn Thị Tâm (2000). Hiệu quả kinh tế của các trang trại nông lâm nghiệp ở nước ta hiện nay. Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp. Bộ NN & PTNT. Số 1/2000
Nguyễn Thị Tâm (2001). Kinh tế trang trại ở tỉnh Đắc Lắc. Tạp chí Hoạt động khoa học. Bộ CN môi trường. Số 10/2001

Trần Hữu Cường và Phạm Anh Tuấn (2001). Sản xuất kinh doanh theo mô hình trang trại ở huyện Chí Linh- Hải Dương. Tạp chí của Bộ CN-Môi trường, 2/2001. 

Ngô Thị Thuận (2003). Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam. Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Trường ĐHNNI Hà nội, số 3/2001

Đỗ Văn Viện (2003). Một số loại hình trang trại chủ yếu ở huyện Cưjut tỉnh Đaklak. Tạp chí nông nghiệp &PTNT số 4/2004

d) Doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các nghiên cứu về doanh nghiệp cũng là một hướng nghiên cứu của cán bộ của khoa. Các nghiên cứu ban đầu tập trung vào khu vực quốc doanh và các vấn đề về tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp này. Sau đó các nghiên cứu đã mở rộng sang các khu vực tư nhân, các nghiên cứu về cổ phần hóa và các vấn đề về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực nông thôn. Hiện tại khoa đang có hợp tác nghiên cứu với tổ chức quốc tế AIDA (Tây Ban Nha) nghiên cứu về nhu cầu đào tạo ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn và SPF (Nhật bản) tiến hành nghiên cứu một số doanh nghiệp điển hình trong nông nghiệp nông thôn. Các nghiên cứu này đã đóng góp trong cung cấp các thông tin và hệ thống hóa các vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu về doanh nghiệp. Nhiều sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng đang thực hiện các nghiên cứu về chủ đề này.

Đỗ Văn Viện (1993). Tổ chức sản xuất gà thương phẩm trong xí nghiệp nông nghiệp năm 1990- 1993. (Đề tài PTS)..

Ngô Thị Thuận (1993). Sự chuyển đổi sang kinh tế thị trường của một số xí nghiệp chăn nuôi gà công nghiệp của các Bang phía Đông nước Đức (Luận án TS). 

Phạm Vân Đình (1998). Phát triển xí nghiệp hương trấn ở Trung Quốc NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

Nguyễn Thị Tâm (1999). Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và những vấn đề cần quan tâm. Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp. Bộ NN & PTNT. Số 4/1999

III. 7 Kế toán và tài chính

a) Thống kê, kế toán

Đổi mới cơ chế giá trong quan hệ sản xuất và chế biến ở các vùng chè (Lê Hữu Ảnh, 1996. Tuyển tập Kết quả nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội (Quyển II). NXB Nông nghiệp, Hà Nội). Tác giả đề xuất đổi mới cơ chế giá gắn với phân phối lợi ích theo thời vụ và theo giá thị trường cạnh tranh, lấy giá đầu ra để tạo ra các phản ứng phối hợp sản xuất dựa trên giá đầu vào... Yêu cầu của công tác đổi mới giá là giá phải liên quan đến lợi ích của sản xuất và chế biến; phải khuyến khích được cơ chế phân phối; phải phản ánh được biến động thị trường. Nhà nước chỉ nên can thiệp vào thông qua các chính sách thuế, xuất khẩu, quỹ bình ổn giá cả...

Hoàn thiện công tác thống kê kế toán trong điều kiện mới (chủ trì Nguyễn Thị Tâm 2003, nghiên cứu trong khuôn khổ dự án hợp tác AIDA, Tây Ban Nha). Tiến hành hoàn thiện công tác hạch toán kế toán đối với các HTX nông nghiệp huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Tổ chức công tác hạch toán kinh doanh dịch vụ và phân phối lợi nhuận trong các HTX nông nghiệp ở Gia Lâm (Đề tài hợp tác với tổ chức AIDA- Tây Ban Nha. Chủ trì: Nguyễn Thị Tâm). Tiến hành đánh giá công tác hạch toán kế toán trong các HTX NN huyện Gia Lâm, từ đó hướng dẫn các HTX hoàn thiện công tác hạch toán và phân phối lợi nhuận trong các HTX hiện nay cho phù hợp với chế độ kế toán và luật HTX hiện hành. 

Nguyễn Văn Song (1998). Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị. Tạp chí kế toán số 15 tháng 11/1998.

b) Tài chính, tín dụng nông thôn

Thị trường vốn tín dụng nông thôn và sử dụng vốn tín dụng của hộ nông dân huyện Gia Lâm- Hà Nội (Kim Thị Dung, 1999). Nghiên cứu đã phản ánh thực trạng cấu trúc thị trường và mức độ tham gia của các nhân tố vào thị trường vốn tín dụng, việc sử dụng vốn tín dụng của hộ nông dân và tác động của vốn tín dụng đến kinh tế hộ nông dân trên địa bàn nông thôn huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường vốn tín dụng nông thôn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của hộ nông dân.

Inforomation and targeting policies and their principal-agent relationship- The case of the Vietnam Bank for the poor (Dufhues, Pham Thi My Dung, Ha Thi Hanh. Buchenrieder. Quartrly Journal of International Agriculture 41 (2002) No. 4: 335-362).  Nghiên cứu đã áp dụng lý thuyết kinh tế thể chế mới để xác định những người chủ chốt trong nắm giữ các thông tin tín dụng cho người nghèo và các kênh thông tin tới các nhóm mục tiêu trong thực hiện chính sách tín dụng giảm nghèo. Đề xuất với chính phủ cần hoàn thiện các chính sách thể chế tài chính chính thống, hoàn thiện cách thức thu nhận thông tin trong thị trường tín dụng nhằm giảm các chi phí giao dịch và tăng tiếp cận của nhóm nghèo mục tiêu với các đầu tư giảm nghèo.

Tín dụng nông nghiệp, nông thôn: Thực trạng và một số đề xuất (Kim Thị Dung, 2005). Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế của Viện Kinh tế Việt Nam – Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Số tháng 11/2005). Đứng trên phương diện tổ chức, tín dụng nông nghiệp, nông thôn bao gồm 2 bộ phận là khu vực tín dụng chính thức và khu vực tín dụng phi chính thực. Nghiên cứu đã phân tích rõ những nét đặc trưng và những mặt mạnh cũng như những hạn chế trong hoạt động cho vay của mỗi tổ chức tín dụng trong nông thôn. Trên cơ sở đó đề xuất những vấn đề cần hoàn thiện trong hoạt động của mỗi tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu vốn tín dụng cho phát triển nông nghiệp nông thôn và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nông nghiệp nông thôn.
Tín dụng cho khoai tây (Đề tài liên kết với tài trợ của tổ chức GTZ, 2005. Nhóm tham gia : Nguyễn Quốc Chỉnh, Nguyễn Quang Giám, Nguyễn Mậu Dũng, Nguyễn Quốc Oánh). Nghiên cứu được tiến hành trên diện rộng ở ĐBSH và miền núi phía Bắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 50% số xã thiếu vốn cho sản xuất lúc đầu vụ. 29,1% số hộ có nhu cầu tiền mặt trong đó 88,5% tiếp cận được với các nguồn vốn tín dụng và 72.6 nhu cầu được đáp ứng. Đơn giản hoá thủ tục vay vốn, cho vay vốn tại thôn bản thông qua các tổ nhóm, áp dụng chế độ lãi suất linh hoạt, gắn hoạt động tín dụng với các chương trình kinh tế xã hội khác ở nông thôn là những khuyến cáo chủ yếu rút ra từ nghiên cứu.

Kim Thị Dung (1994). Một số vấn đề về thị trường vốn tín dụng trong nông thôn vùng ĐBSH. Kết quả nghiên cứu khoa học quyển 1, trường ĐHNNI

Trần Đình Thao (1997) Chính sách tín dụng cho hộ nông dân nghèo. Tạp chí nghiên cứu kinh tế

Kim Thị Dung (1997). Một số vấn đề cơ bản về hệ thống tài chính trong kinh tế thị trường. Kết quả nghiên cứu khoa học kinh tế nông nghiệp, trường ĐHNNI Hà Nội

Kim Thị Dung (1999). Nhu cầu vốn tín dụng của hộ nông dân: Những điều tra thực tiễn ở nông thôn Gia Lâm. Tạp chí nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm số tháng 5/1999

Kim Thị Dung (1999). Các nhân tố tác động đến thu nhập sử dụng vốn tín dụng ở các hộ nông dân huyện Gia Lâm. Tạp chí Kinh tế nông nghiệp số 5 (11)/1999

Kim Thị Dung (2001). Tín dụng không chính thức và vai trò của nó đối với hộ nông dân. Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 275 tháng 4/2001

Kim Thị Dung (2005). Vai trò của quĩ tín dụng nhân dân cơ sở. Tạp chí nông nghiệp và PTNT, số 24/2005

Đỗ Kim Chung (2005). Tài chính vi mô cho xóa đói giảm nghèo: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 330, 11/2005

 Đỗ Kim Chung (2005). Một số vấn đề chính sách tài chính vi mô cho xóa đói giảm nghèo. Tạp chí nông nghiệp và PTNT 3+4/2005.
Dufhue, HTHanh, Phạm Thị Mỹ Dung, Bucheurierder (2001). Fazzy information policy of VBP
Dufhue, HTHanh, Phạm Thị Mỹ Dung, Bucheurierder (2003). Toward Demand driven finacial market.
C.  §Þnh h­íng vµ c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn KH & CN cña khoa ®Õn n¨m 2010

1. §Þnh h­íng 

*  Khoa häc- C«ng nghÖ phôc vô thiÕt thùc cho c«ng t¸c ®µo t¹o. Cô thÓ  lµ:

-   C¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, thùc tËp vµ nghiªn cøu kinh tÕ- x· héi

-  Rµ so¸t néi dung, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña tõng chuyªn ngµnh theo yªu cÇu n©ng cao chÊt l­îng phôc vô thùc tiÒn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n

- N©ng cao chÊt l­îng, sè l­îng gi¸o tr×nh bµi gi¶ng

- X©y dùng c¸c ®Þa bµn thùc tËp gi¸o tr×nh cho sinh viªn

*  Ngoµi nh÷ng ®Ò tµi nghiªn cøu mang tÝnh truyÒn thèng, th­êng xuyªn cÇn ®ãn ®Çu nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò míi cã tÝnh bøc xóc vµ thêi sù. Cô thÓ:

-  Nghiªn cøu thÞ tr­êng: Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn thÞ tr­êng, c¸c t¸c nh©n, ngµnh hµng, kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸, tiÒm n¨ng thÞ tr­êng...

-  Nghiªn cøu chÝnh s¸ch: T¸c ®éng cña chÝnh s¸ch, ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch nh»m khai th¸c vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n; 

-  Kinh tÕ  b¶o qu¶n chÕ biÕn vµ ngµnh nghÒ n«ng th«n...

- Nghiªn cøu thÓ chÕ:  Thµnh lËp vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ nh­ doanh nghiÖp, HTX, trang tr¹i, liªn kÕt n«ng d©n, c¸c hiÖp héi, c¸c dÞch vô c«ng...

- Ph¸t triÓn n«ng th«n (ph¸t triÓn ngµnh nghÒ míi, sinh kÕ cña n«ng d©n....)

*  Tham gia ®Êu thÇu nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi hoÆc ch­¬ng tr×nh cÊp Nhµ n­íc cã tÝnh chÊt toµn diÖn vµ ®a ngµnh.

- C¸c ®Ò tµi cÊp Nhµ n­íc n»m trong danh môc cña Bé KH & CN

- C¸c ®Ò tµi  cña Bé NN & Ph¸t triÓn n«ng th«n

- C¸c ®Ò tµi cña c¸c dù ¸n quèc tÕ

- C¸c ®Ò tµi cña c¸c tØnh, huyÖn, thµnh phè

3.2. Môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn 2010

B¶ng 1: Mét sè chØ tiªu KH &CN cña khoa Kinh tÕ & PTNT ®Õn n¨m 2010

	DiÔn gi¶i
	§VT
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tæng

	I. Sè l­îng ®Ò tµi nghiªn cøu
	
	
	
	
	
	
	

	1. CÊp nhµ n­íc
	®Ò tµi
	
	
	1
	
	
	1

	1.1. CÊp nhµ n­íc ®éc lËp
	®Ò tµi
	
	
	1
	
	
	1

	1.2.  Hîp t¸c theo N§ th­
	
	
	
	1
	
	
	1

	2. CÊp Bé
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. CÊp Bé träng ®iÓm
	
	
	1
	1
	1
	1
	4

	2.1. CÊp bé kh¸c
	
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	3. CÊp Tr­êng
	
	20
	20
	20
	20
	20
	100

	4. Nhãm sinh viªn NCKH
	
	10
	10
	10
	10
	10
	50

	Tr.®ã:  §­îc th­ëng
	
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	II.  Ph¸t triÓn c¸c dù ¸n quèc tÕ
	
	
	
	
	
	
	

	1. Dù ¸n T©y Ban Nha
	C¸c dù ¸n nµy cÇn cñng cè nguån nh©n lùc, n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng vµ thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý

	2. Dù ¸n NhËt B¶n (SPF)
	

	3. Dù ¸n FORD
	

	4. Dù ¸n UPLAND
	

	5. Dù ¸n ViÖt BØ
	

	6.  ASIA link
	

	III. Nguån kh¸c
	
	
	
	
	
	
	

	- Bé NN & PTNT
	Côc HTX, ViÖn kinh tÕ NN,  ViÖn KHNN ...

	- C¸c tØnh
	Cao B»ng, Hoµ B×nh, S¬n La, B¾c Giang, H¶i Phßng

	- Kh¸c
	
	
	
	
	
	
	


3.3.  C¸c gi¶i ph¸p

3.3.1. Quy ho¹ch x©y dùng nguån nh©n lùc cho nghiªn cøu

* Ph©n lo¹i, lùa chän vµ båi d­êng nguån nh©n lùc cho nghiªn cøu. Trong tæng sè c¸n bé gi¶ng d¹y cña khoa cÇn ph©n lo¹i thµnh 3 nhãm theo tr×nh ®é vÒ häc hµm, häc vÞ, ngo¹i ng÷, tin häc vµ c¸c kü n¨ng trong nghiªn cøu. Dù kiÕn chia thµnh 3 nhãm:

Nhãm 1:  Gåm c¸c c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao (häc hµm, häc vÞ), biÕt ngo¹i ng÷, ph­¬ng ph¸p vµ kü n¨ng nghiªn cøu. Sè c¸n bé nµy sÏ ®­îc giao ®Ò tµi chñ tr× nghiªn cøu chuyªn s©u ®Ó cã tiÕng nãi víi c¸c c¬ quan cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n.

Nhãm 2:  Gåm c¸c c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n kh¸, cã ph­¬ng ph¸p vµ kü n¨ng nghiªn cøu nh­ng h¹n chÕ vÒ ngo¹i ng÷. Sè c¸n bé nµy sÏ ph©n c«ng vÒ c¸c nhãm ®Ò tµi ®¶m nhËn c¸c h­íng nghiªn cøu chuyªn s©u thuéc nhãm 1.

Nhãm 3: Gåm c¸c c¸n bé cßn l¹i. Sè c¸n bé nµy th­êng cßn trÎ, cã triÓn väng nªn cÇn ®­îc ®­a ®i båi d­ìng sau ®¹i häc ë n­íc ngoµi.

*  S¾p xÕp vµ lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng ®Ó n©ng cao n¨ng lùc gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu cho 3 nhãm c¸n bé ®· ph©n lo¹i ë trªn theo tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé gi¶ng d¹y cña Tr­êng vµ cña Khoa (thÝ dô: ®µo t¹o Th¹c sü, TiÕn sü, cho c¸n bé trÎ, båi d­ìng nghiÖp vô qu¶n lý, trung cÊp chÝnh trÞ, TiÕng Anh, Tin häc, Internetz... cho tÊt c¶ c¸n bé).

*  Më c¸c líp tËp huÊn, Seminar, héi th¶o vÒ ph­¬ng ph¸p vµ kü n¨ng gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu khoa häc

3.3.2.  Tæ chøc nghiªn cøu

- Më réng liªn kÕt víi c¸c c¬ quan khoa häc vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt trong vµ ngoµi n­íc th«ng qua c¸c dù ¸n, héi ®ång ®¸nh gi¸ vµ c¸c ho¹t ®éng chuyÓn giao.

- ChuÈn bÞ c¸c ®Ò tµi, ®Ò c­¬ng ®Ó ®¨ng ký ®Ò tµi KH-CN c¸c cÊp: Tr­êng, Bé vµ Nhµ n­íc ®Þnh kú (n¨m, 2 n¨m...)

- T×m kiÕm c¸c ®Ò tµi th«ng qua ®Êu thÇu tuyÓn chän  víi c¬ quan bªn ngoµi tr­êng

- Giao ®Ò tµi cho tõng c¸n bé cã tr×nh ®é vÒ häc hµm, häc vÞ chñ tr× thùc hiÖn

- Tæ chøc c¸c nhãm së thÝch theo c¸c lÜnh vùc nghiªn cøu d­íi sù qu¶n lý cña khoa.

-  Giao chØ tiªu cho tõng Bé m«n h­íng dÉn nhãm sinh viªn nghiªn cøu khoa häc 

- ChØ ®¹o tèt c«ng t¸c b¸o c¸o tiÕn ®é, gi¸m s¸t tiÕn ®é vµ nghiÖm thu c¸c ®Ò tµi

- XuÊt b¶n c¸c Ên phÈm khoa häc cña tËp thÓ vµ tõng c¸ nh©n , viÕt b¸o cho c¸c t¹p chÝ...

-  §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý ®Ò tµi theo h­íng t¨ng c­êng tÝnh tù chñ, tÝnh tr¸ch nhiÖm cña ng­êi chñ tr×, ph©n phèi hîp lý, thùc hiÖn khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ chÕ tµi thÝch hîp.

3.3.3.  X©y dùng ®Þa bµn

- X©y dùng m« h×nh thùc nghiÖm KH-CN cña khoa t¹i tr­êng

- X¸c ®Þnh mét sè ®Þa bµn nghiªn cøu KH-CN cña khoa


. Hµ Néi : dù kiÕn  HuyÖn Gia L©m


. Vïng §ång b»ng s«ng Hång: tØnh B¾c Ninh ?


. MiÒn nói PhÝa B¾c: Hoµ B×nh, B¾c Giang?

- Tæ chøc c¸c diÔn ®µn theo chñ ®Ò 

- X¸c ®Þnh vÊn ®Ò nghiªn cøu cho tõng ®Þa bµn...

3.3.4. T¨ng c­êng hîp t¸c

- Hîp t¸c gi÷a c¸c bé m«n, gi÷a c¸c khoa, c¸c Trung t©m trong tr­êng

- Hîp t¸c víi c¸c ViÖn, Tr­êng, c¸c Bé vµ c¸c  ®Þa ph­¬ng trong n­íc, ®Æc biÖt víi Bé NN vµ PTNT.

- Hîp t¸c quèc tÕ : trªn c¬ së cñng cè c¸c quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c s½n cã nh­ SPF, PACCOM, óC, T©y Ban Nha… cÇn më réng h¬n c¸c quan hÖ kh¸c ë ch©u ¢u, ch©u ¸…. TËn dông c¸c mèi quan hÖ c¸ nh©n gi÷a c¸c nhµ khoa häc quèc tÕ víi c¸n bé cña khoa.

BÀI BÁO TIÊU BIỂU

1. Trần Đình Đằng (1995). "Về con đường phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 4 (206) tháng 7/1995.

Phát triển nông nghiệp và nông thôn là vấn đề có tính chiến lược của mỗi quốc gia. Tuy nhiên không nên tách rời nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình phát triển. Hơn nữa lại cũng phải thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa công nghiệp với nông nghiệp, nông nghiệp với các ngành kinh tế khác, với sự thay đổi cơ cấu kinh tế trong sự phát triển, với môi trường (hiểu theo nghĩa rộng). 

Khi nói về vai trò của nông nghiệp đối với sự phát triển, Timmer  (1988) và Morris Adelman (1989) đã chỉ ra rằng phát triển nông nghiệp là một điều kiện tiên quyết cho sự thành công của công nghiệp hoá. Theo Chenery và Syrquin (1986), vai trò của nông nghiệp thể hiện khác nhau theo từng giai đoạn kinh tế. Colin Clark (1957) là người đầu tiên cho rằng cùng với sự phát triển của quốc gia, quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động sẽ phát triển theo hướng chuyển dịch từ khu vực 1 (nông nghiệp) sang khu vực 2 (công nghiệp) và đến khu vực 3 (dịch vụ). Sự chuyển dịch này gắn liền với sự phát triển kinh tế.

Moris và Adelman đã nêu ra 4 kiểu công nghiệp hoá: i) Công nghiệp hoá dựa vào xuất khẩu công nghiệp chế biến và cải tiến chung trong nông nghiệp; ii) Công nghiệp hoá dựa vào thay thế nhập khẩu trên cơ sở đổi mới thể chế và cải tiến công nghiệp trước nông nghiệp; iii) Phát triển mạnh nông nghiệp để xuất khẩu sản phẩm sơ cấp; và iv) Tăng trưởng cân đối dựa vào xuất khẩu, tạo một nền nông nghiệp hàng hoá.

Quá trình phát triển kinh tế nông dân và nông thôn sẽ xuất hiện các xu hướng: Xu hướng chung là lao động nông nghiệp sẽ giảm dần, quy mô nông trại sẽ tăng lên và sản xuất hàng hoá là chủ yếu. Quá trình này xảy ra ở các nước phát triển từ 70-110 năm kể từ lúc bắt đầu công nghiệp hoá đến lúc lao động nông nghiệp bắt đầu giảm. Đặc biệt, ở Đài Loan và Hàn Quốc chỉ với 20 năm; Số hộ nông dân tham gia nông nghiệp giảm dần, số hộ lao động nông nghiệp không thường xuyên và phi nông nghiệp tăng lên...

Các kinh nghiệm được rút ra về các bước phát triển nông nghiệp, nông thôn đó là: i) Đổi mới thể chế có tác động rõ rệt và xem như một khâu tiên quyết - kinh nghiệm của Việt Nam đã có sức thuyết phục cao về điều này; ii) Đảm bảo an ninh lương thực về sản xuất, tiêu dùng, dự trữ và xuất khẩu; iii) Đầu tư thâm canh cây trồng, vật nuôi chủ lực và mũi nhọn phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu đồng thời với việc phát triển nông nghiệp nông thôn và dịch vụ; và iv) Chú ý đầu tư tri thức, kỹ thuật và vốn nông nghiệp nông thôn.

Thành tựu chủ yếu, thách thức gay gắt và con đường phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam trong thời kỳ mới

Thành tựu chủ yếu của nông nghiệp nông thôn sau 8 năm đổi mới đó là nông nghiệp đã vượt qua cửa ải lương thực, đảm bảo an toàn lương thực trên toàn quốc. Sau năm 1989 Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới. Nông thôn vẫn là nơi chủ yếu thu hút số lao động đến tuổi, hàng năm khoảng trên 1 triệu người. Nông nghiệp đã và đang giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu. Hàng năm luôn chiếm 1/3 kim ngạch xuất khẩu và 1/2 nếu kể cả thuỷ sản.

Tuy nhiên trong nông nghiệp và nông thôn vẫn còn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn và những vấn đề mới phát sinh cần tiếp tục giải quyết (trong đó một số có tính thách thức gay gắt), đó là: i) Đến nay có rất ít địa phương đã hoàn thành việc giao đất đến hộ theo đúng Nghị định 64 của Chính phủ, nên nông dân chưa yên tâm đầu tư thâm canh sản xuất; ii) Cơ cấu kinh tế nông thôn và nông nghiệp chuyển biến rất chậm và không đều; iii) Xu hướng phân cực giàu nghèo trong nông thôn ngày càng rõ. Nông thôn và thành thị ngày càng khác biệt; iv) Cơ sở hạ tầng nông thôn thấp kém; và v) Cơ chế chính sách chưa hoàn chỉnh. Đầu tư cho khu vực này chưa tương xứng. 

Do vậy trong giai đoạn mới, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam phải cần tìm cho mình một hướng đi mới thích hợp. Đã qua giai đoạn để cho nông nghiệp, nông thôn tự điều chỉnh và tồn tại, giai đoạn tới khu vực này cần phải được “nạp thêm năng lượng’’ từ bên ngoài. Do đó nông nghiệp nông thôn Việt Nam đã đến lúc phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Về thể chế, cần tiếp tục đổi mới nhằm phát huy năng lực từ cộng đồng nông hộ, cộng đồng các thành phần kinh tế, sức mạnh giữa Nhà nước với nông dân, giữa công nghiệp với nông nghiệp, cải thiện môi trường kinh tế chung. Phải đưa công nghiệp vào nông thôn, công nghiệp hoá nông thôn gắn với hợp tác hoá và sản xuất hàng hoá. Xúc tiến việc xây dựng chế độ hợp tác mới thực sự cùng có lợi, liên kết sản xuất hàng hoá, liên kết giữa các lĩnh vực sản xuất- chế biến- tiêu thụ- đầu tư- tín dụng...

2. Nguyễn Dương Đán (1995). Phát triển kinh tế nông thôn trong thời kỳ mới ở nước ta – những vấn đề bức xúc.  Tập san Hội thảo khoa học số 5, 1995

Thực hiện đường lối đổi mới quản lý kinh tế, nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta sau 10 năm đổi mới đã có những bước phát triển đáng kể, tình trạng thiếu lương thực triền miên trước đây đã được chấm dứt, nước ta đã vươn lên đứng vào hàng thứ 3 trên thế giới về xuất khẩu gạo. Nhờ giải quyết được lương thực nên cây công nghiệp, chăn nuôi có điều kiện phát triển mạnh hơn, đời sống nhân dân được cải thiện một bước, bộ mặt nông thôn có những thay đổi rõ rệt.

Tuy nhiên, nhìn chung cơ cấu kinh tế nông thôn mặc dù đã có sự thay đổi nhưng còn rất chậm và manh mún, vẫn mang nặng tính chất thuần nông với năng suất thấp và chất lượng kém; tiến bộ kỹ thuật đưa vào sản xuất còn yếu, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Thời gian qua chúng ta nói nhiều đến công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, nhưng phải làm gì, phải làm như thế nào, làm cái gì trước cái gì sau là vấn đề cần trao đổi. Theo chúng tôi, trước hết cần tập trung sức vào mấy vấn đề lớn:

Phân vùng theo quy định và lập kế hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp nông thôn

Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc khai thác và sử dụng đầy đủ, hợp lý nguồn tài nguyên đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật, vốn, sức lao động để đa dạng hoá sản xuất, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm và sản phẩm hàng hoá xuất khẩu với chất lượng cao, giá thành hạ. Quy hoạch định hướng đúng cũng là cơ sở để các vùng các địa phương, các đơn vị kinh tế vạch kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường và khả năng điều kiện cụ thể của mình, đồng thời cũng là tiền đề để hình thành trong nông thôn các cụm chế biến nông sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Trước mắt cần quy hoạch các vùng trọng điểm sản xuất hàng hoá tập trung gắn với phát triển đa dạng và tổng hợp nông nghiệp, nông thôn: Xác định những vùng, những ngành cần ưu tiên phát triển. Trên cơ sở bảo đảm an toàn lương thực, quy hoạch cần giúp các địa phương khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh của từng vùng; quy hoạch sản xuất cần gắn với quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở công nghiệp chế biến, gia công, phù hợp với điều kiện từng vùng nhằm giữ vững mối quan hệ giữa cơ sở chế biến với vùng nguyên liệu, giữa phát triển sản xuất với vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho người lao động nông thôn, đồng thời có kế hoạch đẩy mạnh tổ chức các hoạt động dịch vụ ở nông thôn, trước hết là dịch vụ các yếu tố đầu vào và đầu ra của sản xuất công, nông nghiệp để từng bước hình thành các trung tâm thương mại ở nông thôn theo hướng đô thị hoá.

Xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn

Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn phụ thuộc một phần quan trọng vào trình độ và tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng của ta hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đa dạng và tổng hợp nông nghiệp và kinh tế nông thôn, chưa đủ sức đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hoá. Cơ sở hạ tầng còn rất yếu kém, cơ sở chế biến nông lâm, thuỷ sản còn nhỏ bé và lạc hậu, sản phẩm chế biến ra chất lượng kém chưa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, thông tin liên lạc ở nông thôn còn rất lạc hậu, do đó người sản xuất kinh doanh chưa nắm bắt kịp thời tình hình thị trường và giá cả.

Những yếu kém, tồn tại kể trên đã hạn chế rất lớn quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, chưa nói đến công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Do vậy, trước mắt cần tập trung sức xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu cho nông nghiệp, nông thôn với phương châm kết hợp giữa nâng cấp các công trình sẵn có với xây dụng các công trình mới, kết hợp giữa công trình nhỏ và vừa của cơ sở với công trình lớn của Nhà nước, kết hợp giữa Trung ương, địa phương và cơ sở để tiến hành nhanh và đồng bộ, gắn các hoạt động công nghiệp ở nông thôn với sản xuất nông nghiệp nhằm mục tiêu phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn với sản xuất nông nghiệp nhằm mục tiêu phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Các chính sách vĩ mô

a) Chính sách đầu tư : Việc đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn trước mắt còn nhiều tồn tại: vốn đầu tư phân tán, tỷ trọng đầu tư còn rất thấp trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu, nông nghiệp chiếm tới 50%, vì vậy cần nghiên cứu bổ sung chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn: tăng đầu tư gián tiếp qua tín dụng cho các hộ vay với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất. 

b) Chính sách thị trường : Phát triển mạnh mạng lưới thông tin liên lạc, mở rộng thông tin và dự báo tình hình thị trường và giá cả giúp cho người sản xuất nắm bắt kịp thời những biến động trên thị trường để có thể điều chỉnh sản xuất và phát triển các sản phẩm có giá trị kinh tế cao phục vụ cho xuất khẩu.

c) Chính sách chuyển giao khoa học công nghệ, chính sách khuyến nông cần được bổ sung.

d) Có chính sách đào tạo bồi dưỡng đội ngũ các nhà doanh nghiệp trẻ đủ trình độ, năng lực tổ chức điều hành có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường và có khả năng hợp tác với các bạn hàng trong và ngoài nước; đồng thời bồi dưỡng nguồn nhân lực trong nông thôn, nâng cao dân trí để có điều kiện tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh. 

Cần quan niệm đúng về thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi các chính sách này phải được bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn mới.

3. Phạm Vân Đình (1993). Hoạt động khuyến nông ở Gia Lâm và những vấn đề cần giải quyết. Tạp chí Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm số 6/1993

Khuyến nông là nội dung hoạt động mới khi hộ nông dân trở thành một đơn vị kinh tế. Gia Lâm là huyện ngoại thành Hà Nội sớm triển khai công tác này. Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn và những vướng mắc cần tháo gỡ nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác này là một vấn đề cần thiết.

Lực lượng cán bộ

Lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp của Gia Lâm khá dồi dào. Tính ra bình quân 102 hộ nông dân có 1 cán bộ nông nghiệp; về chuyên ngành trồng trọt thì cứ 60,5 ha đất canh tác có 1 cán bộ trồng trọt. Tuy nhiên điều đáng chú ý là số cán bộ được sử dụng đúng chuyên môn chiếm tỷ lệ rất thấp, tính chung chỉ đạt 19,8%, trong đó đại học 84,4%, trung cấp 14,7%. Phần lớn cán bộ nông nghiệp vẫn hoạt động theo kiểu truyền thống là chỉ đạo, các cơ sở sản xuất thực hiện kỹ thuật, giữa cán bộ nông nghiệp và hộ nông dân chưa có sự “hợp đồng” thực hiện các biện pháp kỹ thuật để ràng buộc quyền lợi và trách nhiệm. 

Điều kiện truyền bá kiến thức

Phương tiện chủ yếu truyền bá kiến thức là hệ thống loa truyền thanh, sách, báo. Hiện nay ở Gia Lâm, 100% số xã có hệ thống truyền thanh công cộng (tỷ lệ này là 85% đối với các nước). Toàn huyện có 1 thư viện chuyên hoạt động, với 10% sách báo nông nghiệp; các làng, xã có tới 61,23% số hộ có radio và 49,55% số hộ có tivi. Thêm nữa, trình độ dân trí của nông dân tương đối cao. Theo số liệu điều tra tháng 11/1992 ở 6 xã đại diện cho thấy: Trong 5689 người đang độ tuổi lao động chỉ có 4 người mù chữ, còn 1345 người văn hoá cấp I (23%), 3647 người văn hoá cấp II (gần 70%), 693 người văn hoá cấp III (7%). Xét về chủ hộ, người có vai trò quyết định trong sản xuất của các hộ thì trong 3982 người điều tra có 1380 người văn hoá cấp I (trên 30%), 2319 người văn hoá cấp II (gần 70%), 271 người văn hoá cấp III (gần 1%).

Như vậy là cái “nền” để công tác khuyến nông triển khai khá thuận lợi. Vấn đề là phương thức triển khai như thế nào để đáp ứng yêu cầu của từng hộ, từng chủ hộ.

Nội dung và kết quả khuyến nông 

Nội dung khuyến nông ở huyện chủ yếu là việc chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi thông qua sự chỉ đạo của phòng Nông nghiệp huyện và các chương trình NCKH cấp Thành phố hoặc cấp huyện. 

Hoạt động khuyến nông được thực hiện theo phương thức: Tổ chức khuyến nông từ Trung ương, thành phố, các viện, các trung tâm khoa học hướng dẫn truyền bá kiến thức cho nông dân thông qua phòng Nông nghiệp. Với phương thức này, phòng Nông nghiệp có lúc đóng vai trò là một tổ chức khuyến nông, có lúc là tổ chức trung gian tuỳ theo từng nội dung khuyến nông cụ thể, còn HTX và các hội Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên... chỉ là tổ chức trung gian đảm nhận khẩu tiếp nhận, tuyên truyền, tổ chức nông dân thực hiện chuyển giao kỹ thuật.

Các hoạt động khuyến nông đã được đa dạng hoá với nhiều hình thức để thu hút nhiều đối tượng tham gia. Việc đưa các giống lúa mới đã thu hút 60% số hộ, đối với giống ngô có 66% số hộ tham gia,10 quy trình trồng ngô đã được đưa vào sản xuất, 20 loại tài liệu về lúa và 15 tài liệu về ngô đã phát cho nông dân... Trong chăn nuôi, gần 100% số hộ nông dân nuôi giống lợn lai. Các xã ven sông, đi đầu là Giang Biên được hướng dẫn và tạo điều kiện phát triển nuôi cá lồng. Một số xã, đi đầu là Phù Đổng được khuyến khích, tạo điều kiện để nuôi bò sữa, 40% số hộ được hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăn nuôi, 30% số hộ được hướng dẫn về thú y. Về cơ khí, công cụ mới được đưa vào sản xuất gồm máy công nông, bình bơm có động cơ, máy tuốt lúa có động cơ, máy tuốt lúa đạp chân, máy xay sát,... Tỷ lệ số hộ sắm các loại máy có động cơ lên tới gần 20%. Về lĩnh vực quản lý kinh tế, các lớp tập huấn chủ yếu giải quyết các nội dung thống kê, kế toán cho các cán bộ huyện, xã, chưa tới được nông dân.   

Qua tiến hành công tác khuyến nông, ở huyện đã xuất hiện những mô hình sản xuất: Về lúa có Yên Thường, Ninh Hiệp, Gia Thuỵ, Trâu Quỳ, Đa tốn, với diện tích bình quân 10 ha/mô hình. Về ngô có Đa Tốn (9 ha), Giang Biên (20 ha), Kiêu Kỵ (5 ha), Cự Khối (7 ha) với các giống ngô lai và giống ngô mới năng suất cao. Về dâu tằm có Lệ Chi (26 ha), Đa Tốn (18 ha)... với năng suất cao. Về cá lồng có Giang Biên (22 lồng) và đang mở rộng ra Đặng Xá, Kim Lân. Về bò sữa có Phủ Đổng, Trung Màu với mô hình truyền thống (45 hộ, 157 bò sữa, lượng sữa 8 - 10 lít/ngày/con, gia đình nuôi nhiều nhất là 5 con).

Các hoạt động khuyến nông ở Gia Lâm năm 1992 thực hiện ở tất cả 31 xã, hướng dẫn được 51% hộ nông dân trong huyện. Khuyến nông đã mang lại hiệu quá khá rõ nét. So sánh giữa các hộ được khuyến nông và hộ đối chứng cho thấy năng suất lúa, ngô tăng lên 10%, năng suất sữa tăng 25%. Mức tăng trọng của lợn thịt tăng 40%, sức sản xuất của lợn nái tăng 24%. Ngay cả đối với các giống cũ, những hộ được hướng dẫn quy trình kỹ thuật, năng suất cũng tăng lên rõ rệt. Đối với giống mới, kết qủa còn cao hơn nhiều. Thực tế chứng tỏ nông dân rất “đói” tri thức kỹ thuật và sự tiếp thu khuyến nông của nông dân Gia Lâm khá tốt, vấn đề là làm thế nào để công tác khuyến nông phát triển hơn nữa.

Những vấn đề cần giải quyết

Từ những thực trạng và kết quả công tác khuyến nông của Gia Lâm, chúng tôi đề xuất những ý kiến nhằm làm cho công tác khuyến nông của huyện phát triển hơn nữa:

- Cần có cơ quan chỉ đạo công tác khuyến nông thống nhất từ Trung ương đến cơ sở cùng cơ chế hoạt động của các tổ chức này.

- Cần sử dụng tốt lực lượng cán bộ có trình độ đại học và trung học đang có mặt các địa phương. Đây là lợi thế rất quan trọng giúp cơ quan  khuyến nông các cấp thường xuyên triển khai tốt các hoạt động khuyến nông.

- Hoạt động khuyến nông phải dựa trên nguyên tắc hợp đồng với nông dân, thưởng phạt nghiêm minh, gắn quyền lợi với kết quả thực tế làm ra.

- Các nội dung khuyến nông phải phù hợp với nguyện vọng của nông dân và yêu cầu phát triển nông thôn toàn diện. Tuỳ từng nội dung khuyến nông có thể huy động sự tham gia của các hiệp hội ở nông thôn. 

- Công tác khuyến nông đang gặp một khó khăn lớn là thiếu vốn. Tự mỗi huyện, xã cần xây dựng quỹ khuyến nông. Với sự hỗ trợ ban đầu của Nhà nước. 

4. Nguyễn Hữu Ngoan (1994). Phát triển sản xuất nấm mỡ trong kinh tế hộ nông dân vùng đồng bằng sông Hồng.  Tạp chí Hoạt động khoa học số 7 năm 1994

Sản xuất nấm mỡ là một ngành mới, tận dụng phế liệu của ngành trồng trọt, tạo thêm việc làm cho người lao động đồng thời đem lại thu nhập đáng kể. Thực tiễn cho thấy phát triển sản xuất nấm mỡ ở Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là hiệu quả trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, để phát triển sản xuất nấm mỡ ở ĐBSH, chúng ta còn phải giải quyết nhiều vấn đề giá cả, chế biến, và tận dụng bã nấm cho chu trình sản xuất nông nghiệp tiếp theo.

Trong vùng này gần đây nhờ những điều kiện môi trường sinh thái thuận lợi, việc nuôi trồng nấm mỡ là một trong những hình thức sản xuất mới mà một số năm qua đã có nhiều hộ nông dân lựa chọn và cũng đã tạo ra một khối lượng sản phẩm đáng kể phục vụ chương trình xuất khẩu, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Theo tổng kết của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (Bộ khoa học, công nghệ và môi trường) thì từ 1991 đến 1993 sản lượng nấm mỡ xuất khẩu hàng năm của vùng này chiếm tới 70% tổng sản lượng của các tỉnh miền Bắc. Thực tế sản xuất cho thấy hộ nông dân đã tiếp thu và ứng dụng những quy trình công nghệ thích hợp tạo ra năng suất sản phẩm ngày càng cao hơn và Nhà nước cũng đã có một số Dự án khoa học hỗ trợ đáng kể cho quá trình phát triển sản xuất ở các địa phương.Tuy vậy cũng còn nhiều vấn đề đặt ra phải nghiên cứu giải quyết tiếp nhằm giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất ngày càng có hiệu quả hơn trong khi thị trường tiêu thụ đang có vai trò rất quyết định đến sự tồn tại hay phát triển của một ngành nghề ở nông thôn hiện nay. 

Vùng ĐBSH nước ta có những điều kiện thích hợp cho nuôi trồng nấm mỡ, song nấm mỡ không thể nuôi quanh năm với điều kiện thời tiết khí hậu của vùng này được vì thế thời vụ sản xuất phải xác định dựa trên đặc điểm sinh trưởng và phát triển của nấm mỡ. Thời vụ sản xuất (tính từ bắt đầu chế biến rơm rạ) ở vùng này thường từ đầu tháng 10 năm trước và kết thúc thu hái vào cuối tháng 3 năm sau là phù hợp. Hộ nông dân có thể coi trồng nấm như một cây vụ đông được trồng ở trong nhà. Việc lựa chọn quy trình thích hợp và chuyển giao kỹ thuật cho hộ nông dân vẫn là công tác rất quan trọng và các tổ chức, các trung tâm khoa học và cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên thực hiện. Hiện này cùng một số Dự án, một số trung tâm của đại phương và một số trường Đại học trong nước đã góp phần tích cực vào công tác này, song Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để các trung tâm đã có phát huy đầy đủ tác dụng của nó trong công tác đào tạo, huấn luyện và chuyển giao kỹ thụât cho nông dân. Đặc biệt là giúp các trung tâm có đủ điều kiện sản xuất giống nấm chất lượng tốt cung cấp cho sản xuất. Cần thiết phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng giống nấm tư Trung ương đến địa phương, nhằm đảm bảo cho nông dân yên tâm sản xuất và thực hiện quy trình kỹ thuật chặt chẽ. Hiện nay trong cơ cấu giá thành sản xuất nấm mỡ thì giống nấm chiếm tỷ trọng 15% điều này phải được các trung tâm nhân giống quan tâm đúng mức nhằm hạ giá thành giống nấm góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế đối với người sản xuất.      

Việc chế biến và tiêu thụ nấm mỡ cũng đang là vấn đề nhiều hộ nông dân ở nhiều nơi quan tâm. Một số năm qua nấm mỡ chủ yếu được chế biến thành nấm muối rồi xuất khẩu, nhưng nhu cầu tiêu dùng trong nước của nhân dân lại chủ yếu là nấm tươi. Vì vậy để tăng giá trị hàng hoá Nhà nước cần hỗ trợ vốn cho những cơ sở có điều kiện tốt để tiến tới việc chế biến nấm hộp trong nước, có như thế mới thu hút sản phẩm và tăng hiệu quả kinh tế. Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, thì giá thu mua nấm nguyên liêu cũng phải được định ra một cách hợp lý nhằm đảm bảo lợi ích giữa người sản xuất và người tiêu thụ. Mọi hình thức ép cân, ép giá đối với nông dân nếu không được xử lý đúng mức thì bản thân cơ chế giá thu mua sản phẩm đã xoá đi một ngành sản xuất có nhiều triển vọng. Qua nghiên cứu 3 năm từ 1991 - 1993 giá thành sản xuất và chế biến nấm muôi trong hộ nông dân trung bình là 7000đ/kg, các cơ sở sản xuất tập trung thì giá thành còn cao hơn. Vì vậy cần phải có sự điều chỉnh giá mua phù hợp đề khuyến khích nông dân phát triển sản xuât. Trong điều kiện nhất định Nhà nước cần có chính sách bảo hộ người sản xuất, nhất là đối với những nông sản thiết yếu và những mặt hàng mới sản xuất.

Cuối cùng là vấn đề sử dụng bã nấm kết thúc vụ sản xuất nấm chúng ta sẽ thu được một nguồn phân bón rất tốt quay trở lại cải tạo phục vụ đồng ruộng và thâm canh cây trồng. Vùng trồng rau, trồng hoa rất thích hợp với loại phân bón này tuy nhiên cũng phải tiếp tục nghiên cứu biện pháp nhằm chế biến nguồn phân bón này không những phục vụ trồng trọt mà còn làm thức ăn chăn nuôi. Giải quyết những vấn đề trên sẽ là những cơ sở tốt cho sự phát triển của một nghề mới trong nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong kinh tế hộ nông dân nước ta.

5. Trần Văn Đức (1995).Về phương pháp phân tích ngành hàng. Tạp chí Hoạt động khoa học, số 12 năm 1995

Phân tích ngành hàng được coi là một công cụ có hiệu quả được sử dụng trong nghiên cứu kinh tế. Với tư cách là một công cụ, nó được lập để tổng kết tài chính toàn bộ các nguồn hoạt động nối tiếp nhau trong cả ngành hàng. Với tư cách là khung kế toán, nó cho phép lưu trữ một cách có hệ thống phần lớn những thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu kinh tế tính toán đích thực phân tích ngành hàng “phơi bày” toàn bộ các hoạt động của tất cả các tác nhân, xác định được các mối quan hệ mang tính tuyến tính, tính bổ sung và tính lưu thông giữa các giai đoạn với nhau. Không những vậy nó còn cho ta biết được khả năng sinh lợi, giá trị gia tăng của từng tác nhân kinh tế và các hệ số mang tính kỹ thuật. Trên cơ sở phân tích ngành hàng giúp ta thấy được kết quả vận dụng của một chính sách ở một thời điểm nào đó và những vấn đề cần giải quyết của từng ngành hàng, giúp cho các nhà hoạch định chính sách có định hướng chiến lược, xây dựng, hoàn thiện và bổ sung chính sách cho phù hợp với thực tiễn chính sách sản xuất và cuộc sống đòi hỏi.

Những vấn đề cơ bản trong quá trình phân tích ngành hàng là: a) Xác định ngành hàng; b) Phân tích kinh tế và c) Phân tích tài chính và  những vấn đề then chốt khác trong phân tích ngành hàng.

Xác định ngành hàng

Một ngành hàng (A commodity chain) được xem xét như một chuỗi các tác nhân kinh tế với những chức năng nhất định, tạo ra những sản phẩm nhất định, có quan hệ nối tiếp với nhau từ đầu đến cuối quá trình sản xuất và tiêu thụ. Mỗi ngành hàng phải nhất thiết bao gồm nhiều luồng hàng (flows). Mỗi tác nhân trong ngành hàng thực hiện những chức năng độc lập của mình để tạo ra sản phẩm trong từng mạch hàng của luồng hàng. Quan hệ giữa các tác nhân được thực hiện thông qua sự giao dịch qua nhiều loại thị trường với hệ thống giá cả thị trường. Dòng vật chất được lưu chuyển từ một tác nhân nào đó đến tác nhân kế tiếp nó và được làm phong phú thêm bởi hoạt động của một chuỗi tác nhân trong ngành hàng và cuối cùng trở thành sản phẩm của ngành. 

Ngành hàng được xác định qua việc thiết lập một sơ đồ bao gồm đầy đủ mọi tác nhân trong ngành hàng, mối quan hệ giữa chúng và sự lượng hoá các dòng vật chất lưu chuyển trong từng nguồn hàng. Chức năng của từng tác nhân cũng được quyết định tuỳ thuộc vào tính phong phú của luồng hàng. Sản phẩm của từng tác nhân được tạo ra thông qua hoạt động kinh tế của chúng. Sự lượng hoá các dòng vật chất lưu chuyển được xác định trên cơ sở phân bố các luồng vật chất từ một tác nhân nào đó cho tác nhân kế tiếp nó với sự có mặt của các hệ số kỹ thuật. Đến lượt mình, những hệ số kỹ thuật này lại được tính toán trên cơ sở điều tra hoạt động thực tiễn. Các luồng vật chất phải được xác định theo nguyên tắc cân bằng giữa: “nguồn” và “sử dụng” (bên “nợ” và bên “có” của tài khoản) được sắp xếp theo một trình tự nhất định trong sơ đồ ngành hàng.

Phân tích tài chính

Mục đích của phân tích tài chính là nhằm nghiên cứu xem xét quá trình tạo ra giá trị gia tăng và phân bố nó ở từng tác nhân. 

Công việc trước tiên là thiết lập một hệ thống tài khoản phân tích cho các tác nhân: i) Tài khoản “Sản xuất, khai thác”: Bên nợ gồm có chi phí trung gian (IC), giá trị gia tăng (VA)...; Bên có gồm có giá trị sản xuất của tác nhân (P); ii) Tài khoản “Kinh doanh”: Bên nợ gồm có Tiền lương và phụ cấp lương (W), Thuế các loại (T), các khoản chi khác về tài chính (FF), lãi gộp (GPr)...; Còn bên có gồm giá trị gia tăng (VA); và iii) Tài khoản “Tổng hợp”: Kết hợp 2 loại tài khoản trên. Thông thường người ta tính trên đơn vị khối lương và cuối cùng số liệu này phải được tính cho từng nhóm tác nhân tham gia trong ngành hàng, tổng hợp số liệu của cả ngành hàng.

Để tìm ra số liệu cho hệ thống tài khoản trên, cần thu thập các tài liệu về: Hệ thống giá cả thị trường của các khoản mục có liên quan, các hệ số kỹ thuật và thống kê chính xác toàn bộ các khoản mục cần thiết. Từ những số liệu bình quân, có thể suy rộng ra cho toàn ngành. Bản kết toán chung của toàn ngành được xác định bằng nhiều chỉ tiêu tính toán sẽ kết thúc quá trình phân tích tài chính của ngành hàng. 

Phân tích kinh tế

Phân tích kinh tế nhằm bổ sung các khoản mục tự sản xuất và tự tiêu dùng của các tác nhân. Vì vậy nó thể hiện đầy đủ mọi chi tiết của ngành hàng. Giá quy chiếu (hay giá bóng, giá xã hội) được sử dung để so sánh với giá thị trường trong Ma trận phân tích chính sách (Policy Analysis Matrix) chênh lệch giữa các khoản mục qua 2 loại giá trên sẽ là khoản chuyển dịch (transfer). Căn cứ vào sự chênh lệch đó, các nhà phân tích sẽ đưa ra các kết luận cần thiết về tác động của chính sách đối với lợi ích của từng tác nhân trong ngành hàng. Đồng thời Ma trận phân tích chính sách cho phép tính các hệ số bảo hộ và qua các hệ số bảo hộ đó có thể thấy mức độ cần thiết trong việc đưa ra các chính sách nhằm điều chỉnh phân bổ lợi ích của từng tác nhân trong từng ngành hàng.

Ngành hàng là một vấn đề đa dạng, có liên quan đến hoạt động kinh tế của mọi tác nhân dưới ảnh hưởng của các chính sách và điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của đất nước. Vì vậy, sau khi có những kết luận qua phân tích tài chính và sự phân tích kinh tế, cần đề cập tới những vấn đề có liên quan sau: i) Sự phát triển của ngành hàng trong chiến lược phát triển kinh tế nói chung; ii) Hoàn thiện các điều kiện vật chất (cơ sở hạ tầng) cho sự hoạt động của ngành hàng; iii) Tổ chức thị trường; iv) Xem xét các mặt kỹ thuật, công nghệ cho sự phát triển ngành hàng; v) Xem xét các mặt xã hội và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển ngành hàng.
6. Ngô Thị Thuận (1999) Thực trạng sản xuất mía nguyên liệu cho nhà máy đường Hòa Bình (Tóm tắt báo cáo đề tài cấp bộ trọng điểm B99-32-31TĐ) 
Hoµ B×nh lµ mét tØnh miÒn nói phÝa B¾c cã diÖn tÝch ®Êt ®åi nhiÒu, ®Êt ®ai, ®iÒu kiÖn khÝ hËu thêi tiÕt rÊt phï hîp cho sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y mÝa. Nhµ m¸y ®­êng Hoµ B×nh ®­îc khëi c«ng x©y dùng vµ ®­a vµo ho¹t ®éng tõ cuèi n¨m 1997. Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ngµnh mÝa ®­êng cña tØnh còng ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, song còng cßn gÆp  ph¶i nh÷ng v­íng m¾c trong tæ chøc s¶n xuÊt mÝa cung øng cho nhµ m¸y nµy. Bµi viÕt nµy ph¶n ¸nh thùc tr¹ng s¶n xuÊt mÝa nguyªn liÖu cho nhµ m¸y ®­êng Hoµ B×nh tõ n¨m 1997 ®Õn 2000 dùa trªn kÕt qu¶ kh¶o s¸t 3 huyÖn trång mÝa nguyªn liÖu cña tØnh.

S¶n xuÊt mÝa cña c¸c hé n«ng d©n trong vïng nguyªn liÖu 

Vïng s¶n xuÊt mÝa nguyªn liÖu n»m ë vïng thÊp cña 8 huyÖn, c¸ch nhµ m¸y ®­êng Hoµ B×nh 30-40 km. ThuËn lîi chÝnh cña vïng lµ cã vÞ trÝ gÇn nhµ m¸y, ®Êt ®ai phï hîp víi trång mÝa, cßn nhiÒu tiÒm n¨ng vÒ ®Êt vµ lao ®éng, song d©n ë ®©y cßn nghÌo, c¬ së h¹ tÇng cßn thiÕu thèn. §iÒu nµy ®· g©y nªn nh÷ng khã kh¨n cho s¶n xuÊt vµ cung øng mÝa cho nhµ m¸y.

Ban ®Çu, diÖn tÝch cã kh¶ n¨ng trång mÝa cña vïng lµ 2832,37 ha, bao gåm ®Êt 1 vô lóa, ®Êt b·i vµ ®Êt ®åi thÊp (<15 o), ë 5 huyÖn thÞ lµ §µ B¾c, Kim B«i, Kú S¬n, L­¬ng S¬n vµ ThÞ x· Hoµ B×nh. Qua 4 n¨m diÖn tÝch trång mÝa nguyªn liÖu cña c¸c huyÖn ph¸t triÓn nhanh, ngµy cµng ®­îc më réng vµ n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tr­íc.  Ngoµi 5 huyÖn chñ yÕu, diÖn tÝch trång mÝa nguyªn liÖu còng ®­îc më réng ë mét sè huyÖn kh¸c nh­ T©n L¹c, L¹c S¬n vµ Yªn Thuû. S¶n l­îng mÝa t¨ng qua c¸c n¨m, ®Õn n¨m 1999-2000 ®· s¶n xuÊt 131506 tÊn, t¨ng so n¨m tr­íc 5,73%. Gièng mÝa chñ lùc dïng lµm nguyªn liÖu cho nhµ m¸y chñ yÕu lµ ROC §µi Loan (ROC 1; ROC 10; ROC 18; ROC 20).  

DiÖn tÝch trång mÝa b×nh qu©n 1 hé n«ng d©n kho¶ng tõ 0,33 ®Õn 0,56 ha. N¨ng suÊt ®¹t b×nh qu©n tõ 48,00 ®Õn 56,11 tÊn/ha vµ s¶n l­îng mÝa c©y b×nh qu©n 1 hé 1 n¨m lµ 21,35 ®Õn 33,58 tÊn. Th«ng th­êng nh÷ng hé cã ®iÒu kiÖn vÒ ®Êt ®ai, vèn, lao ®éng còng nh­ am hiÓu vÒ kü thuËt vµ kinh doanh th× DT trång mÝa cao h¬n (2-5 ha). 

VÒ hiÖu qu¶ ®Çu t­, b×nh qu©n 1 ha mÝa l­u gèc tæng chi phÝ bÝnh qu©n 1 hé tõ 5404 ®Õn 6078,4 ngµn ®ång, trong ®ã chi phÝ trung gian chiÕm tõ 50 ®Õn 60%. Nhãm hé kh¸ th­êng cã ®Çu t­ cao h¬n hé trung b×nh vµ hé nghÌo. C¸c huyÖn vïng thÊp ®Çu t­ cao h¬n huyÖn vïng cao. Tuy thu nhËp hçn hîp mang l¹i cho 1000 ® chi phÝ cã thÊp nh­ng cho 1 ngµy c«ng lao ®éng t­¬ng ®èi cao. Nh×n chung c¸c hé cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ kh¸ hoÆc giµu th× hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt mÝa cao h¬n c¸c hé cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ trung b×nh hoÆc nghÌo. C©y mÝa lµ c©y trång chÝnh cña n«ng d©n Hoµ B×nh, thùc sù ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, nã lµ nguån thu nhËp chÝnh ë c¸c hé n«ng d©n (chiÕm tõ  52,60% ®Õn 61,70%).

§a sè c¸c hé n«ng d©n ®Òu nhËn thøc r»ng, so víi c©y trång kh¸c nh­ c©y l­¬ng thùc (ng«, lóa) c©y mÝa cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n.Tuy vËy, vïng mÝa nguyªn liÖu cßn mét sè tån t¹i cÇn ®­îc kh¾c phôc  nh­ sau: Vïng mÝa nguyªn liÖu cßn manh món, lÎ tÎ ch­a tËp trung thµnh vïng lín g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý, thu gom vµ vËn chuyÓn nguyªn liÖu vÒ nhµ m¸y. Do n«ng d©n nghÌo, C«ng Ty thiÕu vèn nªn ®Çu t­ cña Nhµ m¸y chËm, kh«ng kÞp thêi thËm chÝ cßn c¾t gi¶m, dÉn ®Õn n«ng d©n ®Çu t­ th©m canh mÝa kh«ng cao, n¨ng suÊt mÝa cßn thÊp cã xu h­íng gi¶m dÇn. 

 C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt vµ s¶n l­îng mÝa vïng nguyªn liÖu

Tõ n¨m 1997-2000, diÖn tÝch mÝa cña tõng hé còng nh­ toµn vïng t¨ng nhanh vµ æn ®Þnh, cßn n¨ng suÊt cã nguy c¬ gi¶m. DiÖn tÝch mÝa t¨ng nhanh vµ æn ®Þnh lµ do TØnh ®· x¸c ®Þnh ®óng vÞ trÝ vµ vai trß cña c©y mÝa nªn cã chÝnh s¸ch phï hîp ®èi víi vïng nguyªn liÖu. Nh­ vËy, ®Ó cã s¶n l­îng mÝa cña vïng thùc sù æn ®Þnh tr­íc hÕt cÇn æn ®Þnh s¶n l­îng ë tõng hé, tõng ®Þa ph­¬ng b»ng viÖc khai th¸c hÕt diÖn tÝch, bè trÝ r¶i vô, th©m canh t¨ng n¨ng suÊt..

MÝa lµ c©y chÞu ®Çu t­ ph©n bãn vµ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt trång & ch¨m sãc. Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c yÕu tè ®Çu t­ tíi n¨ng suÊt mÝa kh¸ chÆt chÏ. KÕt qu¶ ph©n tÝch hµm Cobb Douglas gi÷a n¨ng suÊt mÝa (TÊn/ha) víi c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh­ ph©n bãn (ph©n komix, ph©n chuång, ph©n ®¹m); b¶o vÖ thùc vËt; ch¨m sãc, thời gian trång, thuû lîi kh¸ chÆt chÏ. Trong c¸c yÕu tè ®Çu t­, ¶nh h­ëng cña ph©n chuång tíi n¨ng suÊt mÝa lµ lín nhÊt. S¶n xuÊt mÝa nguyªn liÖu chÞu chi phèi cña rÊt nhiÒu yÕu tè kinh tÕ x· héi còng nh­ ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Nã ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý nh»m võa n©ng cao hiÖu qu¶ cho ng­êi trång mÝa vµ ®¶m b¶o æn ®Þnh vïng nguyªn liÖu cho nhµ m¸y.

C¸c m« h×nh cung øng mÝa nguyªn liÖu cña hé n«ng d©n cho nhµ m¸y

Cã  3 m« h×nh cung øng chñ yÕu sau:

M« h×nh I: Hé trång mÝa                 Hîp t¸c x·                 Nhµ m¸y ®­êng;

M« h×nh II: Hé trång mÝa                                                  Nhµ m¸y ®­êng;

M« h×nh III: Hé trång mÝa              Ng­êi thu gom          Nhµ m¸y ®­êng

Trong 3 m« h×nh nµy  m« h×nh II thÓ hiÖn râ tÝnh chñ ®éng vµ hiÖu qu¶ h¬n m« h×nh I vµ III. Nh­ng trong thùc tÕ rÊt Ýt hé thùc hiÖn ®­îc m« h×nh nµy, v× diÖn tÝch mÝa cña hä rÊt nhá (kho¶ng 0,2 ®Õn 1ha) kh«ng ®ñ diÖn tÝch ®Ó ký kÕt hîp ®ång, chØ cã mét sè hé diÖn tÝch mÝa lín (tõ 3  ha trë lªn) míi ®­îc nhµ m¸y chÊp nhËn ký hîp ®ång trùc tiÕp. §©y còng lµ mét h¹n chÕ ®èi víi ng­êi trång mÝa. M« h×nh I phæ biÕn nh­ng vai trß cña HTX ch­a ph¸t huy ®­îc, cßn m« h×nh III lµ m« h×nh phi chÝnh thøc. Sù xuÊt hiÖn ng­êi thu gom ®· lµm n¶y sinh nhiÒu tiªu cùc trong tæ chøc vµ qu¶n lý thu mua mÝa cña nhµ m¸y. 

§a sè c¸c hé trång mÝa tham gia cung øng theo m« h×nh I, tû träng c¸c hé nµy chiÕm trªn 85%, Tû träng c¸c hé tham gia ë m« h×nh III rÊt nhá, nh­ng cã xu h­íng gia t¨ng. Nh­ vËy, viÖc t¹o ra vïng s¶n xuÊt vµ cung øng mÝa æn ®Þnh phô thuéc hoµn toµn vµo chÝnh s¸ch, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y ®­êng, céi nguån cña nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi cho ng­êi trång mÝa.

KÕt luËn

Ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh vïng nguyªn liÖu mÝa cho nhµ m¸y ®­êng Hoµ B×nh lµ nhiÖm vô rÊt quan träng cña tØnh Hoµ B×nh nh»m kh«ng chØ b¶o ®¶m cung cÊp ®ñ nguyªn liÖu cho nhµ m¸y ho¹t ®éng, mµ cßn thùc hiÖn chuyÓn ®æi m¹nh mÏ c¬ cÊu c©y trång, sö dông hiÖu qu¶ nguån ®Êt ®ai, t¹o ra viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸. Vïng mÝa nguyªn liÖu cho nhµ m¸y ®­êng ®· h×nh thµnh vµ æn ®Þnh vÒ diÖn tÝch. §· xuÊt hiÖn mét sè hé n«ng d©n cã qui m« diÖn tÝch kh¸ lín (3-6 ha). Hä thËt sù lµ nh÷ng m« h×nh s¶n xuÊt theo h­íng trang tr¹i, h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸, v­¬n lªn lµm giµu vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm trong tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, cung øng. Tõ  n¨m 1996 c©y mÝa ë Hoµ B×nh ®­îc coi träng, lµ c©y c«ng nghiÖp dïng lµm nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®­êng, lµ c©y chuyªn canh, phñ xanh ®Êt trèng, ®åi träc, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, vµ n©ng cao ®êi sèng cho hé gia ®×nh.

7. Phạm Vân Đình (2001). Tác động của  chính sách đến nông nghiệp Việt Nam trong thập kỷ 90. Tạp chí Hoạt động khoa học, số 9/2001

Nông nghiệp giữ vai trò đặc biệt trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Tập trung sức phát triển nông nghiệp được coi là nhiệm vụ hàng đầu của đất nước. Cùng với sự xuất hiện đường lối đổi mới về phát triển kinh tế, nhiều chính sách phát triển nông nghiệp (đất đai, tín dụng, khuyến nông, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, kích thích phát triển sản xuất hàng hoá, đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp...) đã được ban hành và tác động mạnh mẽ đến nông nghiệp, qua các mặt sau đây:

Vấn đề an ninh lương thực

Sau nhiều năm kiên trì phấn đấu, vấn đề lương thực ở Việt Nam đã căn bản được giải quyết từ vụ mùa năm 1988 sau khi có chính sách khoán mới trong nông nghiệp. Mức lương thực bình quân trên một đầu người hiện nay khá cao (110 kg năm 2000), tốc độ xuất khẩu gạo từ năm 1992 đến năm 1998 tăng bình quân 11%/năm. Mặc dù tình trạng thiếu đói vẫn còn xảy ra ở một số vùng khó khăn đối với một bộ phận nhỏ dân cư (1000 xã) nhưng sự phát triển sản xuất lương thực khá ổn định ở Việt Nam trong hơn 1 thập kỷ qua là một bằng chứng về tính đúng đắn và tác động to lớn của chính sách 

Phát triển sản xuất hàng hoá 

Chính sách kinh tế mới, đặc biệt là chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo nên những biến đổi sống động mới trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn. Cơ cấu kinh tế nông thôn từng bước được chuyển dịch theo chiều hướng tiến bộ và trên thực tế đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung (chè, mía, cà phê, cao su, cây ăn quả, rau, thuỷ hải sản...). Tỷ trọng nông nghiệp giảm (năm 1989 là 42,07%, đến năm 1999 còn 25,93%). Những nét mới trong sản xuất hàng hoá đã xuất hiện. Các mặt hàng mới cùng quy mô sản xuất sản phẩm hàng hoá ngày một tăng lên. Nông thôn đã xuất hiện các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh mới như công ty TNHH, DN tư nhân, trang trại, tổ hợp tác sản xuất, các mô hình kinh tế hộ sản xuất hàng hoá.

 Áp dụng kỹ thuật tiến bộ (KTTB) trong sản xuất

Việc áp dụng các KTTB được quyết định bởi chính hộ nông dân. Năm 1993 chính sách khuyến nông đã góp phần tổ chức lại có hiệu quả hơn việc áp dụng KTTB mới, trước hết là giống mới trong sản xuất.

Nhưng nhìn tổng thể, việc áp dụng KTTB trong nông nghiệp Việt Nam có thể đánh giá qua một số điểm sau: i) Nhìn chung hiện nay về cơ bản chế độ canh tác trong nông nghiệp Việt Nam đã được cải tiến thêm một bước, người lao động quan tâm nhiều đến năng suất sản phẩm và tự tìm đến các KTTB theo yêu cầu để sản xuất của mình; ii)  Khâu quản lý các vật tư kỹ thuật mới bị thả nổi, tình trạng giống bị lẫn là phổ biến, chất lượng giống không đáp ứng yêu cầu sản xuất, việc sử dụng các chất hoá học bị lạm dụng; iii) Trình độ kỹ thuật sản xuất của nông dân còn thấp, các biện pháp kỹ thuật chưa được kết hợp một cách liên hoàn, nhiều quy trình kỹ thuật chưa được tôn trọng... làm cho hiệu quả kinh tế trong sản xuất thấp kém; iv) Có sự chênh lệch khá rõ về trình độ áp dụng KTTB giữa các vùng, các hộ. 

Phát triển quan hệ liên kết kinh tế của các chủ thể sản xuất kinh doanh

Nhiều kiểu họat động mới với các quan hệ liên kết kinh tế mới đã được xuất hiện trong nông thôn: i) Nhiều kiểu hoạt động kinh tế mới (đặc biệt ở lĩnh vực phi nông nghiệp và quan hệ liên kết kinh tế giữa nông dân với các tổ chức kinh tế khác) đã tạo nên sự chuyển biến tương đối sống động về phân công lại lao động tại chỗ; ii) Dịch vụ dần dần được tách thành một khâu tương đối độc lập. Các cơ sở dịch vụ của HTX, cá nhân... lần lượt xuất hiện trong nông thôn. Hoạt động dịch vụ đã có mặt ở tất cả các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, ở mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống, số người làm dịch vụ và số người hưởng ứng dịch vụ tăng lên nhanh chóng; iii) Các quan hệ liên kết kinh tế trong một số khâu dịch vụ các yếu tố đầu vào và tiêu thụ sản phẩm phát triển khá sống động. Người nông dân đã có nhiều địa chỉ tiêu thụ sản phẩm (quốc doanh, HTX, tư nhân); iv) Quan hệ giữa Nhà nước, DN và người lao động đang phát triển theo chiều hướng tiến bộ. Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích các DN, các hộ nông dân tự lựa chọn các quyết định liên kết kinh tế trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Nhà nước tạo ra hành lang pháp lý, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các DN và nông dân thông qua các dự án phát triển kinh tế ở địa phương. Giờ đây mọi thành phầm kinh tế đều được phát huy thế mạnh của mình và đều được bình đẳng trước pháp luật.

Nông nghiệp đang được phát triển theo hướng đa dạng hoá

Chính sách kinh tế mới đã gợi mở hướng phát triển đa dạng cho nông nghiệp. Tính đa dạng của nông nghiệp Việt Nam thể hiện qua những nét chủ yếu sau: i) Ngoài sản phẩm lương thực, nông nghiệp còn cung cấp các sản phẩm khác; ii) Ngoài việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, nông dân còn sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hoá có thể xuất khẩu; iii) Số lượng nông sản phẩm, nông sản phẩm hàng hoá và nguồn lực phân bổ cho sản xuất hàng hoá tăng lên; ii) Sản phẩm nông nghiệp được sản xuất ra trên cơ sở kết hợp giữa công nghệ truyền thống và KTTB mới; iii) Mỗi vùng, mỗi địa phương, mỗi hộ đều tự xây dựng nên hệ thống canh tác cho mình; iv) Thu nhập của nông dân  được tăng lên do đa dạng hoá nguồn thu; v) Đa dạng hoá về thị trường cũng là điều đáng chú ý hiện nay. 

Xoá đói giảm nghèo

Chính sách khoán mới đã đưa Việt Nam vào hàng những nước bảo đảm an ninh lương thực. Từ năm 1989 tình trạng đói nghèo đã được giải quyết một cách căn bản, hiện nay chỉ còn 1700 xã (trong số 9816 của cả nước) thuộc diện đói nghèo, trong đó số xã xếp loại đói nghèo là 1000 xã.

Qua các các cuộc điều tra khảo sát ở các vùng nông thôn, vấn đề đói nghèo đã được khái quát hoá như sau: i) Đói nghèo thường xảy ra ở các vùng xa xôi và các vùng có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt; ii) Người đói nghèo phần đông thuộc vào các dân tộc ít người, những người hầu như chỉ có thu nhập thuần tuý từ nông nghiệp; iii) Nguyên nhân chủ quan của đói nghèo là trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh kém, đông con, thiếo sức lao động, thiếu vốn, trình độ kỹ thuật thấp kém; còn khách quan là diện tích đất canh tác ít, giá nông sản thấp, điều kiện canh tác khó khăn và rủi ro khác; iv) Xoá đói giảm nghèo là việc làm của mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương, vốn xoá đói giảm nghèo được thu hút từ nhiều nguồn từ ngân sách trong và ngoài nước với nhiều phương thức và quy mô khác nhau; v) Đói nghèo thường đi liên với những vấn đề bức xúc hiện nay là nạn phá rừng đốt nương làm rẫy, khai thác tài nguyên bừa bãi (gây nên nạn ô nhiễm môi trường và thiên tai khác), sự lúng túng trong việc tìm kiếm nguồn thu của nông dân ở các vùng thuần nông...

Sản xuất nông sản hàng hoá xuất khẩu

Trong vòng 9 năm (1989 - 1997) Việt Nam đã xuất khẩu 18 triệu tấn gạo, 1,5 triệu tấn cà phê, gần 1 triệu tấn cao su mủ khô. Năm 1997 so với năm 1989 lượng gạo xuất khẩu gấp 2,53 lần, cà phê 7 lần, cao su mủ khô 3,4 lần... Năm 1998 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 858 triệu USD, năm 2000 đạt hơn 1 triệu USD.

Tuy nhiên trong xuất khẩu hàng nông sản ở Việt Nam vẫn còn một số vấn đề nảy sinh cần tháo gỡ; i) Sự lúng túng trong việc tìm kiếm thị trường; ii) Trang thiết bị và công nghệ chế biến còn lạc hậu, nên sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô, lợi ích xuất khẩu thấp; iii) Trình độ tổ chức thực hiện hợp đồng sản xuất sản phẩm xuất khẩu kém, thu gom khó khăn do sản xuất quá manh mún...

Bởi vậy, để làm tốt công tác xuất khẩu chúng ta cần quan tâm đến những vấn đề chủ yếu sau: i) Xây dựng chiến lược xuất khẩu hàng hoá, ii) Quy hoạch về các loại sản phẩm xuất khẩu rõ ràng; iii) Đổi mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu để sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; iii) Cần có các chính sách phù hợp, đặc biệt là chính sách giá cả nông sản nhằm bảo đảm lợi ích cho người sản xuất hàng xuất khẩu; iv) Tổ chức tốt công tác thu gom sản phẩm và công tác xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất hàng xuất khẩu; v) Cần trang bị các kiến thức về thị trường trong và ngoài nước, giúp người sản xuất tiếp cận tốt hơn với vấn đề xuất khẩu hàng hoá.

8. Nguyễn Thị Tâm (2004). Vai trò của chợ nông thôn đối với tiêu thụ nông sản hàng hoá trong cơ chế thị trường. Tạp chí nông nghiệp và PTNT, số 12/2004
Đối với nền kinh tế hàng hoá thì sản xuất và tiêu thụ là hai quá trình gắn kết và phát triển đồng thời. Hội nhập vào kinh tế thị trường, sản xuất nông nghiệp ở nước ta đã bộc lộ rõ nét một thực trạng của nền kinh tế tiểu nông, tỷ trọng hàng hoá thấp. Do vậy ở các vùng nông thôn, chợ là một địa điểm hết sức cần thiết và lý tưởng cho việc tiêu thụ các hàng hoá, nông sản của các hộ gia đình. Thông qua các hoạt động mua bán trao đổi tại chợ nông thôn, các hàng hoá nông sản có thể được tích tụ thành một khối lượng lớn để chuyển qua chế biến và tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là bước cần thiết của tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn nước ta.

Chợ nông thôn là một phần trong hệ thống thị trường nông thôn. Nghiên cứu các động thái hoạt động của nền kinh tế hàng hoá trong điều kiện trình độ sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu và quy mô nhỏ như ở nước ta hiện nay thì không thể không quan tâm đến sự tồn tại tất yếu của hệ thống chợ nông thôn. 

Vai trò của chợ nông thôn trong kinh tế thị trường. 

Chợ nông thôn là nơi khâu nối trong tiêu thụ nông sản hàng hoá. 

Hàng năm khối lượng nông sản hàng hoá sản xuất ra khá lớn và được tiêu thụ tại các chợ nông thôn từ chợ tạm, chợ chưa quy hoạch đến các chợ thị trấn, chợ quy hoạch. Vì vậy cần đánh giá đúng vai trò của hệ thống chợ nông thôn để tổ chức cung ứng, tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, tạo ra nơi gặp gỡ cung - cầu sản phẩm nông thôn, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân nông thôn.

Chợ nông thôn trở thành nơi giao lưu trao đổi hàng hoá nông sản phẩm và các hàng không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng. Trong cơ chế thị trường vai trò của thương nghiệp quốc doanh đã chuyển sang kinh doanh kết hợp phục vụ xã hội thì hoạt động trao đổi hàng hoá lại diễn ra hết sức sôi động tại các chợ nông thôn. Chợ nông thôn có vị trí hết sức cần thiết và quan trọng ở nhiều lúc, nhiều nơi trải rộng trên địa bàn cả tỉnh.  

Chợ nông thôn đã trở thành nơi tụ họp trao đổi mua bán các loại hàng hoá nông sản sản xuất ra cũng như các vật tư hàng hoá cần thiết phục vụ cho đời sống sinh hoạt của dân cư trong vùng. Thị trường nói chung và chợ nông thôn nói riêng có vai trò quan trọng đối với sản xuất hàng hoá, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Chợ là cầu nối quan trọng trong tiêu thụ nông sản hàng hoá. Tại chợ nông thôn có tới 75 - 80% lượng nông sản của cả nước được trao đổi, thu gom để cho công nghiệp chế biến hoặc tiêu thụ cả nước.

Chợ là nơi kiểm chứng điều tiết quan hệ cung cầu, làm tăng hoặc giảm cung (sản xuất) hoặc kích cầu (tiêu dùng) tăng cường. Tại chợ nông thôn người sản xuất dễ dàng bán các hàng hoá mình làm ra để mua được các thứ hàng hoá mình cần. Hàng hoá nông sản bán ra càng nhiều thì kích thích họ sản xuất càng lớn, do vậy mức sống được cải thiện lại tạo cho họ có sức mua để tăng cầu hàng hoá. Chính vì lẽ đó mà tại những vùng xa xôi hẻo lánh không có chợ thì người nông dân sản xuất ra nông sản nhưng không bán được nên không có tiền để mua hàng hoá khác.

Chợ nông thôn là nơi thu hút lao động dịch vụ tiêu thụ hàng hoá, nông sản phẩm. 

Mạng lưới kinh doanh tiêu thụ hàng hoá, nông sản phẩm tại thị trường nông thôn khá đa dạng, với sự tham gia của các chủ thể kinh doanh phân bố rộng khắp trên các huyện thị, tỉnh và thành phố. Sự phát triển nhanh chóng của các loại chợ, các cơ sở kinh doanh tiêu thụ đã đáp ứng được phần nào nhu cầu phát triển kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp nông thôn nói riêng. Việc hình thành một mạng lưới tiêu thụ rộng khắp trên các địa bàn đã thu hút một lực lượng đông đảo lao động nông thôn tham gia, làm giảm bớt tỷ lệ lao động thuần nông, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Lực lượng lao động tham gia hoạt động dịch vụ tại các chợ chủ yếu là lao động nông thôn. Đây là những lao động tham gia vào các khâu thu gom, bán buôn, bán lẻ các loại hàng hoá, nông sản. Những người thu gom tại các chợ là những người có vốn, thông thạo về giá cả, đi mua nông sản của những người sản xuất mang đến chợ bán cho người bán buôn và bán lẻ. Những người bán buôn mua nông sản từ nơi sản xuất hoặc mua lại của người thu gom và người sản xuất để bán cho người bán lẻ. Người bán lẻ có thể mua rau từ người sản xuất, từ người thu gom, hoặc từ người bán buôn để đưa về các chợ khác trong tỉnh và trực tiếp bán lẻ cho các gia đình tiêu thụ. Chính vì vậy đã tạo ra một lực lượng lao động “chạy chợ”, phục vụ dịch vụ cho việc mua bán, vận chuyển hàng hoá. Điều này đã làm giảm đáng kể lực lượng lao động đổ xô ra thành phố kiếm việc làm.

Chợ nông thôn là sàn giao dịch và tiếp thị hữu hiệu cho nông sản hàng hoá ở nông thôn

Nông sản hàng hoá và các sản phẩm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn đều được bày bán ở chợ. Có những chợ đã trở thành “Trung tâm thương mại” thay cho cái tên “chợ quê”. Trung tâm thương mại về làng với đầy đủ các đặc trưng riêng của nó: mua bán sôi động cả đêm và ngày. 

Chợ là sàn giao dịch tiếp thị rất hữu hiệu cho nông sản hàng hoá. Tại chợ, người mua, người bán so sánh chất lượng, giá cả, tiến tới làm giá, hợp đồng mua bán. Người nông dân nắm bắt giá cả từ chợ nông thôn để rồi tính toán kế hoạch sản xuất để sản xuất loại sản phẩm gì, chất lượng như thế nào để bán được giá cao.

 Chợ là mắt xích trong khâu thực hiện khuyến nông 

Trong các phiên chợ có đủ các vật tư nông nghiệp mà người nông dân có thể mua chịu đã làm tăng khả năng đầu tư thâm canh sản xuất. Mặt khác đến chợ người nông dân có điều kiện tiếp cận với kỹ thuật, vật tư, giao lưu học hỏi, trao đổi nhiều hơn về cách thức, kinh nghiệm sản xuất. Cấu trúc của thị trường chợ nông thôn bao gồm cả thị trường các yếu tố đầu vào của sản xuất, cả thị trường hàng tiêu dùng và thị trrường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của kinh tế nông thôn. 

Kết luận

Về tính nguyên tắc thì thị trường tự do-chợ nông thôn đã thể hiện vai trò cung cấp các phương tiện để có thể đạt hiệu quả kinh tế cho nền kinh tế, góp phần tạo ra giá trị sau sản xuất của nhiều chủng loại nông sản. Xét trên khía cạnh “cầu” đã dễ nhận ra rằng số lượng người tiêu dùng ngày càng tăng, đặc biệt là người tiêu dùng có kiến thức, đã sắn sàng trả giá thích hợp để có được sản phẩm phù hợp. Điều đó đã kích “cung” ngay điểm bắt đầu từ chợ nông thôn. Xét trên khía cạnh “cung”trong sản xuất nông nghiệp thấy rõ ngày càng tăng số lượng các nhà cung cấp có động cơ chạy theo nhu cầu của thị trường và có kiến thức kinh doanh. Các nguồn ý tưởng đổi mới sản phẩm, chấp nhận rủi ro để dẫn đến thành công cũng đều bắt đầu từ chợ nông thôn. Ngoài ra, các chợ đầu mối cũng là nơi cung cấp những thông tin về thị trường như giá cả, thị hiếu, lượng nhu cầu, dịch vụ v.v. một cách cập nhật nhất. Điều đó giúp cho các nhà kinh doanh có cơ sở để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

9. Đỗ Kim Chung (2005). Tài chính vi mô cho xoá đói giảm nghèo: một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế- Số 330 tháng 11/2005, Viện Kinh tế Việt Nam.

Bài viết này thảo luận bốn vấn đề cơ bản sau: 1) Đặc điểm tài chính của người nghèo; 2) Dịch vụ tài chính cho người nghèo, 3) Tài chính vi mô cho xoá đói giảm nghèo, 4) Kinh nghiệm rút ra từ cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho xoá đói giảm nghèo trên thế giới và Việt nam.

Từ trước đến giờ, có một số người nhìn vào cuộc sống của người nghèo chủ yếu là thấy màu tối hơn là màu sáng. Theo họ, người nghèo là những người không biết làm ăn, không biết tiết kiệm, làm thì ít, tiêu dùng thì nhiều, không có tích luỹ. Cách nhìn đó chưa đúng và không đầy đủ. Trên phương diện tài chính, người nghèo là người tiêu dùng lớn và người nghèo cũng là người tiết kiệm. Như vậy, người nghèo có thể và đã tiết kiệm, mặc dù khoản tiết kiệm đó là nhỏ và không thường xuyên. 

Người nghèo thường cần lượng tiền lớn để đáp ứng nhiều mục tiêu khác nhau cho đời sống của họ bằng một trong ba cách sau: Một là bán tài sản họ đã có (đất, tài sản trong nhà..) và hy vọng sẽ có (lúa non, bán xanh hoa quả..). Hai là Vay tiền bằng cách thế chấp, cầm cố các tài sản đó. (Chuyển tài sản thành tiền mặt để đáp ứng nhu cầu mua sắm con giống, vật tư..). Ba là tiết kiệm tích góp, chuyển các khoản tiết kiệm nhỏ thành khoản tiền lớn. Điều này đòi hỏi việc tiết kiệm thường xuyên hay không thường xuyên, cho phép phát huy khả năng để tiết kiệm bằng nhiều cơ chế linh hoạt và phù hợp. Cơ chế tiết kiệm này bao gồm: 1) Tiết kiệm: cho phép thu được số tiền lớn trong tương lai từ các khoản tiết kiệm nhỏ bây giờ; 2) Vay vốn: có được lượng tiền khá lớn ngay bây giờ bằng cách phải trả dần các khoản tiền vay trích từ tiết kiệm trong gia đình; 3) Bảo hiểm: cho phép có được số tiền ở thời điểm nhất định nhờ có các khoản tiết kiệm bây giờ và tương lai. Cách giải quyết tin cậy và bền vững để người nghèo có tiền phục vụ nhu cầu của họ là tạo cho họ khả năng và thực hiện tiết kiệm từ những khoản tiết kiệm nhỏ, thường xuyên. 

Tài chính vi mô là dịch vụ tài chính quy mô nhỏ của tổ chức tín dụng bền vững- chủ yếu là tín dụng và tiết kiệm - được cung cấp cho những người  làm nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, ngành nghề, buôn bán và dịch vụ với quy mô nhỏ. Thực tiễn cung cấp tài chính trên thế giới đã chỉ ra ràng: Tài chính vi mô thực sự là công cụ hữu hiệu cho xoá đói giảm nghèo. Tài chính vi mô có những đặc điểm sau: 1) cung cấp dịch vụ tài chính quy mô nhỏ chủ yếu là tín dụng và tiết kiệm; 2) Đối tượng phục vụ của tài chính vi mô là những người nghèo; 3) Thu hút người nghèo tham gia vào hoạt động tín dụng và tiết kiệm; 4) Là những tổ chức bền vững tài chính; 5) Được xây dựng đáp ứng cho từng cá nhân hay nhóm khách hàng tham gia; 6) Cung cấp dịch vụ tài chính ngay tại địa bàn mà người vay và tiết kiệm sinh sống; 7) Cung cấp dịch vụ tài chính cho lượng lớn khách hàng.

Kinh nghiệm thành công của các tổ chức tài chính vi mô tự lập về tài chính của cắc nước bao gồm: 1) Phương pháp cho vay và dịch vụ tiết kiệm phù hợp với người nghèo: vay nhỏ, tăng dần mức vay, tiết kiệm tăng dần và tự nguyện; 2) Đào tạo cán bộ và chính sách cán bộ phù hợp đã khuyến khích các cán bộ tham gia hiểu sâu sắc về thị trường tài chính tín dụng; 3) Lãi suất được xác định phù hợp đảm bảo bù đắp được chi phí và mang lại lãi cho tổ chức tài chính; 4) Có hệ thống quản lý và tổ chức rộng khắp để mang dịch vụ tài chính tới dân nghèo; 5) Không trợ cấp; 6) Nhân rộng các điển hình, chia sẻ kinh nghiệm trong người nghèo về sử dụng vốn vay, quản lý vốn vay, tiết kiệm và các lĩnh vực khác. Tài chính vi mô mới phát triển ở ta  từ những năm thập kỷ 90 do các ngân hàng, nhất là Ngân hàng NN và PTNT và sau này Ngân hàng người nghèo đã bước đầu cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho các hộ và người nghèo. Tuy nhiên, tín dụng mà các ngân hàng cung cấp chủ yếu là tín dụng ưu đãi từ các quỹ do chính phủ hay các tổ chức tài trợ cung cấp. Các ngân hàng cho vay vốn nhưng không huy động tiết kiệm.  Đến năm 2001, thị trường tài chính được mở cửa, tín dụng ưu đãi không được chuyển qua các ngân hàng thương mại mà thực hiện qua Ngân hàng chính sách cho đến nay. Ngoài ra, các tổ chức phi chính phủ quốc tế cung cấp tài chính vi mô ở 2 mức độ: 1) Cho vay lãi suất thấp và không huy động tiết kiệm; 2) Cho vay và huy động tiết kiệm. Các hoạt động tài chính vi mô theo mức độ 2 rất có hiệu quả, nhưng quy mô còn nhỏ hẹp.

10. Nguyễn Văn Song (2006). Cơ sở kinh tế,  những mặt tích cực và hạn chế trong cơ chế giá trần và giá sàn đối với nền kinh tế và xã hội. Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 1/2006

Nền kinh tế thị trường hoạt động có hiệu quả, nhưng không phải “bàn tay vô hình” luôn hoàn thiện. Những khuyết tật của nền kinh tế thị trường cũng xuất hiện như: khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, độc quyền, chi phí ngoại ứng, thông tin không hoàn hảo khi trao đổi mua bán trên thị trường, các loại hàng hoá gây nghiện, hàng hoá công cộng, vấn đề môi trường tài nguyên vv... Những hoạt động can thiệp của chính phủ nhằm khắc phục các khuyết tật của nền kinh tế thị trường sẽ làm thay đổi hoặc tác động đến thị trường và khu vực kinh tế tư nhân một cách cố ý hoặc không cố ý bằng nhiều loại quy chế, thuế khoá, giá trần, giá sàn và các khoản trợ cấp vv... 

Kiểm soát giá cả của chính phủ đối với một sản phẩm, ngành nào đó thường được áp dụng trong trường hợp chống độc quyền (giá trần); ổn định giá cả trong một giai đoạn ngắn nào đó; gián tiếp trợ cấp cho người sản xuất  hoặc đảm bảo an ninh lương thực, tạo thêm công ăn việc làm (giá sàn). Chúng ta không thể kỳ vọng là một chính sách đưa ra sẽ đạt được tất cả các mục tiêu (kinh tế, công bằng xã hội, môi trường vv...) vì chỉ có những ưu điểm. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề  cập đến những mặt tích cực và hạn chế khi chính phủ sử dụng các biện pháp kiểm soát giá cả dưới góc độ kinh tế. 

Những mặt tích cực và hạn chế của giá trần với nền kinh tế và xã hội (lấy giá xăng dầu làm ví dụ)

Phân tích mô hình giá trần ràng buộc (hình 1) cho thấy, nếu trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo (chính phủ không ấn định mức giá trần), giá thị trường sẽ là P* và lượng cân bằng trên thị trường sẽ là Q*. Lúc này, thặng dư của người tiêu dùng sẽ là diện tích A, thặng dư của người sản xuất sẽ là diện tích B và thặng dư của xã hội sẽ là tổng thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư của người sản xuất  A+B.

Trong trường hợp chính phủ áp dụng biện pháp kiểm soát giá (để cho đơn giản chúng ta giả sử rằng chính phủ ấn định mức giá trần là Pc đúng bằng mức mà tại đó nếu thị trường tự do mức cung sẽ bằng zero). Do mức giá ấn định thấp hơn mức giá thị trường; vì vậy người sản xuất sẽ không sản xuất hoặc cung ứng nếu không có các chính sách bảo hộ từ phía chính phủ như trợ giá, bù lỗ.

Chúng ta xét cụ thể mức thặng dư của xã hội khi chính phủ ấn định giá trần Pc: Thặng dư của người tiêu dùng lúc này sẽ là tổng các diện tích A + B + C + E và thặng dư của người sản xuất sẽ là diện tích D. Xét về mặt toán học, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy người tiêu dùng có lợi hơn nhiều nếu so với khi phải mua với giá mà chính phủ không áp dụng chính sách giá trần (người tiêu dùng lợi hơn phần B + C + E), người sản xuất, cung ứng dường như cũng có lợi hơn (diện tích D lớn hơn diện tích B). Nếu chỉ xét trên mô hình này phúc lợi xã hội hình như tăng lên phần C+E+D. Trong thực tế không phải như vậy, phần C+E+D là do phần bù giá của chính phủ cho ngành bị ấn định giá trần (trong thực tế chính phủ Việt Nam đã phải bù lỗ hổng ngàn tỉ đồng cho ngành xăng dầu hàng năm). Chúng ta có thể kết luận về những ưu điểm và hạn chế của việc ấn định giá trần như sau:

Tích cực: Thứ nhất; Ổn định giá cả thị trường trên cơ sở đó mà ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. Thứ hai; Phân phối lại thặng dư xã hội vì ngân sách từ thuế bù lỗ cho ngành áp đặt chính sách giá trần. Thứ ba; Nhà nước chỉ ấn định giá trần trong thời gian ngắn (giải pháp tình thế). Để giá trần có hiệu lực, Nhà nước thường phải kết hợp với việc đưa hàng hoá bán ra thị trường, hoặc bù lỗ, hoặc trợ giá. Khi đó Nhà nước trở thành người cung ứng để bán ra phần hàng hoá thiếu hụt do việc áp đặt giá trần tạo nên. 

Hạn chế: Thứ nhất;  Ngân sách nhà nước sẽ phải chi bù lỗ do giá bán thấp hơn chi phí biên của xã hội (ΣMCi). Khoản ngân sách này là do tăng thuế từ cách ngành khác mà như chúng ta đã biết thuế bao giờ cũng tạo ra sự mất trắng của xã hội, tốc độ tăng sự  mất trắng của xã hội do thuế tạo ra tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng thuế. Thứ hai; Do giá bán thấp hơn giá xã hội (ví dụ giá xăng, dầu), các ngành tính giá đầu vào không đúng dẫn tới việc tính giá thành xã hội không đúng, mặc dù có thể chi phí biên của các ngành đó có thể cao hơn so với giá xã hội, nhưng vì do giá trần  (xăng, dầu) thấp mà họ vẫn tồn tại trong nền kinh tế, các doanh ngành này sống được, tồn tại được là do gián tiếp hưởng trợ cấp của chính phủ thông qua giá xăng dầu thấp. Chính điều này sẽ làm hại cho nền kinh tế, vì nếu tính đúng giá đầu vào các doanh nghiệp này đã bị loại ra khỏi cuộc chơi do giá thành cao hơn giá xã hội, khi các doanh nghiệp này bị loại ra khỏi cuộc chơi điều đó sẽ mang lại hiệu quả cho toàn xã hội. Thứ ba; Do giá thấp (ví dụ giá xăng dầu), người tiêu dùng sẽ tiêu dùng không tiết kiệm, gây lãng phí nguồn tài nguyên và tăng sự ô nhiễm cho môi trường. Thứ tư;  Do giá thấp hơn giá thị trường chung trong khu vực, hiện tượng buôn lậu loại hàng hoá này (hàng hoá bị áp đặt giá trần) ra nước ngoài sẽ phát triển. Ví dụ: hiện tượng buôn lậu xăng dầu qua biên giới hiện này là do giá xăng dầu của chúng ta thấp hơn trong khu vực.
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Những mặt tích cực và hạn chế của giá sàn với nền kinh tế và xã hội (lấy giá lúa gạo làm ví dụ)

Mô hình giá sàn (hình 2) cho phép chúng ta phân tích các ưu thế, và hạn chế của chính sách giá sàn. Nếu chính phủ không ấn định mức giá sàn thì mức cung cầu trên thị trường sẽ đạt tại mức giá P* và lượng cân bằng sẽ là Q*. Do đó chi phí biên của xã hội, bằng lợi ích biên của xã hội. Ta dễ dàng tính được thặng dư của người sản xuất là tổng các diện tích A + E + H. Và thặng dư của người tiêu dùng sẽ là tổng các diện tích B + C + D. Như vậy, tổng lợi ích của xã hội sẽ là (A + E + H) + (B + C + D).


Nhưng do chính sách giá sàn ràng buộc (giá cao hơn giá thị trường) nên người sản xuất sẽ cung ở mức Q2 trong khi đó người tiêu dùng chỉ cầu ở mức Q1 trong nền kinh tế sẽ bị khủng hoảng thừa một lượng Q2 – Q1. Thặng dư của sản xuất sẽ là H + A + B, nếu so với lúc không ấn định giá sàn thì người sản xuất có lợi rất nhiều do diện tích hình chữ nhật B lớn hơn rất nhiều so với phần mất đi của người sản xuất phần tam giác E. Ngược lại, thặng dư của người tiêu dùng sẽ chỉ còn lại tam giác C, mất đi phần D và B. Phần B chuyển cho người sản xuất, xã hội không mất đi phần này. Nhưng phần D và E là phần mất trắng của xã hội do chính sách giá sàn. 

Trong trường hợp chính phủ mua hết phần thừa, lúc đó ngân sách nhà nước sẽ phải bỏ ra một khoản là (Q2 – Q1) x Pf. Lúc này thặng dư của người tiêu dùng cũng vẫn chỉ là diện tích tam giác C. Nhưng ngược lại thặng dư của người sản xuất sẽ là A + B + H + D+ E +F. Trong đó, phần B là thặng dư của người tiêu dùng chuyển cho người sản xuất, E + D + F là do ngân sách của chính phủ. Phần mất trắng của xã hội lúc này là phần diện tích tam giác G bởi vì ngân sách nhà nước đó phải bỏ ra để mua cả phần chi phí cao hơn lợi ích của người tiêu dùng (∑MBi).

Đến đây chúng ta có thể kết luận những mặt tích cực và hạn chế của chính sách giá sàn như sau:

Tích cực: Thứ nhất; Ổn định giá cả thị trường, đảm bảo an ninh lương thực trên cơ sở đó mà ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. Thứ hai; Ngân sách nhà nước gián tiếp trợ cấp cho người sản xuất vì vậy  người sản xuất có lợi. Chính sách giá sàn đối với lúa gạo nhằm gián tiếp trợ cấp cho khu vực nông thôn, tạo công ăn việc làm cho nông dân đặc biệt là nước ta với lực lượng lao động chiếm tới gần 80% là lao động nông nghiệp. Đây là biểu hiện phân phối lại thặng dư xã hội một cách gián tiếp thông qua chính sách giá.

Hạn chế: Thứ nhất; Tạo ra sự mất trắng về phúc lợi xã  hội. Thứ hai; Tăng thêm chi phí của xã hội bởi vì nền kinh tế phải hình thành và chi phí thêm để vận hành bộ phận xử lý phần dư thừa, hao hụt trong dự trữ. Thứ ba; Do giá sàn cao hơn giá thị trường cho nên một bộ phận người sản xuất (từ Q* đến Q2) có tổng chi phí biên (∑MCi) cao hơn so với lợi ích biên của xã hội (∑MBi) cũng nhảy vào sản xuất điều này sẽ làm thiệt hại cho xã hội và nền kinh tế. Thứ tư; Người tiêu dùng sẽ bị thiệt hại do phải tiêu dùng ở mức giá cao hơn giá thị trường.

Kết luận 

 Xét riêng dưới góc độ kinh tế thì chính sách giá trần hoặc giá sàn đều làm mất mát thặng dư xã hội trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn. Nhưng vì các mục đích  khác của xã hội và một nền kinh tế như các vấn đề công bằng xã hội, công ăn việc làm, môi trường, ổn định giá cả trong ngắn hạn vv... các chính phủ thường áp dụng các chính sách này như những giải pháp tình thế. Nhưng những giải pháp này không thể duy trì lâu dài vì nó sẽ làm cho nền kinh tế hoạt động không đạt được điểm hiệu quả nhất, đồng thời gây lãng phí tài nguyên.
Hình 2. Mô hình giá sàn














Thừa do chính sách giá sàn
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Hình 1. Mô hình giá trần
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